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CHỦ ĐỀ 2:BẢN THÂN 
(Thời gian thực hiện: 4 tuần, từ ngày 06/10/2025 đến ngày 31/10/2025)
Nhánh 1 : Ngày sinh của tôi (Từ ngày 06/10 đến ngày 10/10/2025)

Nhánh 2: Cơ thể của tôi (Từ ngày 13/10 đến ngày 17/10/2025)

Nhánh 3 Các giác quan của tôi (Từ ngày 20/10 đến ngày 24/10/2025)

Nhánh 4:Tôi cần gì để lớn lên và khoẻ mạnh? (Từ ngày 27/10 đến 31/10/2025)

I.MỤC TIÊU
1.1.Phát triển thể chất
1.1.Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
- MT11:Biết ăn để cao lớn, khỏe mạnh, thông minh và biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để có đủ chất dinh dưỡng. Trẻ khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi.
-MT12: Thực hiện được một số việc khi được nhắc nhở: 

+Trẻ tự rửa tay bằng xà phòng. Tự lau mặt, đánh răng.

+ Trẻ tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn.

+ Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định.
-MT14: Có một số hành vi tốt trong ăn uống
-MT15: Có một số hành vi tốt trong vệ sinh phòng bệnh khi được nhắc nhở:

+Trẻ biết vệ sinh răng miệng, đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi dép giầy khi đi học.
+ Trẻ biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu hoặc sốt....
-MT18: Trẻ biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh khi được nhắc nhở: 

+ Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt...

+ Trẻ biết không được ra khỏi trường khi không được phép của cô giáo.
1.2. Phát triển vận động
-MT1: Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh.
-MT2: Trẻ biết giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động : 

 +Đi bước dồn trước, dồn ngang
-MT3 : Trẻ biết kiểm soát được vận động
+ Chạy theo bóng và bắt bóng
-MT5:Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện các bài tập tổng hợp:

+Bò chui qua cổng; ống dài 1,2 x 0,6m;
-MT6: Trẻ thực hiện được các vận động bật nhảy (cao 30-35cm)
-MT7: Trẻ thực hiện được các vận động:
+ Cuộn - xoay tròn cổ tay.

+Gập, mở, các ngón tay
2. Phát triển nhận thức
2.1. Khám phá khoa học:
-MT21 : Trẻ phối hợp các giác quan để xem xét sự vật, hiện tượng như kết hợp nhìn, sờ, ngửi, nếm… để tìm hiểu đặc điểm của đối tượng.
-MT28: Trẻ thể hiện một số hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình.
2.2. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
-MT41:Trẻ biết sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí đồ vật so với người khác.
2.3.Khám phá xã hội
-MT44 : Trẻ nói họ và tên, tuổi, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện
3.Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
-MT61 : Kể chuyện có mở đầu, kết thúc.
-MT63 : Trẻ sử dụng các từ như mời cô, mời bạn, cảm ơn, xin lỗi trong giao tiếp.
-MT68 : Trẻ biết giữ gìn và bảo vệ sách

-MT70 : Trẻ nhận dạng một số chữ cái trong bảng chữ cái Tiếng Việt
4. Lĩnh vực phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội
-MT74: Trẻ nói được điều bé thích, không thích, những việc gì bé có thể làm được.
-MT77: Trẻ nhận biết cảm xúc vui, buồn, sợ hãi tức giận ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, cử chỉ, qua tranh ảnh.
-MT83: Trẻ biết nói lời cảm ơn, xin lỗi chào hỏi lễ phép.
5.Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ
-MT92: Trẻ chú ý nghe, tỏ ra thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc: Thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ: thích nghe và kể lại câu chuyện.
-MT94: Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ.
+ Làm quen với dấu lặng đen.

II. YÊU CẦU, CHUẨN BỊ
1.Yêu cầu

1.1.Kiến thức

  * Lĩnh vực phát triển thể chất

- Trẻ biết tập bài tập phát triển chung. 

- Trẻ nắm được động tác: Đi bước dồn trước trên ghế thể dục, thực hiện đúng kỹ thuật bài tập Bò chui qua cổng, Bật qua vật cản cao 10-15cm. 

- Biết lăn bóng bằng hai tay và di chuyển theo bóng. 

- Trẻ biết tên trò chơi luật chơi và cách chơi

- Trẻ thực hiện  theo hiệu lệnh của cô: dồn hàng, tách hàng, di chuyển đội hình.

* Lĩnh vực phát triển nhận thức

- Trẻ xác định phía phải, phía trái của bản thân trẻ 

- Trẻ biết được mũi là giác quan của cơ thể, mũi để thở, để ngửi, cần phải giữ gìn vệ sinh để mũi luôn sạch sẽ và các bộ phận trên cơ thể luôn sạch sẽ để cơ thể luôn khỏe mạnh.

- Biết được tác dụng của các giác quan, sự cần thiết của các giác quan

- Trẻ biết và gọi tên được một số đồ dùng của bé như: quần, áo, mũ...Biết được lợi ích của những đồ dùng cá nhân với cơ thể. 

- Biết các kỹ ăng phòng chống xâm hại: Biết một sô vùng riên tư và đụng chạm, hành vi an toàn và không an toàn

- Trẻ biết xác định được phía trên, phía dưới, phía trước, phía sau của đối tượng     (có sự định hướng).

- Trẻ gọi đúng tên các loại thực phẩm.
- Phân được 4 nhóm các loại thức ăn cần thiết cho cơ thể

- Trẻ biết nhận xét bài của mình, của bạn, nêu qua điểm nghệ thuật của cá nhân.
- Thông qua hoạt động tạo hình trẻ nhận biết một số loại bánh quen thuộc: bánh

quy tròn; bánh socopie; bánh quấn thủng; bánh đũa; bánh sinh nhật

- Trẻ biết sử dụng các kĩ năng đã học để nặn một số loại bánh theo ý thích của mình 

* Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, hiểu nội dung bài thơ và đọc thuộc diễn cảm bài thơ “ Tâm sự của cái mũi”,“ Cái lưỡi”. 

- Trẻ nhận biết và phát âm chữ cái “ă” biết cấu tạo của chữ “ă”
- Trẻ nhớ tên truyện, nhớ tên các nhân vật trong truyện, hiểu nội dung câu chuyện.

* Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

- Biết thể hiện động tác minh họa cho bài thơ

- Trẻ thuộc bài hát, hát đúng nhạc, vận động thành thạo theo bài hát, “Chúc mừng sinh nhật”, “Vì sao con mèo rửa mặt”
- Trẻ biết trang trí váy cho bé gái dưới sự hướng dẫn của cô giáo
- Trẻ biết dùng kỹ năng đã học để xé dán hoa tua dưới sự hướng dẫn của cô.

* Lĩnh vực phát triển tình cảm - kỹ năng xã hội

- Trẻ biết cố gắng hoàn thiện nhiệm vụ được giao

- Biết thực hiện một số quy định ở lớp: cất đồ dùng đúng nới quy định, không làm ồn ào.
- Biết chờ đến lượt khi tham gia các hoạt động

1.2 Kỹ năng 

- Rèn kỹ năng quan sát, kỹ năng thực hiện các bài tập phát triển chung.

- Kỹ năng bước chân trước lên trước 1 bước, bước dồn chân sau lên sát với chân trước, mũi bàn chân sau sát gót bàn chân trước.

– Rèn kỹ năng phối hợp bò chui qua cổng.

- Rèn luyện kỹ năng nghe và cảm trả lời câu hỏi của cô đầy đủ rõ ràng.

- Trẻ thể hiện được âm điệu nhẹ nhàng, tình cảm của bài thơ khi đọc thơ cảm nhận được bài thơ qua giọng đọc, cử chỉ, điệu bộ diễn cảm.

– Rèn kỹ năng tập trung, quan sát, chú ý và phối hợp cùng bạn khi tham gia hoạt động.
-Rèn kỹ năng khéo léo đôi tay trang trí trang phục bạn trai, gái bằng lá cây.
- Phát triển kĩ năng: chia đất, xoay tròn, ấn dẹp, lăn dọc, xoắn, gắn dính...để tạo

thành các loại bánh khác nhau. Rèn khả năng mạnh dạn, tự tin biểu diễn.

- Rèn kỹ năng so sánh, ghi nhớ có chủ định cho trẻ

-  Rèn kỹ năng ghi nhớ quan sát, khả năng định hướng trong không gian cho trẻ.
– Rèn kỹ năng phối hợp chân, tay, mắt, khi thực hiện bài tập

- Rèn tố chất : Khéo léo,nhanh nhẹn khi tham gia trò chơi

1.3 Thái độ 

- Có ý thức tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn: tích cực, tự giác khi tham gia hoạt động, mạnh dạn, tự tin
- Đoàn kết trong khi vui chơi, học tập. Thể hiện cảm xúc tích cực trong các hoạt động tập thể

- Biết quan tâm đến sức khỏe của mình, biết bảo vệ cơ thể của mình thêm sạch sẽ, ăn uống đầy đủ chất dinh dư​ỡng cho cơ thể khỏe mạnh.
- Giáo dục trẻ yêu hoa, biết bảo vệ, không ngắt hoa, bẻ cành.

-Trẻ có ý thức giữ gìn sản phẩm của bản thân cũng như của chung.

- Biết lấy và cất gọn đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định.

- Trẻ biết giữ gìn sản phẩm của mình và sản phẩm của bạn

- Có ý thức giữ  gìn, bảo vệ môi trường, yêu thiên nhiên

2.Chuẩn bị
a. Trang trí , tạo môi trường lớp học:

- Trang trí lớp theo từng chủ đề 
- Trưng bày tranh ảnh, sản phẩm của trẻ liên quan đến trường lớp.

- Bố trí các góc chơi phù hợp (xây dựng, phân vai, nghệ thuật, học tập, thiên nhiên).

- Treo khẩu hiệu, tranh ảnh tuyên truyền giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường.

- Sử dụng khung tranh treo quanh lớp giới thiệu hoạt động của cô và trẻ.

- Bổ sung mảng tường mở cho trẻ được dán, treo sản phẩm tạo hình.

b. Đồ dùng dạy học của cô:
- Sân tập bằng phẳng, trang phục gọn gàng.

- Vạch xuất phát, vạch đích.Khay để sản phẩm, hộp quà

- Rổ đựng bông xù, đựng bóng, giấy màu, hồ nước, máy vi tính, ti vi,bảng

- Cổng chui của cô, xốp trải nền, 6 vật cản, đường, thìa, bát đựng.

-Một số đồ chơi: Bóng bay, bảng, cây, hoa xung quanh lớp

- Nhạc đàn bài hát: Nắng sớm; Bé khỏe bé ngoan. Tìm bạn thân, Head, shoulders, knees and toes ,Ồ sao bé không lắc, cái mũi, dân vũ rửa tay, “ Mời anh lên tàu”, Dạy đi thôi,...

- Dụng cụ âm nhạc: Sắc xô, mõ, phách, đàn,….

- Hình ảnh minh họa thơ “Tâm sự của cái mũi”, Một số hình ảnh về đồ dùng của bé, Tranh ảnh về 4 nhóm thực phẩm. 

- Powerpoint hình ảnh truyện “Cậu bé Mũi Dài”.

      +  Các đồ vật vòng, bóng, gương lược

      +  Một số tranh cắt dán đồ dùng, trang phục của bạn trai, bạn gái

- Thẻ chữ cái “ă” hình ảnh powerpoint đôi mắt, từ “đôi mắt”, chữ “ă”  in hoa và chữ “ă” viết thường trên powerpoint, ti vi, máy tính, cấu tạo chữ “ă” trên powerpoint

- Sản phẩm của cô: bánh sinh nhật, bánh quấn thủng, bánh scopie, bánh quy tròn

- Bảng đa năng trang trí các hình ảnh: bánh sinh nhật, bong bóng, hoa, mũ, gấu bông,..
c. Đồ dùng đồ chơi:
- 2 ghế thể dục,bông xù thể dục, cờ, bóng, xốp cho trẻ ngồi.

- Mũ chóp kín, 1 quả bóng nhỏ, trang phục gọn gang sạch sẽ.
-Bút màu, giấy, vở thực hành tạo hình. Vở “Bé làm quen chữ cái”.

-  2 bảng to, tranh vẽ cơ thể bé còn thiếu các bộ phận, các bộ phận còn thiếu cho trẻ dán.

- Tranh 1: Vẽ về cơ thể của bé 

- Tranh 2: Vẽ các giác quan trên khuôn mặt của bé. 

- Tranh 3: Vẽ về bàn tay, bàn chân của bé.

- 20 Quả bóng nhỏ, 2 cái xô, 2 cái rổ. mũ thỏ, hươu biểu tượng cho 2 đội.

- Vở thủ công. Giấy màu các loại,hồ nước, khăn tay.

+  Mỗi trẻ 1 rổ đựng 1 búp bê, 1 mũ, 1 bông hoa, 1 dép

- 2 vật cản có độ cao 10cm, 2 vật cản có độ cao 12cm, 2 vật cản có độ cao 15 cm
( bề mặt rộng khoảng 5-6cm).
- 4 Rổ nhựa to, 10 quả bóng to, vạch xuất phát.
- Xúc xắc, 2 ngôi nhà có dán chữ “ă” và 1 ngôi nhà không có chữ “ă” que chỉ, thẻ chữ “ă” 3 rổ đựng to, nhà có dán hình chữ “ă” nhạc các bài hát
- Lô tô về các loại thực phẩm, nhà.
- Lá cây các loại: lá dài, lá ngắn...
-  Bông, dây kẽm,…
- 5 quả bóng, vạch xuất phát, vạch đích, trang phục gọn gàng.

- Ghế, hình ảnh minh họa truyện.

- Mũ múa cho mỗi trẻ, dụng cụ âm nhạc
- Bài vè làm bá
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-  Trò chyện về ngày Quốc tế phụ nữ 20/10
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	* Chào cờ sáng thứ 2: Trẻ hát Quốc ca, đọc 5 điều Bác Hồ dạy.
      - Hô hấp: Hít vào, thở ra.  

      - Tay: Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên (kết hợp vẫy         bàn tay, nắm, mở bàn tay) 

     - Lưng, bụng, lườn: Quay sang trái, sang phải. 

     - Chân: Đứng lần lượt từng chân co cao đầu gối
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Các loại thực phẩm và thức ăn cần thiết cho sức khoẻ của bé.
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	Văn học

Thơ: Tâm sự của cái mũi 


	Văn học

Truyện

Cậu bé mũi dài
	Văn học

Thơ: Cái lưỡi.

	Văn học

Truyện

Mỗi người một việc 
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	Thể dục

+ VĐCB: Đi bước dồn trước

+ TCVĐ: Kéo co

	Thể dục:

+ V ĐCB: Bò chui qua cổng.

+ TCVD: Ai khéo nhất
	Thể dục

+ VĐCB: Bật qua vật cản cao 

10-15cm.

+TCVĐ: Đôi bạn khéo.

	Thể dục:

+ VĐCB: Chạy theo bóng và bắt bóng.
+TCVĐ:

Chèo thuyền
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	Âm nhạc 

- DH: Chúc mừng sinh nhật

- Nghe hát:

Em là bông hồng nhỏ

- TC: Ai nhanh nhất 
	Âm nhạc

- Dạy VĐ: Cái mũi 
- Nghe hát: Năm ngón tay ngoan (Trần Văn Thụ)

- TC: Vũ điệu hóa đá.
	Âm nhạc

- NH: Rửa mặt như mèo 

- DH: Vì sao con mèo rửa mặt

- TCAN: Nghe nhạc đoán tên bài hát
	KNS
Nhận biết một số vùng riêng tư và đụng chạm (hoặc hành vi an toàn - không an toàn
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	Tạo hình
Trang trí váy bé gái
	Tạo hình
( EDP)

Thiết kế trang phục bạn trai bạn gái bằng lá cây
	Làm quen với chữ cái

Chữ “ă”
	Tạo hình

Vẽ bánh sinh nhật.
	

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	-HĐCCĐ:  Quan sát cây hoa sữa

- TCVĐ: 

Cáo và thỏ.

TCDG: Lộn cầu vồng

- Chơi tự chọn: Bóng, vòng, phấn, lá cây .
	 -HĐCCĐ:    Quan sát thời tiết, đồ chơi quanh sân trường.

- TCVĐ:

 “Chã sãi xÊu tÝnh”; “Mèo đuổi chuột”

- Chơi tự chọn :cầu trượt liên hoàn, lá cây, bóng, xích đu.


	-HĐCCĐ:  Quan sát cây hoa hồng 
- TCVĐ: Chạy tiếp cờ; TCDG: Rồng rắng lên mây

-  Chơi  tự chọn::  lá cây, chơi mâm quay 6 ngựa, cầu trượt liên hoàn

	-HĐCCĐ:  Quan sát: Nơi làm việc của cô cấp dưỡng trong trường

- TCVĐ:

Chuyền bóng. TCDG: Kéo co

-  Chơi tự chọn  : Chơi với giấy, phấn. hột hạt, đu quay, cầu trượt liên hoàn
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	-HĐCCĐ:   Quan Thí nghiệm: Cùng lắc nào!

- TCVĐ: Bóng tròn to. TCDG: Mèo đuổi chuột.

- Chơi tự chọn: Cầu trượt, xích đu, tàu hỏa, lá cây,... 
	-HĐCCĐ:   Quan sát cây mít

- TCVĐ: Bánh xe quay; TCDG: Kéo cưa lừa sẻ.

- Chơi: bật vòng lốp xe, đu quay, bập bênh, phấn,...
	-HĐCCĐ:   Quan sát: Bồn hoa

- TCVĐ: Chạy tiếp sức; TCDG: Mèo đuổi chuột

- Chơi tự chọn: Chơi cát, nước, bóng, vòng lốp, lá cây 
	-HĐCCĐ:   Quan sát nhóm thực phẩm giàu chất bột đường

- CVĐ:Cáo và thỏ.

TCDG:Lộn cầu vồng

-  Chơi tự chọn: Vẽ, chơi với lá cây, hột hạt, cầu trượt, đu quay 
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	-HĐCCĐ:  Trò chuyện về những gì trẻ nghe thấy

- TCVĐ:

Chó sói sấu tính; TCDG:  nu na nu nống.

- Chơi tự chọn: vẽ hình bạn trai, bạn gái bằng phấn, cầu trượt, xích đu,...
	-HĐCCĐ:  Quan sát cây sam cảnh.

- TCVĐ:

Kéo co

TCDG: thả đỉa ba ba

- Chơi tự chọn :Bóng, vòng, phấn, hột hạt
	-HĐCCĐ:    Quan s¸t thêi tiÕt, d¹o ch¬i quanh s©n tr­êng.

- TCVĐ:

 “Chã sãi xÊu tÝnh”; “Kéo co”

- Chơi tự chọn: Chơi với bóng, vòng, phấn, hột hạt , ch¬i víi c¸t, n­íc…
	-HĐCCĐ:  Quan sát: Một số giác quan trên khuôn mặt

- TCVĐ: Tìm bạn.

TCDG: Rồng rắn lên mây.

-  Chơi tự chọn : vòng, phấn, cầu trượt, đu quay, bập bênh,sỏi, cát, nước
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	-HĐCCĐ:  Quan sát thời tiết, đồ chơi quanh sân trường
- TCVĐ: Cáo và thỏ, TCDG: Bịt mắt bắt dê

- Chơi tự chọn: Chơi với vòng lốp, phấn, lá cây, cầu trượt,...
	-HĐCCĐ:  Quan sát cây hoa hồng
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa. 
TCDG: Lộn cầu vồng
- Chơi tự chọn: dọn lá cây, chơi mâm quay 6 ngựa, cầu trượt liên hoàn
	-HĐCCĐ:  Thí nghiệm: Mũi bé để làm gì?

- TCVĐ: Qua cầu hái nấm, TCDG: Chí chí chành chành.

- Chơi tự chọn:lá cây, Cầu trượt liên hoàn, xích đu, phấn


	-HĐCCĐ:  Quan sát nhóm thực phẩm giàu vitamin và muối khoáng

- TCVĐ: Chạy tiếp cờ. TCDG: Bịt mắt bắt dê

- Chơi tự chọn:Chơi với lá cây, hột hạt, đu quay, cầu trượt, bập bênh .
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	-HĐCCĐ:  Quan sát: Vật nổi, vật chìm.

-TCVĐ:
Chuyền bóng

- TCDG:

Rồng rắn lên mây

- Chơi tựu chọn: Xích đu, tàu hoả, cầu trượt liên hoàn
	-HĐCCĐ:  Quan sát cây hoa dừa cạn.

- TCVĐ: cáo và thỏ; 

Chuyền bóng

- Chơi tự chọn: Bóng, vòng, sỏi…
	-HĐCCĐ:  Quan sát: Cây sấu

- TCVĐ: Bóng tròn to,  Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự chọn: Bóng, vòng, sỏi…
	-HĐCCĐ:  Quan sát đồ chơi ngoài sân trư​ờng

TCVĐ:Bóng tròn to. TCDG: Mèo đuổi chuột

- Chơi tự chọn:

mâm quay 6 ngựa, cầu trượt liên hoàn, vòng, bóng, giấy
	

	Hoạt động (Thay thế HĐ góc
	2
	HĐ trải nghiệm: 
Bé chăm sóc vườn rau của trường
	HĐ trải nghiệm: Làm tranh bằng lá cây


	HĐ trải nghiệm:

Thiết kế thiệp tặng mẹ (STEAM)
	HĐ trải nghiệm:  
Khoa học:

Núi lửa phun trào
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	HĐTT: Giao lưu các trò chơi vận động giữa các tổ
	HĐTT: Giao lưu dân vũ  giữa các tổ trong lớp

	HĐTT:  Giao lưu TC vận động 
	HĐTT:  Giao lưu nhảy hiện đại 
	

	Hoạt động góc
	1.Góc xây dựng: 
 T1: Xây công viên
 T2: Xây khu vui chơi giải trí
 T3:  Xây trung tâm huấn luyện thể thao
 T4:  Xây vườn trường của bé

a) Mục đích yêu cầu: 

 + Trẻ biết xếp gạch, hàng rào, hoa, cây… tạo thành 1 công trình hoàn chỉnh. + Trẻ biết sử dụng các khối gỗ, đồ chơi lắp ghép để xây.

+ Rèn kỹ năng xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách cho trẻ, kỹ năng định hướng không gian, khoảng cách, thứ tự sắp xếp.

+ Trẻ biết trung tâm thể thao là nơi mọi người đến tập thể thao giúp cho cơ thể khỏe mạnh; biết cách lắp ghép, xây dựng khu trung tâm 

( có cây hoa, khu nhà tập)
b) Chuẩn bị: 
+Các khối gỗ hình vuông, hình chữ nhật, hàng rào, thảm cỏ, cầu trượt, đu quay, ghế, hồ bơi, các loại cây để trẻ xây nhà, xây khu vui chơi,1 số đồ dùng dụng cụ thể thao.
+ Các khối gỗ, gạch, hàng rào, cây, hoa,...
c) Cách chơi: 

+Đàm thoại với trẻ về vườn hoa đ​ược những chú công nhân xây dựng như​ thế nào? Cô hỏi trẻ xem trẻ có muốn giỏi nh​ư chú công nhân không?..
- Gợi hỏi trẻ về các cách sắp xếp, nhiệm vụ,.. 
2. Góc sách truyện: 

T1: Xem tranh ảnh về cơ thể người, hình ảnh bạn trai bạn gái/Về chủ đề/ Xem tranh truyện; 
T2: Tô màu các nhân vật trong truyện
T3: Kể chuyện theo tranh
T4:  Xem tranh ảnh các nhóm thực phẩm, nối các bộ phận của cơ thể. 
a) Mục đích yêu cầu: 
-Trẻ xem tranh và diễn đạt được bằng ngôn ngữ của mình qua thể hiện hiểu biết về bạn trai, bạn gái, về các bộ phận cơ thể.
- Rèn kỹ năng quan sát ghi nhớ của trẻ.

- Trẻ biết cách xem tranh truyện, biết cách tô màu các nhân vật trong truyện.
b) Chuẩn bị: 
-Hoạ báo. Báo cũ. 

-Tranh ảnh phù hợp với trẻ.
c) Cách chơi: 

- Cô gợi ý hướng dẫn trẻ xem tranh ảnh, hoạ báo về cơ thể người.
-Tặng trẻ những bức tranh, sách truyện về chủ đề, mời trẻ nêu lên những điều trẻ biết qua tranh...
- Trẻ lấy sách truyện mà mình thích và đọc, biết mở theo số trang, Trẻ tô màu các nhân vật trong truyện…

- Cô tặng trẻ những bức tranh, mời trẻ xem tranh ảnh phân loại các loại thực phẩm theo nhóm
3. Góc phân vai : 
T1 + T2 : Nấu ăn
T3 + T4 : Bán hàng
a) Mục đích yêu cầu : 
-Trẻ nhận biết góc chơi, vai chơi của mình (Trẻ biết công việc hàng ngày của bố, mẹ, anh chị em, của người bán hàng và cô cấp dưỡng, biết tên một số món ăn đủ chất như (trứng, cá, thịt…)
b) Chuẩn bị: 
- Búp bê, 

- Chén, thìa, túi, mũ nón, các món ăn, bàn, ghế.
c) Cách chơi: 

-Con sẽ đóng vai gì?Đóng vai đó con làm gì?

-Người bán hàng với thái độ như thế nào?( Hướng dẫn trẻ về thái độ giao tiếp giữa  nhân viên và khách hàng  )
4. Góc nghệ thuật : 
T1 + T2: Hát múa các bài hát về bản thân, tô màu tranh bạn trai bạn gái. Vẽ, tô màu bộ phận còn thiếu trên khuôn mặt bé;
T3+T4:  xé dán tóc cho bạn trai, gái. Cắt dán các loại thực phẩm, phân loại.Vẽ các bộ phận trên cơ thể.
a) Mục đích yêu cầu : 
- Trẻ thuộc bài hát, biết múa hát và làm theo yêu cầu của cô, hát đúng nhịp điệu cuả bài hát, tô màu bức tranh đẹp.

- Trẻ biết vẽ, tô màu bộ phận còn thiếu trên khuôn mặt bé.

- Trẻ hát tự nhiên, rõ lời, kết hợp minh họa, 

- Trẻ biết cắt các loại thực phẩm: thịt, cá, trứng, sữa, rau, củ, quả và dán
+ Rèn kỹ năng cắt theo đường thẳng, đường gấp khúc, phân loại 

+ Tranh, sách, báo có nhiều hình ảnh thực phẩm.

- Trẻ biết vẽ các bộ phận trên cơ thể và tô màu phù hợp
+ Giáo dục trẻ các chất có lợi cho sức khỏe
b) Chuẩn bị: 
-Giấy A4, keo dán, kéo, rổ đựng
-Đồ dùng âm nhạc, tranh bạn trai, gái, sáp màu.
- Tranh khuôn mặt bé còn thiếu các bộ phận, bút sáp màu, giấy màu, keo, đĩa đựng, hình vẽ bạn trai, bạn gái, khăn ẩm lau tay, bàn ghế. 

-Sáp màu, giấy vẽ
c) Cách chơi: 
- Trẻ ngồi quanh bàn vẽ và tô màu, xé dán theo hình vẽ cô đã chuẩn bị.

- Cô gợi ý trẻ hình dáng của từng bộ phận trên cơ thể người. Sau đó cho trẻ vẽ và tô màu hình người.
-Trẻ hát các bài hát trong chủ đề kết hợp với nhạc cụ âm nhạc hoặc kết hợp vận động 
- Cô gợi ý: Các nhóm thực phẩm nhiều chất đạm: cá, thịt, trứng. Trẻ kể tên nhóm thực phẩm nhiều protein.Trẻ tự chọn, cắt và phân loại các nhóm thực phẩm, dán vào giấy.

5. Góc thiên nhiên
a) Mục đích yêu cầu : 
- Trẻ biết được sự phát triển của cây,
- Biết cách chăm sóc cây.

- Trẻ biết được đặc điểm, công dụng của cây xanh
b) Chuẩn bị: 
- Bình tưới nước, khăn lau
c) Cách chơi: 
- Cô hư​ớng dẫn trẻ nhặt lá cây, nhổ cỏ, bắt sâu cho từng chậu cây và nhắc trẻ khi tư​ới n​ước cho cây phải t​ưới nhẹ nhàng để tránh không làm gãy những cây non mới mọc.
-  Cô HD trẻ cách tưới nước, làm cỏ, cắt tỉa lá, tỉa cành cho cây

	HĐ ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng. Tiếp tục dạy trẻ kỹ năng lau mặt khi bẩn. Trẻ tự mặc, thay quần áo khi thấy có mồ hôi, bẩn 

- Giáo dục giới tính cho trẻ, KN phòng tránh nguy cơ xâm hại.
	

	Hoạt động chiều 
	Thứ 2
	-Trò chơi: Tên tôi là gì (thẻ tên của tôi). 
- Trò chơi: kéo co

- Chơi tự do: Chơi góc vận động, lắp ghép, xem tranh chủ đề

- Nêu gương cuối ngày
	- Ôn Nhận biết số lượng trong phạm vi 2.
-TCVĐ: Bắt vịt con.
- Chơi tự do: góc xây dựng, góc vận động, góc thư viện.

- Nêu gương cuối ngày 
	 - Tổ chức trò chơi mới: Tay phải, tay trái của bé
- Trò chơi: Nghe tiếng hát tìm đồ vật

- Chơi tự do: xâu vòng hoa, góc thư viện.

- Nêu gương cuối ngày

	- Trò chơi với chữ cái “â”

- TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật.

-  Chơi tự do: 

góc sắm vai, góc thư viện, góc vận động
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	KNATGT: Tham quan bảo tàng phương tiện giao thông

 - TC: Thi xem ai nhanh 
- Chơi tự do: ghép hình hoa, ghép nút, góc vận động, góc sách truyện.

- Nêu gương cuối ngày
	KNATGT: Đường dành cho người đi bộ

- Bé yêu nghệ thuật: Nặn vòng tặng bạn
- Chơi tự do: góc sắm vai, góc thư viện, góc vận động

- Nêu gương cuối ngày.
	KNATGT:

Đèn giao thông và những điều bé cần biết

-Trò chơi: Trời nắng trời mưa

- Chơi tự do: xếp hình hoa, góc sắm vai, góc nghệ thuật.

- Nêu gương cuối ngày
	KNATGT:
An toàn khi ngồi trên xe máy

-  Ôn: Tay phải, tay trái của trẻ.

- Chơi tự do: 

góc lắp ghép, góc nghệ thuật, góc sắm vai.
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	Kể chuyện bé nghe: Dê con nhanh trí.

- TCVĐ: Chạy tiếp sức

- Chơi tự do: Góc bác sĩ, góc sắm vai, góc kĩ năng.

- Nêu gương cuối ngày -
	Thực hành:  Bóc quýt
- Trò chơi: Vũ điệu hóa đá

- Chơi tự do: bộ luồn hạt, góc âm nhạc, lắp ghép, góc vận động.

- Nêu gương cuối ngày
	- Kể chuyện bé nghe: Cậu bé mũi dài

- Trò chơi Truyền tin

- Chơi tự do: lắp ghép, xem tranh, góc kỹ năng,...
- Nêu gương cuối ngày


	-  Ôn các thao tác rửa mặt, rửa tay.
- TCVĐ : Kết bạn

-  Chơi tự do: 
lắp ghép, góc kỹ năng, góc nghệ thuật 
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	-  LQTA qua phần mềm:
Let’s listen:
Head ( đầu)
- TCVĐ: Lăn bóng theo đường zic zắc.

- Chơi tự do: Luồn dây, luồn hạt, xếp hình trên xe….

- Nêu gương cuối ngày 


	-  LQTA qua phần mềm: Let’s listen : Hand ( tay)
- TCVĐ: Con bọ dừa 

- Chơi tự do: 

góc nấu ăn, xếp hình, góc sách truyện.

- Nêu gương cuối ngày
	-  LQTA qua phần mềm:

Let’s listen:

Leg ( chân)
- Trò chơi Truyền tin
- Chơi tự do: lắp ghép, xem tranh, góc kỹ năng,...

- Nêu gương cuối ngày


	-  LQTA qua phần mềm: Let’s listen : Body ( cơ thể )
-  Bé yêu thơ: Tâm sự của cái mũi  ( tác giả: Phạm Hổ) 
- Chơi tự do: 
góc xây dựng, góc vận động, góc thư viện
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	- Tổ chức văn nghệ cuối tuần: hát: Mừng sinh nhật. Đọc thơ: “Cô dạy”. Kể chuyện: Dê con nhanh trí.

- Chơi tự do: xâu vòng, chơi góc sách truyện, ghép nút,...

- Nêu gương cuối  tuần.
	- Bé yêu thơ: làm quen bài thơ “Tâm sự của cái mũi”

- Trò chơi: Kết bạn
- Chơi tự do: Chơi góc sắm vai, lắp ghép, ghép nút lớn, thả hình 

- Nêu gương cuối tuần.
	- Tổ chức                                  văn nghệ cuối tuần: Múa: Cái mũi; Đọc thơ: “Cái lưỡi”; Kể chuyện: Dê con nhanh trí 

- Chơi tự do:  xâu vòng, chơi góc sách truyện, ghép nút,… 
- Nêu gương cuối tuần.
	- Văn nghệ cuối tuần: hát, múa các bài hát trong chủ đề.

-  Đóng chủ đề
- Chơi tự do: 
góc lắp ghép, góc nghệ thuật, góc kỹ năng

- Nêu gương cuối tuần
	


IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 

TUẦN 1: Chủ đề nhánh: Ngày sinh của tôi

(Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/10/2025 đến ngày 10/10/2025)

Thứ 2 Ngày 06 tháng 10 năm 2025
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục Đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ Của cô
	HD Của trẻ

	Toán

D¹y trÎ x¸c ®Þnh phÝa ph¶i, phÝa tr¸i cña b¶n th©n


	1.Kiến thức :TrÎ x¸c ®Þnh ®­îc phÝa ph¶i, phÝa tr¸i cña b¶n th©n m×nh.

2.Kỹ năng
:RÌn kü n¨ng so s¸nh vµ ghi nhí cã chñ ®Þnh cho trÎ

3.Thái độ: Gi¸o dôc trÎ häc ngoan, tËp trung chó ý tr¶ lêi c©u hái, cã ý thøc häc tËp
Tèt. TrÎ biÕt gi÷ g×n vÖ sinh c¬ thÓ cña m×nh lu«n s¹ch sÏ.

	* Đồ dùng đồ chơi: - Mçi trÎ 1 ®å ch¬i cÇm tay

* Đồ dùng của cô:

-Mét sè ®å ch¬i: bóp bª, bãng, c©y hoa ®Ó xung quanh líp

 Nhạc bài hát : Cái mũi, §­êng em ®i.

	1.G©y høng thó: ( 3 phút )

- Cho trÎ h¸t bµi “§­êng em ®i” vµ ®i vµo líp.

Cô cùng trẻ trò chuyện về tên và nội dung bài hát.

Giáo dục trẻ khi đi ra ngoài đường đi phía bên tay phải.
2. Nội dung ( 20 phút )
2. 1. ¤n x¸c ®Þnh tay ph¶i, tay tr¸i cña b¶n th©n trÎ.

- C« tæ chøc ch¬i “ Đôi tay khéo”. 

 Cô và trẻ hát và thực hiện động tác theo lời bài hát.
  Đôi bàn tay em bé tý xíu
  Những ngón tay của em xinh xinh

  Đây tay phải, đây tay trái

  Mười ngón tay xinh đều.

  Đôi bàn tay em bé tý xíu

  Những ngón tay của em xinh xinh

  Tay giặt quần, tay giặt áo

  Mười ngón tay xinh đều.

Cô cùng trẻ hát vận động 2 – 3 lần.
2.2 D¹y trÎ x¸c ®Þnh phÝa ph¶i, phÝa tr¸i cña b¶n th©n
- Cho trÎ ngåi cïng mét h­íng, cho trÎ x¸c ®Þnh c¸c phÇn cña c¬ thÓ ë bªn ph¶i, bªn tr¸i cña trÎ b»ng c¸ch ch¬i TC

- C« nãi: Chóng m×nh cïng lµm nh÷ng chó thá sau ®ã võa nãi võa lµm c¸c ®éng t¸c.

+ DËm ch©n ph¶i - thÞch thÞch. 

+ DËm ch©n tr¸i - thÞch thÞch.

+ VÉy tay ph¶i - vÉy vÉy

+ VÉy tay tr¸i - vÉy vÉy.

+ BÞt m¾t ph¶i, bÞt m¾t tr¸i. C« hái trÎ m¾t cã t¸c dông g×?

+ Nghiªng ng­êi sang bªn ph¶i, tr¸i 
+ Quay ng­êi sang ph¶i, tr¸i. 

- C« cho trÎ cÇm trªn tay 1 ®å ch¬i, c« nãi:

+ CÇm ®å ch¬i b»ng tay ph¶i gi¬ lªn 

+ §Æt ®å ch¬i xuèng c¹nh m×nh 
- C« quan s¸t vµ h­íng dÉn trÎ cÇm ®óng tay ph¶i vµ ®Æt xuèng bªn ph¶i. Hái trÎ

+ §å ch¬i ë phÝa tay nµo? 

+ §å ch¬i ë phÝa nµo? 

- C« cho trÎ cÇm ®å ch¬i b»ng tay tr¸i gi¬ lªn vµ cho trÎ thùc hiÖn t­¬ng tù nh­ tay ph¶i.

- C« yªu cÇu trÎ ®Æt tay lªn vai b¹n ngåi bªn ph¶i (bªn tr¸i)

- Cho trÎ quay ®Çu sang bªn ph¶i ( tr¸i ) xem cã ®å ch¬i g×?

- C« lÇn l­ît hái tõng c¸ nh©n trÎ: Bªn ph¶i con ®©u? cã b¹n nµo? Bªn tr¸i con ®©u? cã b¹n nµo?
+ C« cïng trÎ h¸t bµi “ Tay th¬m, tay ngoan”.

* LuyÖn tËp:

- TC: C« tÆng cho mçi trÎ mét ræ ®å ch¬i vµ c« yªu cÇu trÎ cÇm tõng ®å ch¬i ®Æt ®óng c¸c vÞ trÝ: Ph¶i - tr¸i; trªn - d­íi, tr­íc - sau theo hiÖu lÖnh cña c«.

- C« cho 2 ®éi lªn lÊy ®å ch¬i theo hiÖu lÖnh cña c«: §éi xanh lÊy ®å ch¬i bằng tay ph¶i mang về bàn phía bên phải của trẻ, ®éi ®á lÊy ®å ch¬i bằng tay tr¸i mang về bàn phía bên trái của trẻ, thêi gian giµnh cho 2 ®éi lµ 1 bµi h¸t “ §­êng em ®i”

- C« cïng trÎ kiÓm tra kÕt qu¶ cña 2 ®éi vµ hái ®· lÊy ®óng yªu cÇu  cña c« ch­a? ®éi xanh lÊy ®å ch¬i bằng tay nào và đặt ở bàn phÝa nµo? ®éi ®á lÊy ®å ch¬i bằng tay nào và đặt ở bàn phÝa nµo? 

Lần 2: Yêu cầu lấy đồ tay trái mang đến bàn phía bên phải của trẻ, yêu cầu lấy đồ tay phải mang đến bàn phía bên trái của trẻ.
- C« nhËn xÐt  kÕt qu¶ cña 2 ®éi .

3.KÕt thóc: (2 phút ) 

H¸t “Cái mũi ” và đi ra ngoài.
	- TrÎ h¸t bµi “§­êng em ®i” ®i vµo líp.

- Trẻ trò chuyện cùng cô.

- Trẻ hát vận động theo lời bài hát.
C« cho trÎ ch¬i 2 – 3 lÇn.

- TrÎ ®Ó tay c¹nh tai gi¶ lµm tai thá vµ ch¬i trß ch¬i.

- §Ó nh×n ¹.

- TrÎ thùc hiÖn.

- §Æt xuèng bªn ph¶i.

- PhÝa tay ph¶i.

- PhÝa bªn ph¶i.
- T­¬ng tù trÎ tr¶ lêi c©u hái cña c«.

- TrÎ h¸t bµi “Tay th¬m, tay ngoan”.

- Trẻ thực hiện.
- TrÎ høng thó ch¬i trß ch¬i.

- TrÎ kiÓm tra kÕt qu¶ 2 ®éi.

- TrÎ chó ý l¾ng nghe.

- TrÎ h¸t bµi: Cái mũi. đi ra ngoµi.

	Hoạt động ngoài trời
HĐCCĐ: Quan s¸t c©y hoa s÷a
- TCVĐ: Cáo và thỏ. TCDG: Lộn cầu vồng

- Chơi tự chọn: Bóng, vòng, phấn, lá cây.

	- TrÎ biÕt ®­îc c¸c bé phËn cña c©y hoa s÷a, biÕt ®­îc m«i tr­êng sèng cña c©y, biÕt ®­îc c¸c ®Æc ®iÓm cña c©y hoa s÷a.

  - TrÎ biÕt ®­îc Ých lîi cña c©y vµ c©y hoa s÷a lµ lo¹i c©y bãng m¸t

  - Gi¸o dôc trÎ biÕt c¸ch trång vµ ch¨m sãc c©y, b¶o vÖ c©y


	- C©y hoa s÷a trong s©n tr­êng, sân sạch sẽ bằng phẳng.

 - 8 – 10 quả bóng.

 -vòng, phấn,…
	1. Gợi mở gây hứng thú.

Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng.

Cô kiểm tra sĩ số, quần áo của trẻ trước khi ra sân cho phù hợp với thời tiết trong ngày.

Cô dẫn trẻ ra sân chơi.

2. Nội dung: 
 * HĐCCĐ: Quan sát cây hoa sữa.
+ C« cho trÎ ra s©n đứng xung quanh c©y hoa s÷a. 
  - C« giíi thiÖu c©y hoa s÷a. Hỏi trẻ: Ai có nhận xét gì về cây hoa sữa?
 C« chØ c¸c bé phËn cña c©y trÎ nãi tªn c¸c bé phËn ®ã: Th©n c©y, cµnh c©y, l¸ c©y, hoa sữa vµ mµu s¾c c¸c bé phËn cña c©y. Bé phËn n»m s©u d­íi lßng ®Êt gäi lµ g×? vµ nã cã t¸c dông rÊt quan träng, nã hót dinh d­ìng ở đất ®Ó nu«i sèng c©y...
   - C©y hoa s÷a lµ lo¹i c©y bãng m¸t che n¾ng cho chóng ta, hoa s÷a cã mïi th¬m m¸t dÞu...Chóng m×nh cã muèn cho c©y ®­îc t­¬i tèt m·i kh«ng? Muèn vËy ta ph¶i lµm g×? ...Gi¸o dôc trÎ biÕt ch¨m sãc c©y biÕt b¶o vÖ c©y....

* TCVĐ: Cáo và thỏ. 

   + Luật chơi:
Thỏ phải nấp vào đúng hang của mình. Con thỏ nào chậm sẽ bị cáo bắt, và nếu nhầm hang thì phải ra ngoài một lần chơi.

   + Cách chơi:
 một trẻ làm cáo ngồi ở góc lớp, số trẻ còn lại làm thỏ và chuồng thỏ, cứ 1 trẻ làm thỏ thì 2 trẻ làm chuồng. Hai trẻ làm chuồng xếp thành vòng tròn. Yêu cầu các con thỏ phải nhớ đúng chuồng của mình. Các con thỏ đi kiếm ăn, vừa nhảy vừa giơ hai bàn tay lên đầu vẫy vẫy như tai thỏ và đọc bài thơ:

“Trên bãi cỏ. Các chú thỏ…. Tha đi mất”

  Khi đọc hết bài thơ thì cáo xuất hiện, cáo “gừm, gừm..” đuổi bắt thỏ. Khi nghe tiếng 

cáo, các con thỏ chạy nhanh về chuồng của mình. Những con thỏ bị cáo bắt phải ra ngoài 1 lần chơi, sau đó đổi vai cho nhau.

   Cô cho trẻ chơi 2 – 3 lần

 TCDG: Lộn cầu vồng

 Cô nhắc lại cách chơi và cho trẻ chơi 3 – 4 lần.

* Chơi tự chọn: Bóng, vòng, phấn, lá cây.

Cô giới thiệu các trò chơi bằng đồ chơi ngoài trời và đồ chơi cô chuẩn bị sẵn - trẻ lựa 
chọn chơi. Cô nhắc trẻ đoàn kết trong khi chơi, không tranh giành xô đẩy bạn.

  Cô bao quát trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ.

3. Kết thúc: Gần hết giờ chơi, cô tập trung trẻ, NX buổi chơi, cho trẻ xếp hàng vào lớp


	- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe 

- Trẻ chơi trò chơi và về vị trí chơi

-trẻ chơi TC

- Trẻ chơi trò chơi và về vị trí chơ
- Thu dọn đồ chơi, xếp hàng về lớp

	Hoạt động góc
	Theo tuần

	Hoạt động trải nghiệm
Bé chăm sóc vườn rau của trường

	1.Kiến thức:
   - Trẻ biết tên gọi và đặc điểm của một số loại rau trong vườn trường.
     - Trẻ biết chăm sóc vườn hoa như nhặt cỏ, tưới nước, nhặt lá vàng úa, la lá cây…
2. Kỹ năng :
  -   Phát triển ngôn ngữ
    -   Phát triển khả năng quan sát, sự ghi nhớ có chủ định cho trẻ, sự linh hoạt, nhanh nhẹn của trẻ qua các trò chơi
3. Thái độ:Trẻ vui vẻ, hứng thú tham gia vào hoạt động
	    - Địa điểm quan sát sạch đẹp, mát mẻ hòa với thiên nhiên.
      -  Bình tưới nước, khăn lau, đồ dùng làm đất…
      -  Xô nhặ, chậu nhựa đựng nước

	1. Ổn định tổ chức:

  Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng di chuyển ra sân trường.
- Cho trẻ hát bài hát “ Rau bắp cải”
   - Cô và trẻ trò chuyện về các loại rau theo hiểu biết của trẻ.
  + Các con biết những loại rau nào?
  + Ở nhà bố mẹ thường nấu cho các con ăn các loại rau gì ?
  + Ăn nhiều rau giúp cơ thể chúng mình như thế nào ?
2. Nội dung:

   - Và trong vườn trường cũng có rất nhiều những loại rau khác nhau, hôm nay cô sẽ giới thiệu cho chúng mình cùng quan sát và chăm sóc nhé.
   - Cô và trẻ ra vườn rau
  + Có những loại rau nào nhỉ các con?
  + Chúng có đặc điểm gì? Màu sắc của chúng như thế nào?
  - Cô khái quát lại cho trẻ
  - Để cho những cây rau này luôn tươi tốt thì theo các con chúng ta cần làm gì?
  - Cô và trẻ cùng chăm sóc vườn rau
  - Cô chia lớp thành 3 nhóm:
  + Nhóm 1: Tưới nước cho cây rau
  + Nhóm 2: Nhặt lá vàng, lá rụng, lau lá cây rau
  + Nhóm 3: Xới đất, làm tơi xốp đất cho cây rau
  - Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc, bảo vệ cây rau và biết ăn nhiều rau để có cơ thể khỏe mạnh, lớn nhanh…
3. Kết thúc:  Cô cho trẻ thu dọn đồ cùng cô

	- Trẻ hát

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ thực hiện

- Trẻ thu dọn đồ dùng

	Hoạt động chiều

-Trò chơi: Tên tôi là gì (thẻ tên của tôi)
- Trò chơi: Kéo co

- Chơi tự do : Chơi góc vận động, lắp ghép, xem tranh chủ đề.

	- TrÎ biÕt ch¬i ®óng trß ch¬i. Về đúng nhà theo giới tính; nhận biết thẻ tên và cả trẻ trong lớp.

 - Ph¸t triÓn c¬ b¾p, rÌn luyÖn tÝnh nhanh nhÑn cho trÎ
- Trẻ đọc to rõ ràng, tự nhiên, chơi trò chơi thành thạo.

- Luyện đọc diễn cảm, phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

- Giáo dục trẻ có ý thức trong giờ học


	- Một số câu hỏi về nội dung bài thơ

- Dây thừng


	1.Ổn định:

Trẻ hát bài “Mời bạn ăn” và trò chuyện về lời bài hát.
2.Nội dung:

* Trò chơi: Tên tôi là gì (thẻ tên của tôi)
+ Luật chơi: Trẻ chọn đúng thẻ tên và về đúng nhà theo giới tính

+ Cách chơi:
   Cô phát mỗi trẻ 1 thẻ tên và một lô tô có hình ảnh là con vật hay đồ vật tương ứng với kí hiệu thẻ tên của trẻ. Cho trẻ quan sát kĩ thẻ tên của mình và kí hiệu của thẻ tên. Cô hỏi tên của một trẻ trong lớp và cho trẻ nhắc lại tên của mình, sau đó cho trẻ đặt lại tất cả thẻ tên vào vị trí náo đó của lớp học ở hình tròn giữa lớp. Mỗi trẻ cầm lô tô tương ứng với kí hiệu của thẻ tên.
    Cô và trẻ vừa đi vừa hát theo bài hát “trời nắng, trời mưa”, kết thúc bài hát mỗi trẻ so kí hiệu lô tô tương ứng với kí hiệu thẻ tên của mình, chọn đúng thẻ tên và về đúng nhà theo giới tính. Trẻ nào về chậm, không còn “nhà” để về phải tự giới thiệu thẻ tên và tên của mình với các bạn trong lớp.

2.2 Trò chơi : kéo co

- Cho trẻ nhắc lại luật chơi cách chơi, trẻ chơi 2,3 lần 

- Cô động viên khen trẻ.

2.3Chơi tự do: Chơi góc vận động, lắp ghép, xem tranh chủ đề.

- Cô giới thiệu đồ chơi, góc chơi, cho trẻ chon đồ chơi, góc chơi trẻ thích.

- Nhắc trẻ khi chơi xong phải cất đồ chơi đúng nơi quy định. 

-  Sau đó cho trẻ về nhóm chơi và tự chơi cô bao quát giúp đỡ trẻ chơi

Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ, động viên trẻ cất đồ chơi.
* Nêu gương cuối ngày.

- Trò chuyện nêu gương trẻ trong ngày.
	-Trẻ hát
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi

-Trẻ chơi

- Trẻ về góc chơi



	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số trẻ:……………………………………………………………………….

· Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

· Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………

      ………………………………………………………………………………..

       ……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………



Thứ 3 ngày 07 tháng 10 năm 2025
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Thơ: Tâm sự của cái mũi ( tác giả: Phạm Hổ)


	1.Kiến thức:

-Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, hiểu nội dung bài thơ và đọc thuộc diễn cảm bài thơ “ Tâm sự của cái mũi”

- Biết thể hiện động tác minh họa cho bài thơ

- Trẻ biết được mũi là giác quan của cơ thể, mũi để thở, để ngửi, cần phải giữ gìn vệ sinh để mũi luôn sạch sẽ.
2.Kỹ năng:
-Rèn luyện kỹ năng nghe và cảm trả lời câu hỏi của cô đầy đủ rõ ràng.

- Trẻ thể hiện được âm điệu nhẹ nhàng, tình cảm của bài thơ khi đọc thơ cảm nhận được bài thơ qua giọng đọc, cử chỉ, điệu bộ diễn cảm.

3.Thái độ
- Trẻ biết tác dụng của cái mũi và các bộ phận khác trên cơ thể, biết bảo vệ,vệ sinh mũi và các bộ phận luôn sạch sẽ để cơ luôn khỏe mạnh.

- Trẻ có thái độ tích cực, hứng thú trong giờ học.
	1.Đồ dùng đồ chơi: 

Nhạc bài hát: Cái mũi, ghế đủ cho trẻ ngồi.

2.Đồ dùng của cô:
- Nhạc bài hát “Cái mũi”, loa mở nhạc.

- Hình ảnh minh họa bài thơ “Tâm sự của cái mũi”

- Que chỉ, tivi.


	1. Gợi mở gây hứng thú: ( 3 phút )

- Xin chào mừng các bé đến với chương trình “ Bé yêu thơ” của lớp 4 tuổi A ngày hôm nay

- Về tham dự chương trình là các bé đến từ lớp 4 tuổi A đáng yêu.

Và không thể thiếu sự có mặt của 3 đội chơi

- Mở đầu chương trình là tiết mục văn nghệ “ Cái mũi” do 3 đội chơi biểu diễn

2. Nội dung ( 21 phút )
Phần thi thứ nhất: “Bé hiểu biết”
- Có rất nhiều nhạc sĩ, nhà thơ đã sáng tác các bài hát, bài thơ nói về cái mũi. Cô cũng biết 1 bài thơ nói về cái mũi, các con hãy cùng lắng nghe bài thơ “ Tâm sự của cái mũi” do t/g Phạm Hổ sáng tác nhé.

- Cô đọc bài thơ 1 lần (đọc diễn cảm)

+ Các con vừa được nghe bài thơ gì?

+ Bài thơ do ai sáng tác?

- Cô đọc thơ lần 2 kết hợp cho trẻ xem tranh minh họa.

- Chúng mình vừa đọc bài thơ gì? Do ai sáng tác?

* Đàm thoại,trích dẫn

- Bài thơ nói về cái gì?

 “ Tôi là… bao điều”

- Trong bài thơ, mũi ngửi những mùi hương nào?
“ Ngửi … của hoa” .

- Mũi còn có tác dụng gì?

“ Như vậy… nữa đấy”

- Để mũi thêm xinh chúng ta nên làm gì?

“ Chúng ta… thêm xinh”

- Ngoài vệ sinh mũi chúng mình phải làm gì để cơ thể luôn khỏe mạnh?

* Giải nghĩa từ khó

- Theo con hương ngạt ngào là mùi hương như thế nào?

(là mùi hương rất thơm lan tỏa ra khắp không gian rộng)

   Phần thi thứ 2: “ Bé tài năng”
- Bây giờ cô mời cả 3 đội chúng mình cùng đọc bài thơ “ Tâm sự của cái mũi” nhé! 

- Cả 3 đội  đọc (thể hiện điệu bộ, cử chỉ cùng cô)

- Trẻ đọc dưới hình thức thi đua nhau giữa các tổ, nhóm,cá nhân( Trong quá trình đọc cô chú ý sửa sai cho trẻ)

- Cả lớp đọc lại 1-2 lần.

- Cô nhận xét, tuyên dương, động viên trẻ.

3. Kết thúc: (1 phút )

- Cô và trẻ chuyển hoạt động
	- Trẻ lắng nghe

- Trẻ hát cùng cô.

- Trẻ lắng nghe.

- Bài thơ: “ Tâm sự của cái mũi” do t/g Phạm Hổ sáng tác

- Trẻ lắng nghe

- Mùi thơm của lúa, của hoa ạ.

- Mũi dùng để thở nữa ạ.

- Chúng ta nên giữ cho mũi sạch ạ.

- Trẻ đọc cùng cô.

- Trẻ thi đua theo sự hướng dẫn của cô.

- Cả lớp đọc.



	Hoạt động ngoài trời

HĐCCĐ: Thí nghiệm: Cùng lắc nào!

-TCVĐ: Bóng tròn to. TCDG: Mèo đuổi chuột

- Chơi theo tự chọn: Cầu trượt, xích đu, tàu hỏa, lá cây,... 

	Trẻ quan sát thí nghiệm và nói lên được sự khác nhau giữa các âm thanh khi lắc. Trẻ nhớ luật chơi, cách chơi các trò chơi vận động.

- Luyện tai nghe âm thanh, rèn kỹ naeng nhanh nhẹn khéo léo cho trẻ.

- Giáo dục trẻ có ý thức tự giác, ngoan và lễ phép hơn. Trẻ cùng nhau chơi vui vẻ đoàn kết.


	- 4 Chai nhựa


- Sỏi, hạt ngô, nước, cát
- Sân bãi sạch sẽ trang phục cô và trẻ gọn gàng,hình ảnh một ngày hoạt động của bé

- Cầu trượt, xích đu, tàu hỏa, lá cây,... 


	1. Ổn định tổ chức:

Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng.

Cô kiểm tra sĩ số, quần áo của trẻ trước khi ra sân cho phù hợp với thời tiết trong ngày.

Cô dẫn trẻ ra sân chơi.

2. Nội dung:

 * HĐCCĐ: Thí nghiệm cùng lắc nào.
  + Hôm nay cô có 1 thí nghiệm rất hay muốn tặng cho cả lớp chúng mình

Thí nghiệm có tên cùng lắc nào.

  - Cô đặt 4 chai nhựa và các loại hạt lên hỏi trẻ

+Phía trên đây cô đã chuẩn bị cho chúng mình những gì đây?

+ Cả lớp có biết vì sao thí nghiệm lại có tên “ Cùng lắc nào” không?

( Cho 2 -3 trẻ trả lời theo ý hiểu của mình)

  - Cô cùng cả lớp làm thí nghiệm:

+ Cho sỏi, hạt ngô, nước, cát lần lượt vào 4 chai khác nhau

+ Lắc lần lượt từng chai và lắng nghe tiếng âm thanh phát ra

=>  Mỗi chai có 1 tiếng động khác nhau phát ra khi lắc.

* TCVĐ: Bóng tròn to. TCDG: Mèo đuổi chuột

+ TCVĐ: Bóng tròn to

- Cô giới thiệu trò chơi: Bóng tròn to.

- Cô hỏi lại trẻ cách chơi và cho trẻ chơi 2 – 3 lần.

+ TCDG: Mèo đuổi chuột : Trẻ tham gia chơi nắm tay nhau thành một vòng tròn. 

Chọn hai trẻ, một trẻ làm mèo, một trẻ làm chuột. Chuột đứng trong vòng tròn, mèo 
đứng ngoài. Trò chơi bắt đầu bằng cuộc đối thoại giữa mèo và chuột.
- Mèo nói: Ta là mèo đây.

- Chuột nói: Ta là chuột đây.

- Mèo nói: Ta sẽ bắt chuột.

- Chuột nói: Bắt ta sao được.

    Lời thách cuối cùng của chuột, chính là dấu hiệu bắt đầu cuộc chơi. Lúc này mèo đuổi bắt chuột, chuột phải luồn lách chui qua vòng tròn để lẩn tránh không cho mèo bắt. Nếu mèo bắt được chuột, 2 trẻ đổi vai trò cho nhau. Nếu mèo không bắt được chuột, sau một thời gian chơi quy định sẽ thay 2 trẻ khác làm mèo và chuột.

Lưu ý

- Mèo không được chặn đầu đường chuột.

- Mèo phải chạy, tìm theo đúng đường chuột chạy, không được bỏ sót những chỗ chuột đã đi qua.

- Trẻ làm vòng tròn tạo điều kiện cho chuột chạy và gây khó khăn cho mèo đuổi bằng cách nâng tay lên, hạ tay xuống.

*  Chơi tự chọn: Cầu trượt, xích đu, tàu hỏa, lá cây,... 
- Cô tổ chức cho trẻ chơi vẽ phấn trên sân , chơi cùng vòng bóng và thiết bị ngoài trời

- Đảm bảo an toàn cho trẻ

3. Kết thúc: Gần hết giờ chơi, cô tập trung trẻ lại, cho cháu đi rửa tay và xếp hàng vào lớp.
	- Hát và đi theo hàng ra sân

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi

- Trẻ chọn trò chơi và chơi
- Trẻ xếp hàng về lớp

	Hoạt động góc
	Theo tuần

	Hoạt động chiều

- Kỹ năng ATGT: Tham quan bảo tàng phương tiện giao thông

- Tc: Thi xem ai nhanh 
- Chơi tự do: ghép hình hoa, ghép nút, góc vận động, góc sách truyện.


	- Trẻ biết được các phương tiện giao thông không chỉ có ô tô, xe máy và xe đạp mà còn nhiều phương tiện khác nữa
- Trẻ biết tên trò chơi, biết luật chơi và cách chơi .
- Trẻ chơi các trò chơi thành thạo. Rèn kỹ năng phản ứng nhanh nhẹn theo hiệu lệnh.
- Thái độ: Trẻ chơi đúng luật và hứng thú khi chơi.

	-Video Popkids về các phương tiện giao thông với ba nhân vật Bi, Bo, Ben
 - Cô vẽ 1-2 vạch đích, bóng, cá bằng nhựa, bảng.

- 5 vòng thể dục, 1 sắc xô


	1.Ổn định:

- Cô và trẻ hát bài “An toàn giao thông” và trò chuyện về ND bài hát.

2.Nội dung:

2.1. Kỹ năng ATGT: Tham quan bảo tàng phương tiện giao thông
Các bé ơi! Ngoài đường phương tiện giao thông nối đuôi nhau ùn ùn nhưng các bé có biết, gia đình phương tiện có bao nhiêu thành viên không? Bật mí cho các bé là không chỉ có ô tô, xe máy và xe đạp đâu, còn nhiều ơi là nhiều thành viên khác nữa đấy. Nào mình cùng Bi Bo Ben tham quan Bảo tàng phương tiện giao thông và gặp gỡ các thành viên ấy nhé!
- Cô cùng trẻ xem video về các phương tiện giao thông

- Đàm thoại:

- Xe gì chạy bằng động cơ, có hai bánh đó?

- Xe gì có bốn bánh chở cả nhà đi chơi?

- Xe này còn to, bự hơn chở được nhiều người nữa?

- Phương tiện gì mà như là nhiều xe bus nối lại với nhau, như một con rắn khổng lồ?

- Đồ đạc rất nhiều mình cần xe gì để chở được?

- Đi trên sông cần thuyền gì nào?

- Ra biển lớn mênh mông phương tiện gì chạy được?

- Phương tiện gì bay thật cao, có thể đưa chúng ta đi tới những nơi rất xa xôi?

- Thế giới của chúng ta có rất nhiều các phương tiện giao thông đó, mỗi phương tiện giao thông đều có môi trường hoạt động và chức năng khác nhau các con à

- Cô cho trẻ hát bài hát “Vui giao thông” cùng ba bạn Bi, Bo, Ben.

2.2 Trò chơi: Thi xem ai nhanh 
- Cô đưa những chiếc vòng thể dục ra hỏi trẻ cô có cái gì? Chơi trò gì?

- Trẻ đếm số vòng.

- Cô nói luật chơi, cách chơi và cho trẻ chơi 2 – 3 lần.

* Ch¬i  tự do: ghép hình hoa, ghép nút, góc vận động, góc sách truyện.

* Nêu gương cuối ngày.


	- Trẻ hát

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời
-Trẻ chơi TC

- Trẻ về góc chơi

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………….

· Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

· Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...

Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………….

       …………………………………………………………………………….

       ……………………………………………………………………………..

       ………………………………………………………………………………


Thứ 4 ngày 08 tháng 10 năm 2025
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Thể duc: VĐCB: Đi bước dồn trước

+ TCVĐ: Kéo co.


	1. Kiến thức:

- Trẻ biết tập bài tập phát triển chung. Trẻ nắm được động tác: Đi bước dồn trước trên ghế thể dục.

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng quan sát, kỹ năng thực hiện các bài tập phát triển chung.

- Kỹ năng bước chân trước lên trước 1 bước, bước dồn chân sau lên sát với chân trước, mũi bàn chân sau sát gót bàn chân trước.

- Rèn tố chất : Khéo léo.

3. Thái độ:

- Tích cực, hứng thú, vui vẻ tham gia các hoạt động thể dục.

- Giáo dục ý thức tập thể, tích tích cực, tự giác khi tham gia hoạt động.

- Giáo dục tính mạnh dạn, tự tin, đoàn kết cùng bạn.


	1. Đồ dùng đồ chơi:

- 2 ghế thể dục

- Bông xù thể dục

- Cờ, bóng

2. Đồ dùng  của cô:

- Vạch xuất phát, vạch đích chơi trò chơi lăn bóng. Rổ đựng bông xù, đựng bóng.

- Nhạc đàn bài hát: Nắng sớm; Bé khỏe bé ngoan. Tìm bạn thân

- Sân tập sạch sẽ.


	1. Gây hứng thú ( 3 phút)
Cô và trẻ cùng vận động và hát bài hát: Thể dục sáng

- Cô cùng cả lớp vừa được hát và vận động bài hát gì?

- Chăm chỉ tập thể dục để làm gì?

=>chúng mình chăm chỉ tập thể dục để có cơ thể luôn khỏe mạnh. Có ai bị đau chân đau tay, hay thấy trong người mệt mỏi không?

Hôm nay cô cùng các con cùng nhau tập bài thể dục buổi sáng nhé,

2. Nội dung ( 21 phút)
2.1. Khởi động

Cô cùng trẻ đi vòng tròn kết hơp đi chạy các kiểu đi thường, đi bằng mũi bàn chân, đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường. (Trên nền nhạc bài “Bé khỏe bé ngoan”)
2.2. Trọng động

a. BTPTC: Tập kết hợp bài hát “Nắng sớm”

Đội hình 3 hàng ngang đứng xen kẻ.

+ ĐT Tay vai: Hai tay giơ cao, giang ngang, phía trước.(2l x 4n)

+ ĐT bụng: Đứng giơ tay cao cúi gập người về phía trước (2l x 4n)

+ ĐT Chân: Tay giang ngang ra trước khụy gối(4l x 4n)

+ ĐT Bật: Tay giang ngang bật tách chân. (4l x 4n)

b. VĐCB: Đi bước dồn trước trên ghế thể dục.

Cho trẻ đứng 2 hàng dọc
- Giới thiệu bài tập: Đi bước dồn trước trên ghế thể dục.  - Cho trẻ gọi tên bài tập.

*Cô làm mẫu: 

+ Làm mẫu lần 1: Không giải thích

+ Làm mẫu lần 2: Có giải thích: TTCB: Cô bước 1 chân lên ghế, chân kia thu lên theo, người đứng thẳng,  2 chân khép, 2 tay giang ngang để giữ thăng bằng, đầu không cúi, mắt nhìn vào ghế.

Khi có hiệu lệnh “Bước”: Cô bước chân phải lên trước 1 bước, bước dồn chân trái lên sát với chân phải sao cho mũi bàn chân trái sát gót bàn chân phải, tiếp tục bước chân phải lên trước, bước tiếp chân trái sát với gót chân phải. Cứ như thế cho đến hết ghế, cô dừng lại bật xuống đất và đi về cuối hàng đứng.

- Cô vừa thực hiện vận động gì?

- Cô mời hai trẻ thực hiện. Cô nhận xét.

* Trẻ thực hiện bài tập: Cho cả lớp thực hiện 2-3 lần. Lần 1: Cho lần lượt trẻ ở 2 hàng lên thực hiện. Trong quá trình trẻ thực hiện cô quan sát và động viên, sửa sai cho trẻ.

Lần 2: Trẻ thực hiện theo hiệu lệnh sắc xô.

Lần 3: Khi cả lớp đã thực hiện đúng cô cho cả 2 đội thi đua. Trẻ thứ nhất lên thực hiện, bước xuống ghế trẻ thứ 2 mới được lên chơi. Đội nào có nhiều bạn thực hiện đúng kỹ thuật và hết người trước đội đó sẽ chiến thắng. 

Trong quá trình trẻ thi đua cô bao quát lớp.

*Củng cố: Sau khi cả lớp đã thực hiện xong bài tập cô gọi 2 trẻ thực hiện tốt lên thực hiện lại để củng cố kỹ năng cho cả lớp.

Cô nhận xét, tuyên dương trẻ thực hiện tốt, động viên trẻ thực hiện chưa tốt cố gắng để lần sau thực hiện tốt hơn.
Chuyển đội hình 2 hàng dọc để tham gia trò chơi.
c. TCVĐ: Kéo co.

C« nªu tªn trß ch¬i, cho trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi vµ tæ chøc cho trÎ ch¬i 2- 3 lÇn.
2.3. Hồi tĩnh:  Cho trÎ ®i hÝt thë nhÑ nhµng 1 – 2 vßng quanh s©n vµ lµm c¸c ®éng t¸c Chim bay

3. Kết thúc ( 1 – 2 phút)

Cô nhận xét buổi chơi, cho trẻ hát bài “Tìm bạn thân” đi ra ngoài
	- Trẻ vận động cùng cô.

- Thể dục sáng

- Để cơ thể khỏe mạnh.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ đi các kiểu chân theo hiệu lệnh của cô.

- Trẻ xếp 3 hàng ngang tập BTPTC cùng cô.

- Trẻ xếp 2 hàng dọc.

- Trẻ quan sát cô làm mẫu.

- Đi bước dồn trước trên ghế thể dục

- 2 trẻ lên thực hiện.

- Trẻ thực hiện.

- mỗi hàng 2 trẻ thực hiện.

- Trẻ thi đua theo tổ.

- 2 trẻ thực hiện lại.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ chơi trò chơi.

- Trẻ đi nhẹ nhàng.

- Trẻ hát đi ra ngoài.

	Hoạt động ngoài 
trời

HĐCCĐ: Trò chuyện về những gì trẻ nghe thấy
- TCVĐ:  Chó sói sấu tính,TCDG:  nu na nu nống.

- Chơi tự chọn: vẽ hình bạn trai, bạn gái bằng phấn, cầu trượt, xích đu,...

	- Trẻ chú ý nghe và nghe được những âm thanh xung quanh trẻ. Trẻ biết chơi đúng luật trò chơi, xếp , vẽ đúng theo yêu cầu.

- Trẻ biết chơi đúng luật và hứng thú chơi.

- Trẻ được vui chơi thoải mái cô cần đảm bảo an toàn cho trẻ. Giáo dục trẻ ngoan ngoãn, sạch sẽ, chăm chỉ.


	- Sân bãi bằng phẳng rộng sạch sẽ, an toàn cho trẻ. 

- 1 mũ chó sói.


	1.Ổn định tổ chức:

-Cô kiểm tra sức khỏe trẻ.

Hát bài : “ khúc hát dạo chơi”

2.Nội dung:

*HĐCCĐ: Trò chuyện với trẻ về những gì trẻ nghe thấy:

- Xung quanh chúng ta có rất nhiều điều kỳ lạ hôm nay cô cháu mình cùng nhau ra sân và lắng nghe xem ở xung quanh có những âm thanh gì nhé. Ngoài ra các bạn còn được chơi rất nhiều trò chơi nữa.

-  Các cháu hãy lắng nghe xem xung quanh mình có tiếng động nào? 

+ Gọi 3,4 trẻ nói lên âm thanh mình nghe được.

+ Chúng ta nghe được là nhờ có gì?

+ Nếu không có đôi tai thì điều gì sẽ sảy ra? Không nghe được âm thanh

 Giáo dục trẻ: Chúng ta phải giữ gìn cho đôi tai của mình luôn sạch sẽ không được cho vật gì vào tai.

* TCVĐ: nu na nu nống.TCDG: Chó sói sấu tính
+ TCDG: Chó sói sấu tính
Cách chơi
   Lúc đầu, cô đóng vai “chó sói”, các trẻ làm “thỏ”. “Chó sói” ngồi “ngủ” ở một góc lớp, “thỏ” ngồi ở ghế hoặc đứng ở một góc lớp cách “ chó sói” khoảng 5 m. Các “chú thỏ” nhảy đi chơi (chụm hai chân, hai tay giơ lên đầu vẫy vẫy), tiến về phía “ chó sói” nhưng không được chạm vào “chó sói” và nói: “Này chó sói xấu tính, hãy mở mắt ra mà xem chúng tôi đi chơi này! Dậy đi thôi!”. “Sói” mở mắt và kêu: “Hừm” rồi đứng lên, chạy đuổi theo các “chú thỏ”. “Thỏ” chạy nhanh về “nhà” của mình. “Chú thỏ” nào chạy chậm sẽ bị “sói” bắt và đổi vai làm “sói”. Nếu không bắt được “thỏ” thì “sói” lại nhắm mắt “ngủ” tiếp. Sau khi trẻ đã biết chơi, cô giáo có thể chọn một cháu nhanh nhẹn làm “sói” và cho trẻ chơi tiếp 3– 4 lần

+ TCVĐ: nu na nu nống.

- Cô giới thiệu tên trò chơi.

- Cô hỏi lại trẻ cách chơi và cho trẻ chơi 2 – 3 lần.

* Chơi tự chọn: vẽ hình bạn trai, bạn gái bằng phấn; cầu trượt, xích đu,...
- Cô tổ chức cho trẻ chơi vẽ phấn trên sân , chơi thiết bị ngoài trời như xích đu, cầu trượt,...

- Đảm bảo an toàn cho trẻ

3. Kết thúc: Gần hết giờ chơi, cô tập trung trẻ lại, cho cháu xếp hàng vào lớp.


	-trẻ hát và đi ra ngoài sân
-Trẻ trả lời

-trẻ chơi TC 

-trẻ chơi TC

-Trẻ về các góc chơi

Trẻ xếp hàng và đi vào lớp.

	Hoạt động góc
	Theo tuần

	Hoạt động tập thể

Giao lưu các trò chơi vận động giữa các tổ trong lớp
- Trò chơi 1: Cắm cờ

- Trò chơi 2: Kéo co

- Trò chơi 3: Thi xem ai nhanh

	* Kiến thức: 

-Trẻ nhớ cách thực hiện các vận động. Trẻ biết thực hiện các vận động liên hoàn.

* Kĩ năng: 

-Trẻ có kĩ năng giữ an toàn cho bản thân và người khác khi tham gia vận động như: -  - Kĩ năng quan sát, điều chỉnh tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, hạn chế va chạm trong khi chơi.

- Trẻ có kĩ năng thỏa thuận, hợp tác trong khi chơi.


* Thái độ:

- Trẻ hứng thú, tích cực, mạnh dạn, tự tin tham gia vào các hoạt động.

- Cởi mở, thân thiện với bạn khác lớp, có ý thức kỷ luật, phối hợp với các bạn tronghoạt động tập thể.

- Tuân thủ luật chơi của các trò chơi.
	Thảm sân khấu

- Âm thanh – loa, máy vi tính, 

- 2 cờ lưu niệm của chương trình.

- Nhạc chơi trò chơi 1,2,3: Bé khỏe, bé ngoan; Con cào cào

- 3 hộp quà.

- Trang phục cô gọn gàng. Trang phục của  các cháu  gọn gàng sạch sẽ.

+ Trò chơi 1: Vạch xuất phát, cờ, 3 ống cắm cờ, 

+ Trò chơi 2:  - Một sợi dây thừng dài 6m
                      - Vẽ 1 vạch thẳng làm ranh giới giữa hai đội.

+ Trò chơi 3: 

- 2 con đường có đặt 5 chướng ngại vật, 2 hầm chui
- Vòng thể dục


	1. Ổn định tổ chức
- Chào mừng các con về dự “Ngày hội giao lưu các trò chơi vận động của bé” Đến với ngày hội hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của 3 đội chơi đội “Bé khỏe” đội “Bé ngoan”, “ Bé vui”, đồng hành cùng 3 đội chơi là cô… 

 - Đến với trò chơi 1 cô sẽ phổ biến cách chơi và luật chơi cho các con.

2. Nội dung 

* TC: Cắm cờ: 

- Cô giới thiệu tên trò chơi

- Cho trẻ chia thành các đội.

+ LC: Trẻ chạy lên cắm cờ vào ống của đội mình, sau đó phải chạy vòng sau ống cờ, đập vào vai bạn chuẩn bị lên cắm cờ rồi chạy tiếp về phía cuối hàng của đội mình, không được chạy tắt. Đội nào trước, hàng ngũ ngay ngắn, đội đó thắng.
+ CC: Mỗi  lớp chia thành 2 đội, mỗi đội xếp thành hàng dọc trước vạch chuẩn, khi có hiệu lệnh, bạn đầu tiên ở mỗi đội chạy lên cắm cờ vào ống của đội mình, vòng ra sau ống cờ, chạy thật nhanh về đập vào vai bạn tiếp theo, rồi đi về cuối hàng đứng. Cứ như thế cho đến hết, thời gian được tính bằng 1 bản nhạc, đội nào cắm được hết số cờ trước hoặc cắm được nhiều cờ hơn đội đó giành chiến thắng.

- Cho trẻ chơi trong khoảng 10  phút, không hạn chế số lần chơi của trẻ.
* TC: Kéo co
 + Luật chơi: Bên nào giẫm vào vạch chuẩn trước là thua cuộc.

 + Cách chơi:Chia trẻ thành hai nhóm số lượng bằng nhau, tương đương sức nhau, xếp thành hai hàng dọc đối diện nhau. Mỗi nhóm chọn một cháu khoẻ nhất đứng đầu hàng ở vạch chuẩn, cầm vào sợi dây thừng và các bạn khác cũng cầm vào dây. Khi có hiệu lệnh của cô thì tất cả kéo mạnh dây về phía mình. Nếu người đứng đầu hàng nhóm nào dẫm chân vào vạch chuẩn trước là thua cuộc.

Kết thúc cô và trẻ kiểm tra kết quả của từng đội.

* TC: Thi xem ai nhanh
* Cách chơi:Chia trẻ thành các nhóm (mỗi nhóm tối đa 5 trẻ).
- Cho trẻ xếp hàng dọc sau vạch xuất phát. Khi nghe hiệu lệnh của cô, trẻ đứng đầu sẽ ngồi xổm đi dích dắc qua các chướng ngại vật. Sau đó trẻ chạy đến hầm, bò chui qua hầm và chạy đến lấy vòng rồi chạy về xếp cuối hàng.
*Luật chơi: Trẻ trước chạy đến hầm chui thì trẻ sau bắt đầu ngồi xổm đi dích dắc qua các chướng ngại vật, không chờ hiệu lệnh của cô.
3.Kết thúc: Trẻ nói lên cảm nhận của mình về buổi giao lưu. Trao quà cho các đội

	- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi

- Trẻ lắng nghe

-Trẻ chơi

	Hoạt động chiều
- Kể chuyện bé nghe: Dê con nhanh trí

- TCVĐ: Chạy tiếp sức

- Chơi tự do: Góc bác sĩ, góc sắm vai, góc kĩ năng


	- Trẻ hiểu nội dung truyện. Trẻ diễn đạt mạch lạc, nói đủ câu. Nhớ luật chơi, cách chơi TCVĐ.

- Trẻ nói rõ ràng, mạch lạc. Rèn phản ứng nhanh theo hiệu lệnh của trẻ

- Thông qua nội dung trẻ biết vâng lời cha mẹ. Chơi vui vẻ đoàn kết với bạn..


	- Tranh minh họa truyện.

- Đồ chơi góc bác sĩ, góc sắm vai, góc kĩ năng


	1.Ổn định :

Cô và trẻ vận động bài hát : ”Baby shart”
2.Nội dung:

* Kể chuyện cho trẻ nghe:
+ Cho trẻ quan sát tranh chuyện.

+ Ai đây?

+ Dê mẹ có gì đây? Dê mẹ đeo túi để chuẩn bị làm gì?

+ Con gì đến nhà dê con đây? Con chó sói đến nhà dê con để làm gì thế nhỉ?

+ Ai đã về với dê con?

+ Chó sói có lừa được dê con không?

+ Lần 1: Cô kể kết hợp tranh minh họa

- Cô vừa kể câu chuyện gì?

- Trong chuyện có những nhân vật nào?

+ Lần 2: Kể bằng cử chỉ, điệu bộ

 Giáo dục: Giáo dục trẻ biết nghe lời người lớn, thông minh nhanh trí trong các tình huống xấu

* TCVĐ: Chạy tiếp sức.

    KÎ v¹ch xuÊt ph¸t vµ v¹ch ®Ých c¸ch nhau 6 - 8m. Cã thÓ thay v¹ch ®Ých b»ng 2 - 4 l¸ cê nhá (t­¬ng ®­¬ng víi sè tæ häc sinh trong líp), cê nä c¸ch cê kia 1 - 2m. TËp hîp häc sinh trong líp thµnh 2 - 4 hµng däc sau v¹ch xuÊt ph¸t, c¸c tæ cã sè ng­ßi b»ng nhau.  Khi cã lÖnh, c¸c em sè 1 cña mçi hµng ch¹y nhanh, vßng qua cê råi ch¹y vÒ v¹ch xuÊt ph¸t ch¹m tay (hoÆc trao cho b¹n 1 chiÕc kh¨n hay qu¶ bãng…) b¹n sè 2, sè 2 l¹i ch¹y nh­ sè 1 vµ cø lÇn l­ît nh­ vËy cho ®Õn hÕt, hµng nµo xong tr­íc, Ýt ph¹m qui lµ th¾ng cuéc.

    C¸c tr­êng hîp ph¹m quy :
+ XuÊt ph¸t tr­íc lÖnh hoÆc tr­íc khi ch¹m tay b¹n ch¹y tr­íc m×nh.

+ Kh«ng ch¹y vßng qua cê.
* Chơi tự do: Chơi góc bác sĩ, góc sắm vai, góc kĩ năng
- Cô giới thiệu đồ chơi, góc chơi, cho trẻ chọn đồ chơi, góc chơi trẻ thích.

- Nhắc trẻ khi chơi xong phải cất đồ chơi đúng nơi quy định. 

-  Sau đó cho trẻ về nhóm chơi và tự chơi cô bao quát giúp đỡ trẻ chơi

Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ, động viên trẻ cất đồ chơi.
* Nêu gương cuối ngày.
	Trẻ hát và vận động.

Trẻ trả lời.

Trẻ lắng nghe.

Trẻ lắng nghe.

Trẻ chơi

Trẻ về các góc chơi.

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số trẻ:……………………………………………………………………..
· Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………

………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………

· Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

 Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………. 

       ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………




Thứ 5 ngày 09 tháng 10 năm 2025
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Âm nhạc:

- Dạy hát: Chúc mừng sinh nhật

- Nghe hát: Em là bông hồng nhỏ

- TCÂN: Ai nhanh nhất


	1.Kiến thức:

-  Trẻ biết hát đúng giai điệu, hát rõ lời bài hát “Chúc mừng sinh nhật”.
2.Kỹ năng:

 - Rèn kỹ năng ca hát rõ lời, biểu cảm.
 - Phát triển khả năng âm nhạc ,luyện tai nghe cho trẻ

3. Thái độ: Giáo dục trẻ chú ý tích cực tham gia hoạt động.


	1.Đồ dùng đồ chơi: 

Ghế ngồi, mũ chóp kín, 1 quả bóng nhỏ.

2. Đồ dùng của cô: 

- Nhạc các bài hát:Chúc mừng sinh nhật;  Em là bông hồng nhỏ. tivi, video sinh nhật.

- Dụng cụ âm nhạc: Sắc xô, mõ, phách, đàn,….


	1. G©y høng thó: ( 3 phút )

- Cô cho trẻ xem video sinh nhật.

- Trò chuyện, đàm thoại, dẫn dắt vào bài.

2. Nội dung : ( 21 phút )

 2.1: Dạy hát bài: “ Chúc mừng sinh nhật” Nhạc nước ngoài

* Cô hát mẫu:

- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả cho trẻ nghe.

+ Cô hát lần 1:

 Các con vừa được nghe cô hát bài gì?

 Ai sáng tác?

+ Cô hát lần 2: 

Cô vừa hát bài gì?

Nhạc và lời của ai?

Bài hát nói về điều gì?

=> Giảng giải nội dung bài hát: bài hát là lời chúc mừng nhân ngày sinh nhật, ngày mà các con đã sinh ra đời và mong rằng cuộc đời chúng ta sẽ luôn là những đóa hoa tươi đẹp, là khúc ca hát mãi

* Dạy trẻ hát:

- Cả lớp hát theo cô 2-3 lần.

- Tổ, nhóm, cá nhân hát

- Cả lớp hát lại 1-2 lần.

2.2. Nghe hát: Em là bông hồng nhỏ

- Cô giới thiệu bài hát, tên tác giả.

Cô hát lần 1 theo nhạc, hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả.

Cô hát lần 2 hỏi trẻ cảm nhận giai điệu bài hát (hỏi 1-2 trẻ)

Lần 3 cô cho trẻ nghe bạn nhỏ trong đĩa hát, cô và một bạn lên múa minh hoạ nội dung bài hát.

2.3. Trò chơi âm nhạc:  Ai nhanh nhất
Trên sàn lớp có các vòng tròn (vòng thể dục hoặc vẽ bằng phấn). Số trẻ tham gia chơi nhiều hơn số vòng. Ví dụ: 4 vòng 5 trẻ, hoặc 5 vòn 6 trẻ.

Trẻ nghe cô hát và đi xung quanh chỗ để vòng: Cô hát nhanh, trẻ đi nhanh. Cô hát chậm, trẻ đi chậm. Cô hát nhỏ trẻ đi chậm gần vào vòng. Cô hát to trẻ nhanh chân nhảy vào vòng. Mỗi vòng 1 người, bạn nào không chiếm được vòng là thua phải nhảy lò cò xung quanh lớp. Trong khi bạn nhảy lò cò, cả lớp đọc hoặc hát phụ họa một bài…

- Cô nhận xét, tuyên dương, động viên trẻ.

3. KÕt thóc: (2 phút )
Cô nhận xét tuyên dương trẻ. Chuyển hoạt động
	Trẻ xem video và lắng nghe câu hỏi, trả lời.

- Trẻ lắng nghe.

- Bài hát “ Chúc mừng sinh nhật” Nhạc nước ngoài

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ hát theo yêu cầu của cô.
- Trẻ nghe cô hát.

- 3 Trẻ trả lời.

- Vui tươi, ấm áp.

- Trẻ lắng nghe..

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ chơi 3 lần.

- 

Trẻ chuyển hoạt động.

	Hoạt động ngoài trời

HĐCCĐ: Quan s¸t thêi tiÕt, d¹o ch¬i quanh s©n tr­êng.

- TCV§: Cáo và thỏ, TCDG: Bịt mắt bắt dê
- Ch¬i tự chọn: Ch¬i víi vòng lốp, phấn, lá cây, cầu trượt.


	- TrÎ nªu ®­îc c¸c dÊu hiÖu vÒ thêi tiÕt cña ngµy h«m ®ã.Biết luật chơi, cách chơi trò chơi vận động, Biết cách nặn đất, đong nước và cách chơi đồ chơi ngoài trời.

    - BiÕt nhËn xÐt vÒ thêi tiÕt, ®i d¹o ®i ch¬i biÕt nhËn xÐt ®­îc c¶nh vËt xung quanh tr­êng…Trẻ khéo léo nhanh nhẹn trong các trò chơi.
    - Gi¸o dôc trÎ biÕt gi÷ g×n søc khoÎ theo mïa, chơi đoàn kết với bạn.


	-  S©n s¹ch sÏ, quần áo trẻ gọn gàng. 2 Khăn bịt bắt. Dây thừng. 

- Ch¬i víi vòng lốp, phấn, lá câu, cầu trượt.

	1. Ổn định tổ chức:

Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng.

Cô kiểm tra sĩ số, quần áo của trẻ trước khi ra sân cho phù hợp với thời tiết trong ngày.

Cô dẫn trẻ ra sân chơi.

2. Nội dung:

* HĐCCĐ: Quan s¸t thêi tiÕt, d¹o ch¬i quanh s©n tr­êng

-  Cho trÎ ra s©n ch¬i trß ch¬i “Trêi n¾ng, trêi m­a”

- C« cho trÎ quan s¸t thêi tiÕt vµ nhËn xÐt vÒ thêi tiết trong ngày . 

- Các con có biết bây giờ là mùa gì?

- Thời tiết mùa thu như thế nào?

- H«m nay thêi tiÕt thÕ nµo? 

- M­a hay n¾ng? 

- BÇu trêi h«m nay thÕ nµo? ...

 - Khi ®i n¾ng ta ph¶i lµm g×? §i d­íi trêi m­a ta lµm g× cho khái ­ít?

 Tõ ®ã gi¸o dôc trÎ biÕt gi÷ g×n søc khoÎ, mặc quần áo theo mïa.

 C« cho trÎ ®i d¹o ch¬i quanh s©n tr­êng, trÎ nhËn xÐt c¸c c¶nh vËt xung quanh…Th¨m quan khu vui ch¬i…

 * TCV§: Cáo và thỏ, TCDG: Bịt mắt bắt dê
+ TCV§: Cáo và thỏ

Cô giới thiệu trò chơi và cho trẻ nêu luật chơi, cách chơi sau đó cho trẻ chơi 2 – 3 lần  trò chơi.Cô nhắc trẻ chơi đoàn kết, đúng luật.

+ TCDG: Bịt mắt bắt dê
- Cô giới thiệu tên trò chơi.

- Cô cho trẻ nêu cách chơi, luật chơi của TC.

+ Luật chơi: Cháu làm dê phải kêu “be, be, be” 

+ Cách chơi: Cho cả lớp ngồi thành vòng tròn, mỗi lần chơi chọn 2 trẻ, một trẻ làm dê, trẻ khác làm người bắt dê, cô bịt mắt cả 2 trẻ lại. Khi chơi cả 2 trẻ cùng bò, trẻ là “dê” vừa bò vừa kêu “be, be, be”. Bạn kia phải chú ý lắng nghe để tìm bắt cho được con dê. Thời gian kết thúc khi có tiếng xắc xô, nếu bắt được dê là thắng cuộc.

- Trẻ chơi: 2- 3 lần

 * Ch¬i tự chọn: Ch¬i víi vòng lốp, phấn, lá cây, cầu trượt..

Cô giới thiệu góc chơi, hỏi trẻ tên đồ chơi, cách chơi đồ chơi nhắc trẻ chơi đoàn kết không tranh giành đồ chơi và cho trẻ về góc chơi. 

- C« bao qu¸t chung vµ ®éng viªn khen trÎ.
3. Kết thúc: Gần hết giờ chơi, cô tập trung trẻ, nhận xét, cho trẻ xếp hàng vào lớp.
	- Trẻ xếp hàng ra sân

-trẻ chơi TC

- Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi

- Trẻ chơi

Trẻ chơi các góc

Trẻ xếp hàng vào lớp.

	Hoạt động góc
	Theo tuần

	Hoạt động chiều

- Làm quen tiếng anh qua phần mềm: Let’s listen: head (đầu)

- TCVĐ: Lăn bóng theo đường zic zắc
- Chơi tự do:Luồn dây, luồn hạt, xếp hình trên xe,…   

-Nêu gương cuối ngày.                         


	- Trẻ biết sử dụng bấm móng tay,không bấm vào thịt

 - Phát triển tính cẩn thận, tỉ mỉ, rèn kỹ năng vận động tinh cho trẻ

	– Bấm móng tay, khay đựng móng tay, khăn ẩm lau tay

· Bóng, đường ziczac

· Bộ luồn dây, luồn hạt,...


	1. Ổn định

- Cô và trẻ hát bài “ Hello, hello, hello” và trò chuyện về ND bài hát.

2. Nội dung

* Làm quen tiếng anh qua phần mềm: Let’s listen:  head ( đầu)
- Cô mở phần mềm vào phần “Vào học”

- Chọn bài học số “My body”. Phần : head ( đầu)

- Vào Bài giảng 1. Cho trẻ lắng nghe và phát âm theo

- Cho trẻ phát âm theo nhiều hình thức: lớp, tổ, nhóm, cá nhân.
* TCVĐ: Lăn bóng theo đường zic zắc

 +  Cách chơi: Cô xếp các đồ vật là cây xanh theo đường zic zắc,trẻ đặt bóng điểm xuất phát khi có hiệu lệnh trẻ cúi xuống lấy 2 tay giê dắt bóng đi theo đường zic zắc 

+ Luật chơi: Quá trình dẫn bóng nếu chạm vật sẽ làm lại

  - Cho trẻ chơi 2-3 lượt.

* Chơi tự do: Luồn dây, luồn hạt, xếp hình trên xe,…

 Cô hướng dẫn trẻ lấy đồ chơi và chơi. Cô bao quát trẻ chơi

* Nêu gương cuối ngày.


	Trẻ hát
Trẻ lắng nghe

Trẻ chơi

-trẻ về góc chơi

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số trẻ: : …………………………………………………………………..
· Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

 ………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………..

· Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………..
 ……………………………………………………………………………….

 ……………………………………………………………………………….

Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………………
       ……………………………………………………………………………….

        ………………………………………………………………………………


Thứ 6 ngày 10 tháng 10 năm 2025
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Tạo hình

Trang trí váy bé gái


	1.Kiến thức:

- Trẻ biết và gọi tên được một số đồ dùng của bé như: quần, áo, mũ...Biết được lợi ích của những đồ dùng cá nhân với cơ thể. 

- Trẻ biết trang trí váy cho bé gái dưới sự hướng dẫn của cô giáo
2.Kỹ năng:

 Rèn kỹ năng khéo léo cho đôi bàn tay. 

-Phát triển tố chất thẩm mỹ trong trẻ. 

- Trẻ biết nhận xét bài của mình, của bạn
3.Thái độ: Qua bài học giáo dục trẻ biết giữ gìn quần áo luôn gọn gàng, sạch sẽ. 

- Hào hứng tham gia vào hoạt động tạo hình cùng cô và các bạn. Biết cùng cô thu dọn đồ dùng sau tiết học

	1. Đồ dùng đồ chơi: 

-Bút màu, giấy, vở thực hành tạo hình
2. Đồ dùng của cô: 

Đàn, giáo án. 

- Một số hình ảnh về đồ dùng của bé. 

- Tranh mẫu của cô. 

- Bàn ghế đủ cho trẻ.


	1.Gây hứng thú ( 3 phút )

 Cô gọi trẻ lại gần, cho cả lớp hát “Mời bạn ăn”
- Hỏi trẻ:

+ Các con vừa hát bài hát gì?

+ Bài hát nhắc đến những loại thức ăn nào? (Cho trẻ kể)

+ Những loại thức ăn này có cần thiết cho cơ thể chúng mình không?

+ Ngoài ra cơ thể con người còn cần những thứ gì nữa?

GD:Các con ạ! Ngoài việc ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng, các con cần phải ngủ đủ giấc, chăm chỉ tập thể dục và biết giữ gìn vệ sinh sạch sẽ để cơ thể chúng mình phát triển khoẻ mạnh nhé!

( Một cô giáo cầm búp bê gõ cửa bước vào lớp và nói: Xin chào các bạn lớp 4 tuổi A, mình là Búp Bê. Hôm nay là sinh nhật của mình tròn 5 tuổi, mình xin mời các bạn tới dự sinh nhật của mình nhé! Hẹn gặp lại các bạn (Búp bê đi ra)
- Các con ơi, vừa rồi ai đã đến thăm lớp mình vậy?

- Bạn Búp Bê đến và mời các con đến dự sinh nhật bạn đấy. Để chúc mừng sinh nhật bạn Búp Bê, cô giáo đã làm 1 món quà để tặng bạn, các con có muốn biết đó là món quà gì không?

- Cho trẻ “Trốn cô”
2. Nội dung : ( 21 phút )

 2.1: Quan sát tranh mẫu:
Cô đưa tranh mẫu ra cho trẻ quan sát.

- Các con ơi, cô có bức tranh gì đây? Cô chỉ vào chiếc váy và hỏi trẻ:

+ Đây là cái gì? Váy dùng làm gì?

+ Váy là trang phục của ai?

+ Chiếc váy có đặc điểm gì?

- Các con có muốn tang trí được chiếc áo đẹp như này không? Vậy thì hãy nhìn lên và xem cô hướng dẫn nhé!

2.2. Cô làm mẫu:
- Trước tiên để trang trí được chiếc váy đẹp như vậy thì cô sẽ dùng bút màu để tô, cô cầm bút bằng tay phải và bằng 3 đầu ngón tay. Đầu tiên cô tô những bông hoa trên chiếc váy màu đỏ, sau đó cô tô nền váy màu vàng, khi tô cô chú ý tô đều tay, không chườm ra ngoài.

- Vậy là cô đã trang trí xong chiếc váy rôì đấy!

2.3. Trẻ thực hiện:
Bây giờ cô mời các con hãy nhẹ nhàng về chỗ của mình để làm những chiếc váy thật đẹp dành tặng bạn Búp Bê nào!

- Các con cầm bút bằng tay nào?

- Các con tô màu như thế nào?

- Trong khi trẻ thực hiện cô đi nhẹ nhàng quan sát. Bật nhạc nhẹ nhàng.

2.4: Trưng bày sản phẩm

 Các con ơi, đã đến giờ sinh nhật của bạn búp bê rồi, các con hãy mang những món quà  của mình lên đây để tặng cho búp bê  nào!

- Cô treo sản phẩm của trẻ lên bảng, cho trẻ đứng xung quanh.

Hỏi trẻ:

- Con thích bài của bạn nào? Vì sao con thích?

- Bạn đã trang trí như thế nào?

- Khen ngợi những trẻ làm tốt, động viên khuyến khích những trẻ còn hạn chế.

- Bây giờ cô và các con cùng đến tặng sinh nhật bạn Búp Bê nhé!

3. Kết thúc: (2 phút )
-  Cô bật đàn hát cùng trẻ bài hát “Chúc mừng sinh nhật”

Cô nhận xét tuyên dương trẻ. Chuyển hoạt động
	Bài : “Mời bạn ăn” ạ

Thịt, rau, đậu,cá,..

-Có ạ

-Tập thể dục hàng ngày ạ

Trẻ lắng nghe

Trẻ chú ý

Bạn búp bê ạ

Có ạ

Cô đâu cô đâu

Chiếc váy ạ

Để mặc ạ

Của bạn gái

 Dài

Có ạ

· Trẻ quan sát và lắng nghe

Tay phải ạ
Tô nhẹ nhàng, không để àu chờm ra ngoài ạ

Trẻ mang sản phẩm lên trưng bày

Trẻ trả lời

Vâng ạ

Trẻ hát cùng cô


	Hoạt động ngoài trời

HĐCCĐ: Quan sát: Vật nổi, vật chìm

- TCVĐ: Chuyền bóng, TCDG: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự chọn : Xích đu, tàu hoả, cầu trượt liên hoàn.


	- Giúp trẻ nhận biết về những chất liệu nổi, những chất liệu chìm trong nước.

- Phát triển khả năng quan sát, phỏng đoán và phân loại cho trẻ.

- Giáo dục trẻ khi vui chơi phải đoàn kết không tranh giành , xô đẩy nhau.

	-Que chỉ, xắc xô, quần áo gọn gàng, hợp thời tiết, loa, nhạc các bài hát

- 1 chậu nước, hòn sỏi, đồng xu, kẹp quần áo, nắp nhựa, mẩu xốp, lá cây.

- Xích đu, tàu hoả, cầu trượt liên hoàn
	1. Ổn định tổ chức:

- Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng.

- Cô kiểm tra sĩ số, quần áo của trẻ trước khi ra sân cho phù hợp với thời tiết trong ngày.

- Cô dẫn trẻ ra sân chơi.

2. Nội dung:

*HĐCCĐ: Vật nổi, vật chìm

- Cho trẻ sờ, cầm từng vật đã chuẩn bị rồi gọi tên và nói chất liệu của nó.

- Trẻ đoán xem vật nào sẽ nổi, vật nào chìm?

- Trẻ thả các vật đó vào nước và quan sát.

- Yêu cầu trẻ chọn để riêng thành nhóm những vật nổi và những vật chìm trong nước. 

- Cô nhận xét, đưa ra kết luận.

*TCVĐ:Chuyền bóng, TCDG: Rồng rắn lên mây

- TCVĐ:Chuyền bóng
+ Luật chơi: Đội nào làm rơi bóng sẽ phải chuyền lại từ đầu

+ Cách chơi: chia lớp thành 3 đội, mỗi đội 1 quả bóng, bạn đầu hàng chuyền cho bạn phía sau, lần lượt như vậy cho đến hết, bạn cuối cùng cầm bóng chạy lên đưa cho cô. Đội nào đưa bóng cho cô trước đội đó giành chiến thắng.

+ Trẻ chơi: 2- 3 lần, thay đổi  chuyền bóng qua đầu, qua chân, chuyền sang ngang.

- TCDG: Rồng rắn lên mây
+ Cô cho trẻ nêu cách chơi, luật chơi của TC.

+ Trẻ chơi: 2- 3 lần.

+ Trong khi trẻ chơi cô bao quát hư​ớng dẫn trẻ.

* Chơi  tự chọn: Xích đu, tàu hoả, cầu trượt liên hoàn.

- Cô giới thiệu đồ chơi, giới hạn không gian chơi, nhắc trẻ khi chơi phải đoàn kết.
- Cô quan sát hướng dẫn trẻ chơi, giữ an toàn cho trẻ.

3. Kết thúc: Gần hết giờ chơi, cô tập trung trẻ lại, cho cháu rửa tay và xếp hàng vào lớp.

	- Trẻ xếp hàng và ra sân

- Trẻ trả lời

- Trẻ thực hiện

Trẻ chơi

Trẻ chơi

- Trẻ về góc chơi

	Hoạt động góc
	Theo tuần

	Hoạt động chiều

Tổ chức văn nghệ cuối tuần: h¸t:Mừng sinh nhật                                                   Đọc thơ: “Cô dạy”, Kể chuyện: Dê con nhanh trí
- Chơi tự do: xâu vòng, chơi góc sách truyện, ghép nút,…

- Nêu gương cuối tuần
	- TrÎ biÕt h¸t móa nh÷ng bµi h¸t, bài thơ có trong chủ đề bản thân 

- Ch¸u h¸t móa thÓ hiÖn tù nhiªn m¹nh d¹n, rèn ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.
- Gi¸o dôc trÎ tích cực tham gia các hoạt động. 


	- §å dïng ©m nh¹c: Mò móa, x¾c x«, ph¸ch tre.

- Bµi h¸t: Mừng sinh nhật. Bài thơ “Tâm sự của cái mũi”. Tranh truyện: Dê con nhanh trí

- xâu vòng, chơi góc sách truyện, ghép nút,… 

- Phiếu bé ngoan.

	1. Ổn định

- Cô và trẻ trò chuyện về chủ đề

2,Nội dung:

* Hát múa tập thể:

- C« giíi thiÖu c¸c bµi h¸t, C« cho trÎ lªn thÓ hiÖn. 

- Hát: Mừng sinh nhật.Trẻ hát theo tổ, nhóm, cá nhân

- Đọc thơ: Tâm sự của cái mũi. Theo nhóm, cá nhân

- kể chuyện theo tranh: Dê con nhanh trí. Trẻ kể theo tranh có sự gợi mở, giúp đỡ của cô. ( 2 – 3 trẻ)

- C« chó ý ®éng viªn trÎ vµ cho trÎ thay ®æi c¸c h×nh thøc. §éng viªn vµ khen trÎ kÞp 
thêi. C« gi¸o dôc trÎ luôn giữ gìn vệ sinh cơ thể và các giác quan sạch sẽ.

* Chơi tự do: xâu vòng, chơi góc sách truyện, ghép nút,… 

 Cô hướng dẫn trẻ lấy đồ chơi để chơi. Cô bao quát trẻ chơi và hỗ trợ trẻ khi cần thiết.

* Nêu gương cuối tuần.


	Trẻ trả lời.

Trẻ hát.

Trẻ lắng nghe.

Trẻ chơi các góc.

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số trẻ: ……………………………………………………………………..
· Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

· Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………




TUẦN 2: CHỦ ĐỀ NHÁNH : CƠ THỂ CỦA TÔI

(Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 13/10  đến 17/10/2025)

Thứ 2 ngày 13 tháng 10 năm 2025
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Khám phá khoa học
( 5 E)

 Bé   khám phá về cơ thể của mình


	S:- Trẻ biết được đặc điểm, lợi ích của các bộ phận trên cơ thể, biết cách giữ gìn và bảo vệ thân thân thể sạch sẽ.

T: Trẻ biết sử dụng 1 số dụng cụ, nguyên vật liệu để khám phá các bộ phận trên cơ thể và các giác quan, biết dùng máy điện thoại chụp lại các bộ phận, giác quan đó.

A: Biết vẽ tô màu các bộ phận trên cơ thể, ghi chép bằng cách vẽ

M: Đếm và thêm vào cho đủ số lượng các bộ phận, các giác quan còn thiếu trên cơ thể bé. Sự cân đối, đối xứng của các bộ phận trên cơ thể.


	1. Đồ dùng đồ chơi:

- 2 bảng to, tranh vẽ cơ thể bé còn thiếu các bộ phận, các bộ phận còn thiếu cho trẻ dán.

-Đường, thìa, bát đựng.

- Tranh 1: Vẽ về cơ thể của bé 

- Tranh 2: Vẽ các giác quan trên khuôn mặt của bé. 

- Tranh 3: Vẽ về bàn tay, bàn chân của bé.
2. Đồ dùng của cô

-Băng nhạc bài: Head, shoulders, knees and toes ,Ồ sao bé không lắc, cái mũi, dân vũ rửa tay.

- Trống, xắc xô, que chỉ, nước hoa. 


	1. Ổn định ( 3 phút)

- Cô cùng trẻ hát: “ Head, shoulders, knees and toes” 

2. Nội dung  : ( 21 phút)

* Gắn kết:

- Cô khen trẻ, cô và trẻ TC về nội dung bài học.

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh sạch sẽ cơ thể của mình, ăn uống đầy đủ chất dinh d​ưỡng cho cơ thể khỏe mạnh.

* Khám phá:

- Thảo luận nhóm: cho trẻ ngồi thành 3 nhóm để xem tranh, sau 2 phút thảo luận cho trẻ nhận xét về bức tranh của nhóm mình.

- Các nhóm giới thiệu xong bức tranh của nhóm mình rồi cô khái quát lại để trẻ hiểu.

- Tranh của nhóm 1: Vẽ cơ thể của em bé.
+ Bức tranh vẽ gì? 

+ Cơ thể bé có những bộ phận nào?

+ Bạn nào giỏi lên chỉ các bộ phận cho cả lớp xem.

+ Các bộ phận này có tác dụng như​ thế nào chúng mình cùng quan sát tiếp nhé.

- Tranh nhóm 2: Vẽ các giác quan trên khuôn mặt của bé. 

 Mắt :

+ Khuôn mặt bé có những bộ phận nào?

+ Mắt đâu? Mắt đâu? Mời trẻ lên chỉ mắt. Có mấy mắt? Cả lớp cùng đếm.

+ Mắt để làm gì? Mời trẻ nhắm mắt lại rồi mở mắt ra.

=> Mắt hay còn gọi là thị giác để nhìn, nếu nhắm mắt lại sẽ không nhìn thấy gì cả.

 Mũi: 

+ Cô và trẻ hát: “ Cái mũi”

+ Cho trẻ lấy tay bịt mũi lại. Các con có thở được không?

+ Trời tối, trời tối. 

+ Trẻ nhắm mắt ngửi xem có mùi gì.

+ Cô xịt nước hoa, hỏi trẻ có ngửi thấy mùi gì không? 

+ Các con ngửi thấy mùi thơm nhờ bộ phận nào?

+ Mũi còn có tên gọi khác là gì?

=> Mũi hay còn gọi là khứu giác, mũi giúp chúng ta thở và ngửi thấy các mùi.

Miệng:

+ Miệng có chức năng gì?

+ Trong miệng có gì?

+ Răng để làm gì?

+ Mỗi trẻ nếm thử 1 ít đường. 

+ Các con thấy vị gì?

+ Nhờ vào đâu các con biết đường có vị ngọt?

+ Bạn nào biết tên gọi khác của lưỡi?

=> Vị giác giúp các con cảm nhận được các vị: chua, cay, mặn, ngọt,..., 

Tai: 

+ Cô cho trẻ nhắm mắt lắng nghe âm thanh.

+ Cô gõ 3 tiếng trống. Các con nghe thấy âm thanh gì?

+ Bộ phận nào giúp chúng mình nghe được?

+ Cô cho trẻ bịt tai lại, cô lắc xắc xô. Các con có nghe thấy gì không?

=> Tai có tên gọi khác là thính giác, giúp chúng mình nghe được các âm thanh.

=> Các con nên làm gì để các giác quan luôn sạch sẽ?

+ Vậy là chúng mình đã tìm hiểu được 4 giác quan rồi. Còn 1 giác quan nữa các con cùng đoán xem đó là gì nhé.

- Tranh nhóm 3:

Tay:

+ Giấu tay, giấu tay.

+ Tay để làm gì?

+ Có mấy tay? Mời trẻ đếm.

+ Một bàn tay có mấy ngón tay? Các con đếm với cô nào.

+  Cô nói cho trẻ biết đặc điểm của tay kết hợp cho trẻ xem hình ảnh: Bắp tay, khuỷu tay, cổ tay, bàn tay, ngón tay, móng tay.

=> Tay là xúc giác, giúp ta cầm, nắm, sờ các vật.
Chân:
+ Đố các con biết mình đi được là nhờ cái gì?
+ Cho trẻ quan sát hình ảnh đôi chân.
+ Chân đâu, chân đâu.
+ Ai có thể nói lên tác dụng của chân? Cho một số trẻ trả lời
- Cơ thể chúng ta có rất nhiều bộ phận. Mỗi bộ phận có chức năng khác nhau và chúng đều rất cần thiết để chúng ta hoạt động hàng ngày.

- Để có 1 cơ thể khỏe mạnh các con nên làm gì?
=> Muốn cơ thể khỏe mạnh hàng ngày các con phải ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, tắm rửa cơ thể sạch sẽ, thường xuyên.
- Cô cho trẻ hát vận động bài: Ồ sao bé không lắc.

* Chia sẻ

– Các nhóm chia sẻ về những kiến thức mình đã khám phá được.

+ Đặt các câu hỏi, thắc mắc mà trẻ chưa giải đáp được.

Con biết gì về: vị giác, thính giác….

Con hãy chia sẻ về những gì mình vừa khám phá

Làm thế nào để con đoán được ? 

– Cô cho trẻ xem video về  các bộ phận trên cơ thể và cách bảo vệ sức khỏe của bản thân

* Áp dụng
Cô chuẩn bị dùng, NVL cho các ý tưởng: trẻ lựa chọn hoạt động của nhóm mình

· Vẽ tranh

- Thiết kế trống lắc hoặc kèn

- Pha nước chanh

-Tạo hộp mùi hương

- Làm hộp sưởi ấm…….

* Đánh giá
-  GV quan sát và đánh giá kiến thức của trẻ để đưa ra hoạt động phù hợp với từng đối tượng trẻ

-  Đặt các câu hỏi kích thích trẻ chia sẻ về những kiến thức mình đã áp dụng khi thực hiện sản phẩm.

( Hôm nay các con đã học được gì? Con có thể chia sẻ gì với cô và các bạn về cách giữ gìn vệ sinh các bộ phận trên cơ thể?
3 Kết thúc:( 1 phút )Cô cùng trẻ VĐ bài “dân vũ rửa tay”
	Trẻ hát, vận động cùng cô.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ ngồi thảo luận về tranh.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ lên chỉ.

- trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ hát cùng cô.

- Trẻ bịt mũi.

- Trẻ nhắm mắt.

- Trẻ ngửi và trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Vị giác.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ bịt tai.

- Trẻ giấu tay.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ đếm cùng cô.

- Trẻ xem hình ảnh.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ 

lắng nghe.

- Trẻ đưa ra ý kiến.

- Trẻ hát, vận động cùng cô.

- Trẻ  chia sẻ những gì mình biết

- Trẻ  quan sát, lắng nghe.

- Trẻ lựa chọn nghuyên vật liệu và áp dụng tạo ra sp cho nhóm mình

-  Trẻ chia sẻ, thuyết trình về sản phẩm của mình.

- Trẻ VĐ bài “dân vũ rửa tay”

	Hoạt động ngoài trời

HĐCCĐ: Quan s¸t thêi tiÕt, d¹o ch¬i quanh s©n tr­êng.

- TCV§: “Chã sãi xÊu tÝnh”; TCDG: “Mèo đuổi chuột”

- Chơi tự chon: cầu trượt liên hoàn, lá cây, bóng, xích đu.

	- TrÎ nªu ®­îc c¸c dÊu hiÖu vÒ thêi tiÕt trong ngày. Nhớ luật chơ, cách chơi các trò chơi.
   - BiÕt nhËn xÐt vÒ thêi tiÕt, ®i d¹o ®i ch¬i biÕt nhËn xÐt ®­îc c¶nh vËt xung quanh tr­êng… rèn kĩ năng phản ứng nhanh theo hiệu lệnh. Kĩ năng quan sát.
   - Gi¸o dôc trÎ biÕt gi÷ g×n søc khoÎ theo mïa. Vui chơi đoàn kết.

	- Trang phục của cô và trẻ phù hợp với thời tiết, gọng gàng dễ vận động

 - S©n s¹ch sÏ, an toàn cho trẻ. 1 mũ chó sói.

 - cầu trượt liên hoàn, lá cây, bóng, xích đu.


	1. Ổn định tổ chức:

Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng.

Cô kiểm tra sĩ số, quần áo của trẻ trước khi ra sân cho phù hợp với thời tiết trong ngày.

Cô dẫn trẻ ra sân chơi.

2. Nội dung:

 *  HĐCCĐ: Quan s¸t thêi tiÕt, d¹o ch¬i quanh s©n tr­êng.

  - Cho trÎ ra s©n ch¬i trß ch¬i “Trêi n¾ng, trêi m­a”

  - C« cho trÎ quan s¸t thêi tiÕt vµ nhËn xÐt vÒ thêi tiÕt ngµy h«m ®ã . 

  - H«m nay thêi tiÕt thÕ nµo? 

  - M­a hay n¾ng? 

  - BÇu trêi h«m nay thÕ nµo? ...

  - Khi ®i n¾ng ta ph¶i lµm g×? §i d­íi trêi m­a ta lµm g× cho khái ­ít?

  Tõ ®ã gi¸o dôc trÎ biÕt gi÷ g×n søc khoÎ theo mïa.

       C« cho trÎ ®i d¹o ch¬i quanh s©n tr­êng, trÎ nhËn xÐt c¸c c¶nh vËt xung quanh…Th¨m quan khu vui ch¬i…

*TCV§: Chã sãi xÊu tÝnh; TCDG: Mèo đuổi chuột
 + TCV§: Chã sãi xÊu tÝnh
Ban đầu, cô giáo đóng vai “chó sói”, các trẻ làm “thỏ”. “Chó sói” ngồi “ngủ” ở một góc lớp, “thỏ” ngồi ở ghế hoặc đứng ở một góc lớp cách “ chó sói” khoảng 5 m. 

Các “chú thỏ” nhảy đi chơi (chụm hai chân, hai tay giơ lên đầu vẫy vẫy), tiến về phía “ chó sói” nhưng không được chạm vào “chó sói” và nói: “Ngủ đấy à Chó Sói xấu tính? Hãy vểnh tai lên để nghe chúng tôi hát đây.”“Bầy thỏ con
                     Trên bãi cỏ
                       Các chú thỏ
                       Nhảy tung tăng
                    Rất vui vẻ
                      Thỏ nhớ nhé
                      Có sói gian
                        Đang rình đấy
                            Cẩn thận nhé
                   Kẻo sói gian
                         Tha đi mất.”

   Khi trẻ đọc hết bài thơ thì “Chó Sói” mở mắt và kêu: “Hừm” rồi đứng lên, chạy đuổi theo các “chú thỏ”. “Thỏ” chạy nhanh về “nhà” của mình (nơi có sẵn đường vạch). “Chú thỏ” nào chạy chậm sẽ bị “Sói” bắt và đổi vai làm “Sói”. Nếu không bắt được “thỏ” thì “sói” lại nhắm mắt “ngủ” tiếp.

  Khi trẻ đã biết chơi, có thể thay đổi cách chơi mới như sau:

- Thay vì Sói ngủ thì  nó lẩn tránh chỗ khác và bất thình lình xuất hiện.Các chú thỏ sẽ chạy ra khỏi nhà để vui chơi. Đến khi gặp Sói thì Thỏ phải nhanh chân chạy về nhà.

- Có thể thay “thỏ” bằng một con vật khác…

   + TCDG: Mèo đuổi chuột.
Cô giới thiệu trò chơi, cô hỏi trẻ luật chơi, cách chơi và cho trẻ chơi 2- 3 lần. Nhắc nhở trẻ chơi đúng luật, vâng lời cô giáo.

* Chơi tự chọn : cầu trượt liên hoàn, lá cây, bóng, xích đu.
  Cô giới thiệu các trò chơi bằng đồ chơi ngoài trời và đồ chơi cô mang theo. Trẻ lựa chọn và chơi.

  Cô quan sát trẻ chơi để đảm bảo an toàn cho trẻ.

3. Kết thúc: Gần hết giờ chơi, cô tập trung trẻ, cho trẻ đi rửa tay và xếp hàng vào lớp.


	- Trẻ xếp hàng ra sân

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi
Trẻ đọc thơ

- Trẻ chơi
Trẻ về các góc chơi. 

	Hoạt động góc
	Theo tuần

	Hoạt động trải nghiệm

Làm tranh bằng lá cây


	* Kiến thức:
- Trẻ biết tên lá, hình dạng, màu sắc và tác dụng của lá cây.
- Trẻ biết dùng lá cây để trang trí, làm ra các sản phẩm tạo hình như: con vật, tranh hoa, tranh con vật, …
- Trẻ biết sắp xếp bố cục hợp lý để trang trí theo ý thích, sáng tạo của trẻ.
* Kỹ năng:        
- Rèn cho trẻ kĩ năng cầm kéo, dán băng dính , buộc, chắp ghép.
- Rèn kỹ năng khéo léo, tỉ mỉ; khả năng sáng tạo thông qua các sản phẩm của trẻ.
* Thái độ:
- Trẻ biết giữ gìn môi trường, yêu quý cây xanh.
- Trẻ biết giữ gìn sản phẩm của mình và của bạn.

	1.Đồ dùng đồ chơi:
- Các loại lá cây, băng dính hai mặt, kéo, giấy a4, chun, dây buộc, tăm…
- Bàn ghế đủ cho trẻ, trang phục gọn gàng thoải mái.
2. Đồ dùng của cô:
- Máy tính, Nhạc nhẹ không lời
- Một số sản phẩm từ lá cây: tranh hoa, tranh con vật làm từ lá cây rụng,…

	1.Ổn định tổ chức:

- Đàm thoại: Cây xanh có lợi ích gì trong cuộc sống.
   Cô khái quát: Cây xanh cho chúng ta bóng mát, cho gỗ làm đồ dùng, cho hoa thơm và quả để ăn. Cây xanh còn làm cho không khí trong lành hơn. Vậy để cây xanh luôn xanh tốt các con phải làm gì?
2.Nội dung

-  Quan sát –nhận xét tranh và sản phẩm gợi ý
+ Cô giới thiệu một số lá cây: Lá bưởi, lá mít, lá vú sữa, lá chuối….hỏi trẻ tên các lá?
Từ những chiếc lá rụng này cô đã tạo hình thành những bức tranh và những đồ chơi rất hấp dẫn đấy. Cô đã mang đến góc trưng bày sản phẩm của lớp mình. Bây giờ cô mời các con cùng đến góc trưng bày để xem cô làm được gì nào!
Cô giới thiệu lần lượt những sản phẩm tạo hình từ lá cây.
+ Quan sát các bức tranh con cá, con rùa, bông hoa từ lá cây.
+ Quan sát nhóm sản phẩm thời trang được làm từ lá cây
Cô hỏi trẻ về những sản phẩm được tạo ra từ những chiếc lá thuộc nhóm sản phẩm gì?      
- Thăm dò ý tưởng của trẻ.
Cô thấy bạn nào cũng rất thích thú tạo hình với lá cây. Nên cô đã nhặt rất nhiều lá cây rụng để các con cùng thể hiện ý tưởng sáng tạo của mình.
Bạn nào có thể nói ý tưởng của mình từ những chiếc lá này nào!
Con muốn làm gì từ những lá cây? Con làm bằng lá gì? Làm như thế nào?
- Cô đã chuẩn bị rất nhiều loại lá và đồ dùng, các con hãy lấy đồ dùng và lá để tạo ra những sản phẩm mà chúng mình thích nhé. Trong rổ đồ dùng có kéo là đồ vật sắc nhọn nên khi các con thực hiện nhớ cẩn thận tránh va vào bạn và vào tay mình nhé.
- Trẻ thực hiện
- Cho trẻ thực hiện: Cô đi bao quát từng nhóm động viên trẻ; gợi ý trẻ chọn lá phù hợp với ý tưởng, sắp xếp bố cục, khuyến khích để tạo ra những sản phẩm sáng tạo.
(Mở “nhạc nhẹ không lời” trong khi trẻ thực hiện).
- Nhận xét sản phẩm.
- Cô khuyến khích trẻ hoàn thiện sản phẩm.
- Cho trẻ nhận xét bài của mình và của bạn.
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ có sáng tạo,..
* Kết thúc: 
-Cho trẻ đi vệ sinh và chuyển hoạt động
	- Trẻ lắng nghe

- Trẻ qs 
-Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe.

Trẻ quan sát

Trẻ trả lời

Trẻ thực hiện.

Trẻ nhận xét sản phẩm

Trẻ chuyển hoạt động

	Hoạt động chiều

-  Trò chơi với toán: Ôn  nhận biết số lượng trong phạm vi 

- TCVĐ : Bắt vịt con.

- Chơi tự do: góc xây dựng, góc vận động, góc thư viện


	- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả. nêu được luật chơi và cách chơi trò chơi.

- Rèn kỹ năng nhanh nhẹn khéo kéo cho trẻ.Kĩ năng ghi nhớ có chủ định

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.


	- Vẽ một đến hai vòng tròn nhỏ cho vịt con.

- Đồ chơi góc xây dựng, góc vận động, góc thư viện


	1.Ổn định:

Trẻ hát và vận động bài : “năm ngón tay ngoan”

2.Nội dung:

*Ôn Nhận biết số lượng trong phạm vi 2.

+ Trò chơi 1: Súc xắc kì diệu: Cô giới thiệu quân súc xắc, cô cho trẻ gọi tên các hình ảnh, đếm số lượng hình trên các mặt và đọc số 1,2.

Cô nói cách chơi: Cô cùng trẻ vừa đi vừa hát bài “Tìm bạn thân” hết câu hát bạn cầm súc xắc tung lên. Súc xắc lật mặt nào thì cả lớp đếm và nói số lượng.

 ( hoặc đọc số). Cô cho trẻ chơi 2 – 3 lần.

+ Trò chơi 2: Tìm cho đủ số lượng.

Cô chia trẻ thành 2 đội

Cô giới thiệu đồ dùng. Cô nêu luật chơi: Tìm cho đủ số lượng. Tức là tạo cho đủ nhóm có số lượng 2 và đặt thẻ số 2. Mỗi bạn lên chơi chỉ được chọn 1 đồ dùng hoặc thẻ số để tạo nhóm có số lượng 2. Thời gian chơi là 1 bản nhạc. Hết thời gian đội nào tạo được nhiều nhóm đúng thì đội đó thắng.

- Cho trẻ chơi 2 lần.

* TCTC:Bắt vịt con.

- Cô nêu lại luật chơi và cách chơi cho trẻ .

+ Cách chơi: Tất cả lớp đứng nắm tay nhau thành vòng tròn rộng làm chuồng vịt. Cô mời 2 trẻ lên làm người bắt vịt, 2 trẻ làm vịt. Người bắt vịt phải bịt mắt, trẻ làm vịt phải kêu: cạp cạp hoặc vít vít. Người bắt vịt nghe tiếng kêu ở đâu thì đến đó để bắt vịt. Vịt bị bắt sẽ phải thay làm người đi bắt vịt.

+  Luật chơi: Trẻ làm vịt và người bắt vịt phải ở trong vòng tròn.

- Cô cho trẻ chơi 4-5 lần,trong khi trẻ chơi cô quan sát trẻ và hướng dẫn những trẻ yếu hơn để trẻ chơi tốt.

* Chơi tự do: góc xây dựng, góc vận động, góc thư viện
-  Cô hướng dẫn trẻ về góc chơi

- Thu dọn đồ chơi sau khi chơi

* Nêu gương cuối ngày.


	Trẻ hát và vận động.

Trẻ lắng nghe.

Trẻ chơi

Trẻ chơi.

Trẻ lắng nghe.

Trẻ chơi

Trẻ về các góc chơi.

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	Sĩ số trẻ: ………………………………………………………………………
· Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

· Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………….

 ……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………


Thứ 3 ngày 14 tháng 10 năm 2025
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Văn học

Truyện: Cậu bé mũi dài

	1.Kiến thức

- Trẻ hiểu được nội dung truyện,  nhớ tên các nhân vật trong truyện.

- Biết được tác dụng của các giác quan, sự cần thiết của các giác quan

2.Kĩ năng

- Phát triển ngôn ngữ  cho trẻ

- Trẻ biết trả lời  đủ câu, rõ ràng.3.Thái độ
- Trẻ biết yêu thương, giúp đỡ bạn bè.

- Trẻ có ý thức giữ gìn vệ sinh cơ thể sạch sẽ.


	1. Đồ dùng đồ chơi: ghế, chiếu đủ cho trẻ

2.Đồ dùng của cô: +Powerpoint hình ảnh truyện “Cậu bé Mũi Dài”.

+ Bài hát; Cái mũi.

+ Máy vi tính, ti vi.

+ Trò chơi: Chơi với các bộ phận cơ thể


	1: Gây hứng thú ( 2 – 3 phút)
-  Cô cho trẻ hát bài “ Cái mũi”. 

- Các con vừa hát nói về cái gì?  

- Mũi có tác dụng gì?

- Đúng rồi: Cái mũi cũng là bộ phận quan trọng của cơ thể chúng ta, nhờ có mũi mà chúng ta ngửi được, thở được đấy các con ạ! Thế mà có một bạn nhỏ lại định vứt mũi, vứt tai của mình.

- Để biết đó là ai trong câu truyện gì cô mời cả lớp lắng nghe cô kể câu truyện “ Cậu bé mũi dài”

 2: Nội dung ( 20 phút)

* Kể chuyện cho trẻ nghe:
- Cô kể  câu truyện lần 1:
Cô nói tên truyện “  Cậu bé mũi dài” do tác giả Lê thị Hương và Lê Thị Đức biên tập.

Giảng nội dung: Câu truyện kể về 1 cậu bé có cái mũi rất dài. Vì vướng quá không trèo hái táo được nên cậu muốn vứt  đi tất cả mắt, mũi, tai…. Khi được các bạn giải thích cậu đã hiểu ra và  luôn gần gũi vệ sinh sạch sẽ.

- Cô kể lần 2: Kết hợp cho trẻ xem hình ảnh trên máy tính.

- Cô vừa kể cho các con nghe câu truyện gì?

- Trong truyện có những nhân vật nào?

* Đàm thoại - Trích dẫn:

+ Các con ạ: cậu bé có một cái mũi rất dài, vì vậy mọi người gọi chú là gì?

“ Trích dẫn từ đầu đến … cậu bé mũi dài”

+ Chỉ vì không trèo lên cây hái táo được  mà cậu đã ước gì?

+ “ Bỗng chú…để làm gì cả”

- Những ai đã khuyên chú bé mũi dài? Khuyên như thế nào nhỉ?

“ Trích dẫn:  Gần chỗ mũi….rực rỡ  của chúng tôi được”.

- Rất  may các bạn đã đến kịp thời  giải thích  với bé mũi dài về tác dụng của các bộ phận.

- Được các bạn khuyên bé mũi dài đã nhận ra điều gì?

“ Trích dẫn:  Từ đó….chúng đi nữa”.

- Các bạn phải làm gì để giữ gìn các bộ phận , giác quan trong cơ thể?

+ Giải thích từ khó: Rực rỡ
Tức là có màu sắc tươi sáng nổi bật  hẳn lên và làm cho ai cũng phải chú ý.

* Giáo dục: Tất cả các bộ phận trên cơ thể của chúng ta đều rất quan trọng. Mắt để nhìn này, tai để nghe, mũi để thở và ngửi này... Vậy các con cần phải biết giữ gìn vệ sinh các bộ phận trên cơ thể sạch sẽ  hàng ngày. Hiện nay bệnh đường hô hấp đang sảy ra rất nhiều làm ảnh hưởng đến sức khỏe của các con nhất là dịnh bệnh tay chân miệng. Chính vì vậy việc giữ gìn vệ sinh cơ thể lại càng cần thiết   để cơ thể các con có thể chống lại các loại bệnh tật. Ngoài ra, các con cần phải ăn uống đủ chất dinh dưỡng, hợp vệ sinh. Sáng đi học sớm để tập thể dục này. Như vậy cơ thể của chúng ta sẽ luôn khỏe mạnh. Cô thấy các con học giỏi bây giờ cô sẽ thưởng cho các con một trò chơi.

Lần 3: Cho trẻ xem sân khấu rối.

* Trò chơi “Chơi với các bộ phân cơ thể”

3: Kết thúc: (1p) Trẻ hát và đi ra ngoài
	- Trẻ hát đi vào lớp

- Cái mũi

- Đề thở, ngửi

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Cậu bé mũi dài

- 2-3 trẻ trả lời

- 2-3 trẻ trả lời

- 2-3 trẻ trả lời

- 3 trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- 1-2 trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ xem múa rối

- Trẻ chơi trò chơi.

- Trẻ hát đi ra ngoài


	Hoạt động ngoài trời

HĐCCĐ: Quan sát cây mít

- TCVĐ: Bánh xe quay; TCDG: Kéo cưa lừa sẻ

- Chơi tự chọn: Vòng, đồ chơi NT, phấn, cát nước...


	- TrÎ nói đúng tên c¸c bé phËn cña c©y mít, biÕt ®­îc m«i tr­êng sèng cña c©y, biÕt ®­îc c¸c ®Æc ®iÓm cña c©y mít. Nhớ luật chơi, cách chơi trò chơi.
  - TrÎ biÕt ®­îc Ých lîi cña c©y. Rèn luyện và phát triển cho trẻ khả năng quan sát, chú ý ghi nhớ có chủ định. Rèn phản ứng nhanh theo hiệu lệnh cho trẻ.

  - Gi¸o dôc trÎ biÕt c¸ch trång vµ ch¨m sãc c©y, b¶o vÖ c©y. Vui chơi đoàn kết.

	- Cây mít, sân sạch sẽ bằng phẳng.

 - 1 sắc xô

 - vòng, đu quay, bập bênh, phấn, bộ dụng cụ chơi cát nước.


	1. Ổn định tổ chức:

Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng.

Cô kiểm tra sĩ số, quần áo của trẻ trước khi ra sân cho phù hợp với thời tiết trong ngày.

Cô dẫn trẻ ra sân chơi.

2. Nội dung:

* HĐCCĐ: Quan sát cây mít
 - Lớp mình có nhà bạn nào có vườn không ?

- Vườn nhà con có những cây gì ?

- Ngoài những cây đó ra, con còn biết tên những cây nào nữa ?

- Ở vườn trường mình cũng có rất nhiều loại cây, hôm nay cô cùng các con quan sát 1loại cây.

- Các con thấy trước mặt các con có gì?

- Đây là cây gì?

- Cây mít có đặc điểm gì?

- Thân cây như thế nào? (To hay nhỏ)

- Lá cây màu gì?

- Các con đã được ăn mít chưa?

- Ăn mít có ngon không?

- Người ta trồng cây để làm gì? (Để lấy bóng mát, lấy quả để ăn)

- Muốn có nhiều cây cho bóng mát, cho quả ngọt để ăn chúng ta phải làm gì?
- Giáo dục trẻ biết trồng cây, chăm sóc và bảo vệ cây, không leo trèo, bẻ cành cây.
* TCVĐ : Bánh xe quay; TCDG: Kéo cưa lừa sẻ

+ TCVĐ: Bánh xe quay

- Cô cho trẻ nêu cách chơi, luật chơi của TC.

- Trẻ chơi: 2- 3 lần.

- Trong khi trẻ chơi cô bao quát hư​ớng dẫn trẻ.

+ TCDG: Kéo cưa lừa sẻ.

- Cô cho trẻ nêu cách chơi, luật chơi của TC.

- Trẻ chơi: 2- 3 lần.

* Chơi  tự chọn: Vòng, đồ chơi NT, phấn, cát nước..

- Cô giới thiệu đồ chơi, không gian chơi. Sau đó chp trẻ chọn đồ chơi để chơi.
- Cô quan sát hướng dẫn trẻ chơi, giữ an toàn cho trẻ.

3. Kết thúc: Gần hết giờ chơi, cô tập trung trẻ lại, cho cháu xếp hàng vào lớp.
	- Trẻ xếp hàng ra sân

- Trẻ trả lời câu hỏi của cô

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi

- Trẻ chơi

-Trẻ về các góc chơi.

Trẻ xếp hàng về lớp.

	Hoạt động góc
	Theo tuần

	Hoạt động chiều

- Kỹ năng ATGT: Đường dành cho người đi bộ

-  Bé yêu nghệ thuật: Nặn vòng tặng bạn

- Chơi tự do: góc sắm vai, góc thư viện, góc vận động


	- Trẻ biết được mỗi lần đi bộ không nên đi dưới lòng đường, đi trên đường dành cho người đi bộ

- Trẻ nói được tên TC, luật chơi và cách chơi, biết nặn vòng tặng bạn

- Trẻ chơi thành thạo trò chơi, rèn kỹ năng lăn dài, uốn cong, chia đất, bóp làm mềm đất.

- Trẻ đoàn kết trong khi chơi, biết giữ gìn sản phẩm của bạn, của mình


	- Trẻ ăn mặc gọn gàng. Đất nặn đủ cho trẻ, bảng con.

- Mẫu vòng bằng đất nặn của cô


	1.Ổn định:

- Cô và trẻ hát bài hát :”Đèn giao thông”

2.Nội dung:

* Kỹ năng ATGT: Đường dành cho người đi bộ

- Cô đọc bài vè: “Nếu muốn đi bộ, chớ xuống lòng đường 

Nhiều xe nhiều xe 

Có đường đi riêng và cả hầm chui 

Bên trên cầu vượt cùng nhau ta đi”

- Hãy cùng Bi, Bo, Ben chúng mình tìm hiểu về đường dành cho người đi bộ nhé

-Cô cho trẻ xem video Popkids về chủ đề đường dành cho người đi bộ

-Đàm thoại:

- Đường dành cho người đi bộ có biển báo như nào?

- Đặc điểm của đường ra sao?

- Ngoài đường có vạch kẻ qua đường, còn có đường nào khác nữa?

- Chúng mình có nên tham gia giao thông một mình không nhỉ?

- Giáo dục:Mỗi lần đi bộ chúng mình không nên đi dưới lòng đường Các phương tiện giao thông đông đúc có thể va chạm với mình đấy. Để đảm bảo an toàn, đã có sẵn lối riêng cho người đi bộ: đó chính là các vỉa hè, hầm chui hoặc cầu vượt dành cho người đi bộ đấy! Và nhớ thêm 1 điều nữa là phải luôn nắm tay bố mẹ mỗi khi ra đường các con nhé!
* Bé yêu nghệ thuật: Nặn vòng tặng bạn

- Cô đưa mẫu nặn ra, hỏi trẻ:

+ Đây là gì?

+ Hôm trước cô đã dạy các con làm gì?

+ Bạn nào có thể nêu lại cách nặn vòng?

+ Để nặn được vòng các con sử dụng những kỹ năng nào?

- Mời trẻ nói lên ý tưởng của mình.

- Tổ chức cho trẻ thực hiện

- Cô quan sát, hướng dẫn, khuyến khích những trẻ làm chưa đẹp.

- Mời trẻ nhận xét về sản phẩm của mình, của bạn.

- Cô động viên, tuyên dương trẻ.

*Chơi tự do: góc sắm vai, góc thư viện, góc vận động
-  Cô hướng dẫn trẻ về góc chơi

- Nhắc trẻ thu dọn đồ chơi sau khi chơi

* Nêu gương cuối ngày.


	Trẻ hát
Trẻ đọc vè

Trẻ trả lời.

Trẻ lắng nghe.

Trẻ trả lời.

Trẻ về các góc chơi.

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	Sĩ số trẻ: ………………………………………………………………………
· Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

· Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………




Thứ 4 ngày 15 tháng 10 năm 2025
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Thể dục

VĐCB: Bò chui qua cổng

TCVĐ: “Ai khéo nhất”

	1. Kiến thức:
– Trẻ biết tên bài tập, thực hiện đúng kỹ thuật bài tập Bò chui qua cổng.

– Trẻ biết luật chơi, cách chơi trò chơi.

2.Kỹ năng:
– Rèn kỹ năng phối hợp bò chui qua cổng.

– Rèn kỹ năng phối hợp chân, tay, mắt, khi thực hiện bài tập

– Rèn kỹ năng tập trung, quan sát, chú ý và phối hợp cùng bạn khi tham gia hoạt động.

3. Thái độ:
– Giáo dục trẻ tích cực tham gia hoạt động, có ý thức trật tự chờ đến lượt và chú ý nghe hiệu lệnh của cô.


	1.Đồ dùng đồ chơi: 

- 20 Quả bóng nhỏ, 2 cái xô, 2 cái rổ. mũ thỏ, hươu biểu tượng cho 2 đội.

2.Đồ dùng của cô: 

- Loa đài, nhạc bài hát “ Mời anh lên tàu”, Dạy đi thôi.

- Cổng chui của cô, xốp trải nền. Vạch đích, vạch xuất phát. Cô trang phục gọn gàng. 


	1: G©y høng thó

   Xóm xÝt -  xóm xÝt …H«m nay ®Õn líp c« thÊy b¹n nµo còng xinh vµ rÊt ®Ñp trong nh÷ng bé trang phôc…

 - Trªn c¬ thÓ chóng ta bé phËn nµo cã 2 (2 c¸i m¾t…)
 - ThÕ buæi s¸ng thøc dËy c¸c con ph¶i lµm g×? 

 - Cã b¹n nµo kh«ng chÞu ®¸nh r¨ng röa mÆt kh«ng?

- C¸c con ph¶i nhí mçi s¸ng thức dËy chóng m×nh ph¶i vÖ sinh c¸ nh©n s¹ch sÏ sau ®ã ¨n sáng råi míi ®i häc…Vµ chóng m×nh ph¶i lu«n gi÷ g×n c¬ thÓ kháe m¹nh….. Cô gới thiệu chương trình “Bé khỏe bé ngoan”

- Kiểm tra sức khỏe trẻ.

2. Nội dung ( 22 phút)

2.1. Khëi ®éng:  

   Trẻ đi vòng tròn theo nhạc bài hát “Mời anh lên tàu lửa”, kết hợp các kiểu chân theo hiệu lệnh của cô(đi thương – đi mũi bàn chân – đi bằng gót chân – chạy chậm – chạy nhanh – chạy chậm – đi thường). Sau đó trẻ về 3 hàng ngang để tập BTPTC

2.2. Träng ®éng :

  * BTPTC :

   PhÇn thi thø nhÊt ®ång diÔn tay kh«ng kết hợp lời ca bài “ Dậy đi thôi ”

+ ĐT tay: 2 tay giang ngang, gập trước ngực.(4l x 4n)

+ ĐT bụng: 2 tay giơ cao, cúi gập người. (4l x 4n)

+ ĐT chân: 2 tay ra trước, khụy gối (5l x 4n)

+ ĐT bật: Bật tách khép chân. (4l x 4n)

*  VĐCB:  Bò chui qua cổng
 PhÇn thi thø hai “Chung søc” 
  C« chia trÎ ra lµm hai ®éi ®øng ®èi diÖn nhau.

  Cô đưa đồ dùng ra hỏi trẻ cách vận động với đồ dùng.

 Cô giới thiệu tên bài tập: Bò chui qua cổng

  - C« lµm mÉu:

 + LÇn 1 không phân tích.

  - LÇn 2 kÕt hîp ph©n tÝch ®éng t¸c:  TTCB: Hai tay đặt trước vạch chuẩn, hai chân sát sàn, lưng thẳng, đầu ngẩng cao mắt nhìn thẳng về phía trước khi có hiệu lệnh bò thì kết hợp tay nọ chân kia bò đến cổng, chui qua cổng, đầu và toàn thân không chạm cổng, khi qua khỏi cổng đứng nhẹ nhàng và đi về cuối hàng.
+ Lần 3 : Cô nhấn mạmh lại chỗ khó, gọi 1- 2 trẻ lên thực hiện cô và các bạn nhận xét.

- Trẻ thực hiện.

+ Lần 1 : Cho lần lượt 2 trẻ ở 2 hàng lên tập.

+ Lần 2: Lần lượt 4 trẻ thực hiện 

+ Lần 3 :  cô đặt thêm cổng. Thi đua 2 đội, đội nào bò nhanh và chính xác đội đó sẽ giành chiến thắng.

Cô quan sát, động viên và sửa sai cho trẻ (chú ý động viên trẻ kịp thời ) 

Củng cố : Hỏi trẻ tên vận động cơ bản, gọi 1-2 trẻ lên tập củng cố lại vận động

*TCVĐ: “Ai khéo nhất”

Phần thi thứ 3 với trò chơi “Ai khéo nhất”

+ Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi.

   - Chia thành 2 đội

- Cô ra hiệu lệnh bắt đầu cả hai kẹp bóng vào giữa đầu gối và bắt đầu di chuyển về phía vị trí cái xô. Khi đến vạch trước cái xô, cả hai cùng ném vào xô. Lần lượt như vậy cho đến khi hết bóng. Kết quả đội chiến thắng sẽ phụ thuộc vào số bóng có được trong xô.  

+ Tiến hành cho trẻ chơi.

+ Cô nhận xét, tuyên dương, động viên trẻ chơi.

2.3. Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng  1- 2 vòng thả lỏng người.
3. Kết thúc: ( 1 phút) 

Cô nhận xét buổi học. TCVĐ… đã khép lại CT “ Bé khỏe, bé ngoan” ngày hôm nay….
	- Bên cô, bên cô.

- Trẻ kể: mắt, tai, chân, tay.

- §¸nh r¨ng röa mÆt, ăn sáng.

- Không ạ.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ đi vòng tròn các kểu chân theo hiệu lệnh.

- Trẻ xếp 3 hàng.

- Trẻ tập cùng cô.

- Trẻ xếp thành 2 đội quay ặt vào nhau.

- 2 Trẻ trả lời.

- Trẻ quan sát.

- 2 Trẻ lên thực hiện.

- Trẻ tập theo cả lớp

- Tập theo nhóm, tổ.

- 2 trẻ lên thực hiện lại.

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi trò chơi.

- Trẻ đi nhẹ nhàng

-Trẻ chuyển hoạt động.

	Hoạt động ngoài trời

HĐCCĐ: Quan sát cây sam cảnh

-Trò chơi VĐ: Kéo co, TCDG: thả đỉa ba ba

- Chơi tự chọn: Bóng, vòng,phấn, hột hạt


	- Kiến thức: Trẻ biết tên gọi của cây  hoa sam, biết lợi ích của cây hoa sam.Trẻ biết chơi trò chơi.

- Kĩ năng: Rèn kỹ năng ghi nhớ và trả lời mạch lạc.

- Thái độ: Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ cây cảnh trong sân trường.
	- Cây sam cảnh,sân chơi sạch sẽ.

- dây thừng, bóng, vòng, phấn, hột hạt đủ với số trẻ.


	1. Ổn định tổ chức:

- Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng.

- Cô kiểm tra sĩ số, quần áo của trẻ trước khi ra sân cho phù hợp với thời tiết trong ngày.

- Cô dẫn trẻ ra sân chơi.

2. Nội dung:

a.HĐCCĐ: Quan sát cây sam cảnh
-Cô đưa trẻ ra ngoài sân trường. Xúm xít trẻ quanh cô 

- Cho trẻ quan sát bồn sam cảnh và hỏi trẻ có nhận xét gì về bồn cây cảnh ?

+ Bồn cây này là cây gì? 

+ Hoa của sam cảnh như thế nào? Màu sắc ra sao?

+ Tác dụng của cây sam cảnh là gì?

+ Muốn sân trường luôn luôn đẹp thì chúng mình phải làm gì?

- Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ cây cảnh trong sân trường.

b. Trò chơi VĐ: Kéo co, TCDG: thả đỉa ba ba
* Trò chơi VĐ: Kéo co, 

- Cô giới thiệu TC, LC, cách chơi

- Cô chia trẻ thành các nhóm chơi và cho trẻ chơi.

- Cô luôn động viên, khuyến khích trẻ chơi

* TCDG: thả đỉa ba ba
- Bắt đầu trò chơi, tất cả trẻ chơi đứng thành vòng tròn quay mặt vào trong. Chọn một người chơi là quản trò ban đầu, đứng ở giữa vòng.

- Quản trò bắt nhịp bài hát đồng dao “ Thả đỉa ba ba Chớ bắt đàn bà …”. Mỗi tiếng trong bài hát người quản trò sẽ lấy tay chỉ vào một bạn, bắt đầu tiếng thứ nhất chỉ vào mình, tiếng thứ hai chỉ người trước mặt, rồi lần lượt đến các người chơi bên cạnh.

- Khi kết thúc bài hát, nếu chữ “đỉa” cuối cùng rơi vào bạn nào thì bạn đó phải đứng lại “ao” làm đỉa. Khi dứt câu, những người chơi khác cũng chạy nhanh lên “bờ, nếu người nào chậm chân bị “đỉa” bám ở dưới “ao” thì phải xuống “ao” làm đỉa, còn người làm “đỉa” lại được lên bờ. 

- Khi đã ổn định vị trí trên bờ, người chơi bắt đầu tìm cách lội qua sông, vừa lội vừa hát: “Đỉa ra xa tha hồ tắm mát”. Đỉa phải chạy đuổi bắt người qua sông. Nếu chạm được vào ai (bạn chưa lên bờ) thì người đó sẽ phải làm “đỉa” thay, trò chơi lại tiếp tục với một “ đỉa mới”.

c. Chơi tự chọn: Bóng, vòng,phấn, hột hạt.

Cho trẻ chơi với bóng, vòng, phấn, hột hạt…
- Cô nhận xét buổi chơi
3. Kết thúc: Gần hết giờ chơi, cô tập trung trẻ lại, cho cháu xếp hàng vào lớp.
	Trẻ đi theo hàng ra sân

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi

Trẻ lắng nghe.

Trẻ chơi

- Trẻ chọn trò chơi và chơi

- Trẻ xếp hàng về lớp

	Hoạt động góc
	Theo tuần

	Hoạt động tập thể:

Giao lưu dân vũ các tổ trong lớp


	* Kiến thức:

 - Trẻ biết tên bài hát “Trống cơm” – Dân ca quan họ Bắc Ninh 

- Biết điệu nhảy dân vũ là điệu nhảy với những động tác dễ thuộc, đơn giản, không phân biệt lứa tuổi, được thực hiện bởi đội hình càng đông càng đẹp, yêu cầu thực hiện động tác đều, rõ nhịp, đơn giản.

- Biết thực hiện một số động tác nhảy dân vũ minh họa cho bài hát.

- Trẻ biết thêm về một số dụng cụ âm nhạc của nước ta.

* Kỹ năng

- Rèn kỹ năng nghe, hát rõ lời cho trẻ
- Rèn cho trẻ khả năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích. Kỹ năng phối hợp trong nhóm lớn.

- Trẻ có kỹ năng biểu diễn: nét mặt vui tươi, thân thiện.

- Luyện kỹ năng chơi theo nhóm và tinh thần đoàn kết khi chơi cho trẻ.

* Thái độ:

- Trẻ thích thú tham gia vào hoạt động.
	1.Đồ dùng đồ chơi:

- Trẻ trang phục gọn gàng
2.Đồ dùng  của cô:

- Nhạc không lời và có lời bài hát “Trống cơm”

- Sân trường bằng phẳng


	1Gây hứng thú

-  Cô giới thiệu cho trẻ về chiếc trống cơm. 

Trống cơm là một nhạc dân tộc của người Việt, có hai mặt trống làm bằng da, được sử dụng bằng cách vỗ hai tay vào hai bên mặt trống.

- Với chiếc trống cơm này, các con nghĩ đến bài hát nào mà các con đã được học?

-Hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau giao lưu dân vũ “Trống cơm” nhé
2.Nội dung:

Giao lưu dân vũ các tổ:

- Chúng mình đã sẵn sàng chưa?

- Mới các con ở 4 tổ về 4 hàng và thể hiện nào!

-Mời trẻ từng tổ thể hiện

- Mời trẻ nam của cả 4 tổ thể hiện

- Mời trẻ nữ của cả 4 tổ thể hiện

- Mời nhóm trẻ của 4 tổ lên thể hiện

- Cho cả lớp tập lại 

3.Kết thúc:
- Cô cho trẻ cất đồ chơi và đi theo hàng về lớp mình


	- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi



	Hoạt động chiều

-Thực hành: Bóc quýt

- TC: Vũ điệu hóa đá

- Chơi tự do: bộ luồn hạt, góc âm nhạc, lắp ghép, góc vận động

	- Trẻ biết thao tác tay trái cầm quả quýt, tay phải bóc từ trên cuống quả xuống đầu quả và bóc lần lựợt đến hết quả

- Rèn kĩ năng ghi nhớ có chủ đích cho trẻ. Rèn phản ứng nhanh theo hiệu lệnh cho trẻ.

- Giáo dục trẻ tích cực tham gia các hoạt động.


	- Rổ đựng quýt, đựng vỏ, khăn lau tay

- 1 súc sắc có các mặt là: số 2. Số 1. 2 chấm tròn, 2 quả bóng, 2 cái mũ, 2 cái áo.

- 1số đồ dùng đồ chơi: bóng, vòng, búp bê, rau, củ,... có số lượng 1,2. Thẻ số 1,2

- Nhạc bài hát: Tìm bạn thân, cái mũi.

- bộ luồn hạt, góc âm nhạc, lắp ghép, góc vận động.


	1.Ổn định:

Trẻ hát bài “ Qủa” và trò chuyện nội dung bài hát

2.Nội dung:

* Trải nghiệm: Bóc quýt
+ Cho trẻ quan sát cô làm mẫu.

+ Muốn cho cơ thể khỏe mạnh, ngoài việc tập luyện thể thao, ăn uống nhiều đồ ăn thì chúng mình nên bổ sung thêm những gì?

+ Cùng cô đi bóc quýt để thưởng thức, qua đó giúp cho cơ thể của mình khỏe mạnh và nhiều sức đề kháng hơn nhé

- Tay trái cầm quả quýt, tay phải bóc từ trên cuống quả xuống đầu quả và bóc lần lựt đến hết quả. Phần vỏ bỏ vào khay đựng vỏ. Vừa bóc cô vừa cho trẻ khám phá quả quýt( Vỏ quýt sần sùi, trong vỏ có cacsi túi tinh dầu nên có mùi rất thơm, bóc vỏ ra sẽ thấy các múi quýt xếp thành vòng tròn đứng cạnh nhau, các múi có kích thước không đều nhau. 

+ Cô cho trẻ thử nếm vị quýt

+ Hạt quýt và vỏ quýt chúng mình sẽ bỏ ở đâu?

+ Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, biết ăn uống khoa học để cơ thể phát triển cân đối

* TC: Vũ điệu hóa đá.

 Cô giới thiệu trò chơi. Hỏi trẻ cách chơi và cho trẻ chơi 2 – 3 lần.

*Chơi tự do: bộ luồn hạt, góc âm nhạc, lắp ghép, góc vận động
-  Cô hướng dẫn trẻ về góc chơi

- Nhắc trẻ thu dọn đồ chơi sau khi chơi

* Nêu gương cuối ngày.


	Trẻ hát.

Trẻ quan sát 

Trẻ lắng nghe.

Trẻ lắng nghe.

Trẻ chơi.

Trẻ về các góc chơi.

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	Sĩ số trẻ: ………………………………………………………………………
· Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

· Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………




Thứ 5 ngày 16 tháng 10 năm 2025
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?

- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Âm nhạc

- Dạy vận động: Cái mũi ( Nhạc nước ngoài; lời Lê Thị Thu Hiền)

- Nghe hát: Năm ngón tay ngoan (Trần Văn Thụ)

- Trò chơi âm nhạc: Vũ điệu hóa đá.


	* Kiến thức:-Trẻ thuộc bài hát, hát đúng nhạc, vận động thành thạo theo bài hát, hứng thú nghe cô hát, thích chơi trò chơi.

* Kỹ năng : - Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định.

- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc.

- Rèn khả năng mạnh dạn, tự tin biểu diễn.

* Thái độ:- Qua bài hát giúp trẻ hiểu rửa mặt để giữ vệ sinh mặt mũi sạch sẽ.

- Trẻ tích cực, hứng thú tham gia hoạt động.


	1.Đồ dùng đồ chơi : Mũ chóp kín. 

2.Đồ dùng của cô: 

- Nhạc một số bài hát: Năm ngón tay ngoan , Cái mũi...

- Dụng cụ âm nhạc


	1. Gây hứng thú (3 phút)

- Cô cùng trẻ chơi t/c “Mũi cằm tai” và hỏi trẻ: Chúng ta vừa chơi t/c nói về những bộ phận gì? Cho trẻ kể thêm các bộ phận khác..

Giáo dục trẻ biết tắm rửa hàng ngày và luôn giữ gìn vệ sinh tay chân sạch sẽ.

Cô đọc câu đố: Nhô cao giữa mặt một mình
      Hít thở rất giỏi lại tinh ngửi

     Đó là cái gì ?

2. Nội dung ( 21 phút)

2.1. Dạy vận động: “ Cái mũi”

- Bài hát gì nói về cái mũi mà các con đã được học?

 Cho trẻ nghe 1 đoạn bài hát “Cái mũi”

+ Trẻ đoán tên bài hát, tên tác giả .

+ Cô bật nhạc, trẻ và cô cùng hát lại bài hát 1 lần.

* Cô vận động mẫu:

- Các con ơi, bài hát không chỉ có lời hay mà còn có những điệu múa rất đẹp nữa đấy, hôm nay cô sẽ dạy các con múa bài hát này nhé.

- Cô hát múa minh họa theo bài hát 1 lần.

- Lần 2: Cô vừa múa vừa phân tích

     + Động tác 1: “Nào bạn ơi …..cái mũi" cô đưa tay phải ra trước đồng thời chân phải bước lên, tay trái chống hông sau đó đổi bên. Đến câu “1 cái mũi” 2 tay chỉ vào cánh múi và vỗ tay 2 nhịp.

     + Động tác 2: " Nào bạn ơi… phình cái mũi”: Làm tương tự động tác 1

     + Động tác 3: " Thở làm sao…quả bóng tròn”: 2 tay khum mở rộng về 2 phía sau đó đưa 2 tay về phía trước vung lên cao, mở sang 2 bên giống như quả bóng tròn.

     + Động tác 4: " Là nơi đó…đúng mũi rồi” : 2 tay giơ cao về phía trước vẫy sang 2 bên kết hợp nhún chân.

     - Lần 3: Cô hát + múa trọn vẹn bài hát 1 lần.

* Dạy trẻ vận động:

- Cô cho cả lớp hát kết hợp múa cùng cô 2-3 lần

- Cho trẻ tự múa theo các hình thức: Tổ, nhóm, cá nhân.

- Cả lớp múa lại 1 - 2 lần.

2.2. Nghe hát: Năm ngón tay ngoan (Trần Văn Thụ)

Trên cơ thể của chúng ta ngoài các giác quan ra thì còn rất nhiều bộ phận khác cũng rất quan trọng như đôi bàn tay với những ngón tay xinh này.

- Cô giới thiệu bài hát, tác giả.

- Cô hát và múa minh họa bài hát 2 lần.

- Lần 1 cô hát và múa.

- Lần 2 cô hát và múa cùng cả lớp.

2.3. TCÂN: Vũ điệu hóa đá:

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi

Cách chơi : Các con đi thành vòng tròn và vận động tự do theo nhạc. Khi nhạc dừng các con cũng phải dừng, đồng thời giữ nguyên tư thế như lúc đang nhảy, đến khi nhạc nổi lên mới được nhảy tiếp.
- Cho trẻ chơi 3-4 lần

- Cô nhận xét, khen trẻ

3. Kết thúc ( 1 phút)

- Cô cùng trẻ hát múa bài: “cái mũi” và đi ra ngoài
	- Trẻ xúm xít rồi cùng đi xem tranh và trò chuyện cùng cô về nội dung bức tranh.

- Trẻ hát cùng cô bài hát “Cái mũi”.
- Quan sát, lắng nghe

- Cô hát, múa và phân tích động tác.

- Trẻ chú ý nghe cô phân tích

- Cả lớp múa cùng cô 2 - 3 lần.

- Múa theo các hình thức.

- Trẻ lắng nghe 

- Trẻ hưởng ứng cùng cô.

- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ hát múa cùng cô


	Hoạt động ngoài trời

- HĐCCĐ: Quan sát cây hoa hồng
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa; TCDG: Lộn cầu vồng

-  Chơi tự chọn : dọn lá cây, chơi mâm quay 6 ngựa, cầu trượt liên hoàn

	- Trẻ biết tên , đặc điểm nổi bật, ích lợi , màu sắc của cây hoa hồng. Trẻ biết tên trò chơi, luật chơi và cách chơi của trò chơi.

- Phát triển khả năng quan sát và diễn đạt ngôn ngữ.

- Giáo  dục trẻ biết yêu thiên nhiên


	- Que chỉ, xắc xô, quần áo gọn gàng, hợp thời tiết, loa, nhạc các bài hát

- Cây hoa hồng thật ở chậu hoa.

- Rổ cho trẻ nhặt lá


	1. Ổn định tổ chức:

- Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng.

- Cô kiểm tra sĩ số, quần áo của trẻ trước khi ra sân cho phù hợp với thời tiết trong ngày.

- Cô dẫn trẻ ra sân chơi.

2. Nội dung:

* HĐCCĐ:Quan sát cây hoa hồng

- Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng ra sân, dẫn trẻ đến đứng xung quanh cây hoa hồng cho trẻ quan sát.

- Đây là cây gì ?  Hoa hồng có đặc điểm gì ?  Hoa hồng thường nở vào mùa gì ? 

- Vì sao gọi là hoa hồng? Hoa hồng thường cóa những hoa màu gì ? 

- Để hoa luôn nở đẹp thì chúng ta phải làm gì ? 

- Giáo dục trẻ chăm sóc hoa. Không hái hoa bẻ cành.

* TCVĐ: Trời nắng trời mưa; TCDG: Lộn cầu vồng

+ TCVĐ: Trời nắng trời mưa

- Cô cho trẻ nêu cách chơi, luật chơi của TC.

- Trẻ chơi: 2- 3 l

- Trong khi trẻ chơi cô bao quát hư​ớng dẫn trẻ.

+ TCDG: Lộn cầu vồng

* Chơi  tự chọn : dọn lá cây, chơi mâm quay 6 ngựa, cầu trượt liên hoàn
- Cô quan sát hướng dẫn trẻ chơi, giữ an toàn cho trẻ.

3. Kết thúc: Gần hết giờ chơi, cô tập trung trẻ lại, cho cháu xếp hàng vào lớp
	- Trẻ xếp hàng đi ra sân

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng  nghe

- Trẻ chơi

- Trẻ chọn về góc  chơi 

- Thu dọn đồ chơi, 

	Hoạt động góc
	Theo tuần

	Hoạt động chiều

-KNS: Đóng mở cửa

- TCVĐ: Con bọ dừa

- Chơi tự do: góc nấu ăn, xếp hình, góc sách truyện


	* Kiến thức: Trẻ biết dùng tay cầm nắm cửa, xoay chốt mở nhẹ nhàng, rồi kéo cửa ra một cách từ từ không gây ra tiếng động.

* Kỹ năng: 

- Cả hai tay cầm nắm cửa, xoay chốt mở nhẹ nhàng, rồi kéo cửa ra một cách từ từ không gây ra tiếng động.

* Thái độ: Biết ý thức giữ trật tự, bảo vệ đồ trong lớp.


	- Lớp học gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, 

- Góc nấu ăn, đồ chơi xếp hình.


	1.ổn định:

- Cô và trẻ hát bài ”Nhà của tôi” và trò chuyện về ND bài hát

2.nội dung:

* KNS: Đóng, mở cửa

+ Trò chuyện về Rèn kĩ năng đóng mở cửa

-GD biết đóng mở khóa cửa giúp bảo vệ an toàn cho lớp, giữ gìn đồ trong lớp và tôn trọng bạn bè khi đang ở lớp

+ Hướng dẫn trẻ thực hiện

-Cô vừa thực hiện mẫu và giải thích. Cô hướng dẫn trẻ  Cả hai tay cầm nắm cửa, xoay chốt mở nhẹ nhàng, rồi kéo cửa ra một cách từ từ không gây ra tiếng động 

+ Trẻ thực hiện:

-Cô cho trẻ thực hiện

-Cô bao quát, hướng dẫn, giúp đỡ 1 số trẻ chưa thực hiên được.

-Kết thúc hoạt động cô nhận xét, khen ngợi, khích lệ trẻ
- TCVĐ: Con bọ dừa

Cô giới thiệu trò chơi, hỏi trẻ cách chơi.

- Cho trẻ chơi 2 – 3 lần.

+  Cô cho trẻ chơi theo ý thích của mình.

* Chơi tự do: góc nấu ăn, xếp hình, góc sách truyện

* Nêu gương cuối ngày.


	- Trẻ hát

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi

- Trẻ về góc chơi

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	Sĩ số trẻ: ………………………………………………………………………

· Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

· Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………




Thứ 6 ngày 17 tháng 10 năm 2025
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Tạo hình

( EDP)

Thiết kế trang phục bạn trai bạn gái bằng lá cây


	1.Khoa học:
- Trẻ biết đặc điểm, cấu tạo, tên gọi của từng bộ trang phục bạn nam và bạn nữ.
- Biết đặt tên cho tác phẩm nghệ thuật của (nhóm) mình
 -Thông qua hoạt động phát triển ở trẻ kĩ năng quan sát, phán đoán, đặt giả thuyết.
2.Công nghệ:
-Trẻ có kĩ năng sử dụng các đồ dùng: Kéo, băng dính, cách thắt buộc, thước, bút ...đúng hoàn cảnh và phù hợp với mục đích sử dụng
3.Kĩ thuật:
-Trẻ được rèn luyện kĩ năng cắt , gắn, dính, buộc thắt nút
4. Toán:
- Thông qua hoạt động trẻ được cung cấp về các biểu tượng về hình học, số lượng, kích thước.
5.Nghệ thuật:
-Trẻ biết cách phối hợp các loại lá và trang trí cho trang phục thêm đẹp mắt.
6.Kĩ năng khác:
-Trẻ phát triển kĩ năng hợp tác nhóm, giao tiếp, giải quyết các tình huống xảy ra trong quá trình hoạt động, đặc biệt là sự sáng tạo
- Biết bảo vệ môi trường

	1.Đồ dùng đồ chơi:

-Ghế..

-Trang phục gọn hàng…

2.Đồ dùng của cô:

-  Lá cây các loại: lá dài, lá ngắn...
-  Bông, dây kẽm,…
- Kéo, súng keo,dây vải, ghim....
	1.Gây hứng thú: ( 2 phút) 

 - Chào mừng các bé đến với tiết học STEAM ngày hôm nay.

-  Để cho không khí thêm phần sôi nổi cô con mình cùng nhau hát và vận động bài hát : “Dạy bé mặc quần áo” nhé!

 2. Nội dung( 22 phút).
* Gợi mở
- Trò chuyện về nội dung bài hát:

+ Các con vừa cùng cô vận động bài hát  gì?

+ Bài hát nói về điều gì?

-Trong bài hát có dạy chúng ta cách mặc quần áo, đi tất... mà không cần sự giúp đỡ của người lớn đấy.

* Thiết kế trang phục từ lá cây:
- Các con biết gì về quần áo của bạn trai và bạn gái?

- Quần áo có tác dụng gì nào?

- Quần áo được làm từ những chất liệu gì?

- Cho trẻ quan sát trên màn hình các loại trang phục

- Để tạo ra được những bộ trang phục đẹp thì các nhà thiết kế thời trang cần phải có gì?

- Giờ trước cô thấy các con đã lên rất nhiều những ý tưởng cho trang phục của mình rồi, bây giờ cô mời các nhóm hãy cùng nhau lên lấy bản thiết kế và thảo luận sau đó thống nhất về trang phục mà nhóm mình sẽ thiết kế nhé.

-Vậy theo các con sẽ lựa chọn những nguyên vật liệu gì để tạo ra những bộ quần áo đẹp?

- Con sẽ tạo trang phục cho bạn trai hay bạn gái?

- Con sẽ chọn lá dài hay lá ngắn để làm áo? Còn váy thì sao?

- Vậy xung quanh lớp mình có rất rất nhiều các nguyên liệu khác nhau chúng mình thử ghi nhớ lại bản thiết kế của nhóm mình mà giờ học trước các con đã vẽ và tạo ra những bộ quần áo bằng lá cây thật đẹp nhé!

- Bây giờ cô sẽ chia lớp mình thành 3 nhóm và thời gian dành cho các con là 5 giây các nhóm sẽ thảo luận và thống nhất về nguyên vật liệu mà chúng ta muốn làm.

- Để hỗ trợ cho các nhóm cô chuẩn bị thêm cho các bạn những nguyên vật liệu sau như: kéo, băng dính, dây vải, ghim... (k cần, những nguyên liệu này trẻ tự lấy không cần phải nói)

* Cô đi từng nhóm đàm thoại cùng trẻ.

- Con dự định dùng lá cây ntn để làm?

- Con định dùng nguyên liệu nào để kết nối các phần với nhau ?

- Con đặt tên cho trang phục này là gì?

Hôm nay cô thấy mỗi 1 nhóm đã chọn được những nguyên vật liệu riêng cho nhóm mình, để tạo ra trang phục đẹp rồi, bây giờ cô xin mời các bạn để gọn các bản thiết kế của mình và lấy nguyên vật liệu về nhóm để thiết kế theo cách của từng nhóm đã lựa chọn nhé.

* Trẻ thực hiện chế tạo:

- Từng nhóm lấy nguyên vật liệu đã chọn về nhóm thực hiện

- Cô hướng dẫn thực hiện ý tưởng của mình

*  Chia sẻ kết quả:

- Đánh giá sản phẩm của trẻ

- Trẻ chia sẻ về sản phẩm của mình: Cách làm, công dụng, nguyên vật liệu..
*  Đánh giá
- Mời các nhóm đặt câu hỏi thảo luận và phản biện

+ Bạn ơi bạn thiết kế trang phục này như thế nào?
+ Bạn dùng gì để kết nối các phần với nhau?....

+ Nếu được làm lại con có muốn điều chỉnh gì không?

=> Cô giáo dục trẻ: Biết giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ. Biết mặc quần áo gọn gàng.

3.  Kết thúc: - Cô thấy những bộ trang phục mà các con vừa thiết kế rất tuyệt vời, cô con mình cùng mang những bộ trang phục này tham gia trình diễn thời trang nhé.
	- Trẻ  vỗ tay 

- Trẻ vận động

 

 

 

 

-Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

 

- Trẻ  lắng nghe

-  Trẻ trả lời theo ý hiểu

- Trẻ quan sát

 

- Trẻ trả lời

 

 

 

- Trẻ lắng nghe

 

 
· Trẻ trả lời

· Vâng ạ

· Trẻ nhận nhiệm vụ và về nhóm

 

 

 

 
 

 
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

 

 

- Trẻ lắng nghe

 

 

- Trẻ thực hiện

 

 

- Trẻ  chia sẻ cùng cô và các bạn về sp của mình 

 - Trẻ đặt tên cho trang phục nhóm mình

 + Bạn ơi bạn thiết kế trang phục này như thế nào?

+ Bạn dùng gì để kết nối các phần với nhau?....

· Trẻ trả lời

 

Vâng ạ!

	Hoạt động ngoài trời:
HĐCCĐ: QS cây hoa dừa cạn

- Trò chơi VĐ: Cáo và thỏ. Chuyền bóng

-  Chơi tự chọn : Bóng, vòng, sỏi…


	- Kiến thức: Trẻ QS và nói đặc điểm của cây hoa có trong bồn, biết cách chơi các trò chơi.

- Kĩ năng: Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ cho trẻ

- Thái độ: Giáo dục trẻ chăm sóc cây, không bứt lá bẻ cành


	1.Đồ dùng đồ chơi:

-Trang phục gọn gàng

2.Đồ dùng của cô:

- Bồn hoa cho trẻ quan sát.

- Bóng, vòng, sỏi. dây thừng


	1. Ổn định tổ chức:

- Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng.

- Cô kiểm tra sĩ số, quần áo của trẻ trước khi ra sân cho phù hợp với thời tiết trong ngày.

- Cô dẫn trẻ ra sân chơi.

2. Nội dung:

* HĐCCĐ: QS cây hoa dừa cạn

- Cô cho trẻ xúm xít bên cô.
- Cô cho trẻ quan sát cây hoa dừa cạn đàm thoại hỏi trẻ:

+  Đây là cây gì? 

+ Các con có nhận xét gì về cây hoa dừa cạn? 

+ Đây là cái gì của cây? mầu gì?

+ Hoa dựa cạn như thế nào? Cánh hoa như thế nào? Có màu gì?

+ Nhị hoa như thế nào?

+ Trồng hoa để làm gì? 

+ Cây sống được là nhờ đâu?

+ Để hoa tươi tốt thì phải làm gì?

- GD: trẻ tưới nước cho cây, không bứt hoa, lá bẻ cành cây

*Trò chơi VĐ: Cáo và thỏ. Chuyền bóng

+ Trò chơi VĐ: cáo và thỏ. 

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và cho trẻ chơi.

- Cho trẻ chơi 3-4 lần

+ Trò chơi: Chuyền bóng

Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi. Hỏi lại trẻ cách chơi.

- Cho trẻ xếp thành 2 hàng để chơi.

- Cho trẻ chơi 2 – 3 lần.

c. Chơi tự chọn: Bóng, vòng, sỏi…

- Cô giới thiệu đồ chơi cho trẻ.

- Cô cho trẻ tự chơi.

- Khi trẻ chơi, cô bao quát trẻ, động viên khuyến khích trẻ chơi.

- Cô nhận xét buổi chơi, động viên , tuyên dương trẻ chơi.
3. Kết thúc: Gần hết giờ chơi, cô tập trung trẻ, cho trẻ đi rửa tay và xếp hàng vào lớp.
	- Trẻ xếp hàng ra sân

- Trẻ trả lời

- Trẻ chơi TC

- Trẻ chọn đồ chơi để chơi



	Hoạt động góc
	Theo tuần

	Hoạt động chiều

- Bé yêu thơ: làm quen bài thơ “Tâm sự của cái mũi”

- Trò chơi: Kết bạn
- Nêu gương cuối tuần

	- Trẻ biết cách chơi, luật chơi trò chơi. Rèn khả năng quan sát, ghi nhớ có chủ định

- Kỹ năng: Phát triển kĩ năng vận động, rèn luyện sự khéo léo, nhanh nhẹn

- Thái độ: Tích cực tham gia hoạt động.


	-Tranh thơ minh họa, nhạc nền.

- Đồ chơi góc bác sĩ, góc sắm vai, góc kĩ năng

- góc sắm vai, ghép nút lớn, thả hình, lắp ghép,… 


	1.ổn định:

Trẻ vận động bài hát :cái mũi”
* Bé yêu thơ: “Tâm sự của cái mũi”

- Cô đọc câu đố về cái mũi: Nhô cao giữa mặt một mình

              Hít thở thật giỏi lại tinh ngửi mùi? Là gì?

- Bài thơ nào nói về cái mũi?

- Cô cho cả lớp đọc bài thơ 2 lần (đọc diễn cảm)

+ Các con vừa đọc bài thơ gì? Ai sáng tác?

- Trẻ đọc dưới hình thức thi đua nhau giữa các tổ, nhóm,cá nhân( Trong quá trình đọc cô chú ý sửa sai cho trẻ)

- Cả lớp đọc lại 1-2 lần.

- Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh mũi sạch sẽ hàng ngày

- Cô và trẻ hát: Cái mũi. 

* Trò chơi:Kết bạn
Cô hỏi 2 – 3 trẻ luật chơi, cách chơi. Sau đó cô nhắc lại luật chơi, cách chơi, cho trẻ chơi 3 – 4 lần

* Nêu gương cuối tuần.


	Trẻ hát và vận động

Trẻ đọc thơ

Trẻ lắng nghe.

Trẻ chơi TC.

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	Sĩ số trẻ: ……………………………………………………………………..
· Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

· Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………




NHẬN XÉT CỦA CHUYÊN MÔN

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

NHÁNH 3 : CÁC GIÁC QUAN  CỦA TÔI

Thời gian thực hiện 1 tuần từ ngày 21/10 đến ngày 25/10/2024
KẾ HOẠCH NGÀY

Thứ 2 ngày 21 tháng 10 năm 2024
A. HOẠT ĐỘNG HỌC 

Toán

Xác định vị trí của đồ vật so bạn khác

( Phía trên – phía dưới; Phía trước – phía sau)

I. Yêu cầu:

*Kiến thức: 

- Trẻ biết xác định được phía trên, phía dưới, phía trước, phía sau của đối tượng( có sự định hướng).

*Kỹ năng 

-  Rèn kỹ năng ghi nhớ quan sát, khả năng định hướng trong không gian cho trẻ

* Thái độ

-  Giáo dục trẻ có ý thức trong giờ học

II. Chuẩn bị:

* Đồ dùng của cô

      +  Các đồ vật vòng, bóng, gương lược

      +  Một số tranh cắt dán đồ dùng, trang phục của bạn trai, bạn gái

* Đồ dùng của trẻ

      +  Mỗi trẻ 1 rổ đựng 1 búp bê, 1 mũ, 1 bông hoa, 1 dép

III. Tiến hành: 

	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú( 3 phút)

- Cô lắc xắc xô trẻ đứng bên cô, cô giới thiệu trò chơi Mắt mũi mồm tai.  Trẻ chơi 1 – 2 lần

- Hỏi trẻ: các con có mấy cái mũi? Mũi để làm gì?

Các con có mấy cái tai? Tai để làm gì?...

- Yêu cầu trẻ kể tên các bộ phận trên cơ thể có số lượng 1, 2.

- Giáo dục trẻ giữ vệ sinh thân thể sạch sẽ.

2. Nội dung

* Ôn xác định phía trước, phía sau, phía trên, phía dưới của bản thân trẻ .

- Cô nói phía nào, trẻ vận động theo yêu cầu của cô (Đánh mông, vẫy tay, bước chân,...) theo phía đó.
- Cho 1 trẻ lên chơi, cô lấy 2 rổ đồ chơi đặt ở 2 phía của trẻ lên chơi sau đó yêu cầu trẻ xem đồ chơi ở phía nào của bạn.

- Hát múa bài “Tay thơm tay ngoan”

 * Xác định phía trước, phía sau, phía trên, phía dưới của đối tượng khác.
- Trẻ xếp đồ chơi, cô yêu cầu trẻ đặt búp bê ở phía trước, để cây hoa trước mặt búp bê, để cốc phía sau búp bê, để dép xuống dưới chân búp bê, lấy mũ đội cho búp bê. Cô hỏi trẻ:

+ Phía trên búp bê có gì? 

+ Phía dưới búp bê có gì? 

+ Phía trước búp bê có gì?

+ Phía sau búp bê có gì?

- Cô yêu cầu trẻ đặt búp bê quay lại và hỏi trẻ tượng tự như trên

- Hát vận động bài Năm ngón tay ngoan

 * Luyện tập 

- Trò chơi: Về đúng phía

+ Cách chơi: Vừa đi vừa hát khi có hiệu lệnh “ Tìm phía” thì trẻ phải về đúng phía mà cô yêu cầu.

- Trò chơi: Thi xem ai nhanh

+ Cách chơi: Lấy đồ dùng theo yêu cầu của cô đặt phía trên, phía dưới, phía trước, phía sau.

3. Kết thúc: Hát bài “Cái mũi” ra ngoài.
	- Trẻ chơi trò chơi - Có 1 mũi, mũi để thở.

- Có 2 tai, tai để nghe.

- Kể tên những bộ phận trên cơ thể theo yêu cầu của cô.

- Trẻ vận động theo yêu cầu của cô.

- Trẻ hát múa bài “Tay thơm tay ngoan”

- Trẻ xếp đồ chơi.

- Mũ

- Có đôi dép

- Cây hoa

- Cái cốc

- Trẻ hát bài năm ngón tay ngoan.

- Trẻ chơi 2,3 lần.

- Trẻ chơi theo yêu cầu của cô.

- Trẻ hát bài cái mũi.


B. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

- HĐCMĐ: Quan sát cây hoa hồng 
- TCVĐ: Chạy tiếp cờ; TCDG: Rồng rắng lên mây

-  Chơi ý thích:  lá cây, chơi mâm quay 6 ngựa, cầu trượt liên hoàn
I. Yêu cầu :

- Trẻ biết tên , đặc điểm nổi bật, ích lợi , màu sắc của cây hoa hồng. Trẻ biết tên trò chơi , luật chơi và cách chơi của trò chơi.

- Phát triển khả năng quan sát và diễn đạt ngôn ngữ.

- Giáo  dục trẻ biết yêu thiên nhiên

II. Chuẩn bị :

- Que chỉ, xắc xô, quần áo gọn gàng, hợp thời tiết

- Cây hoa hồng, 2 lá cờ,

- Rổ cho trẻ nhặt lá, phấn để vẽ vòng tròn

III. Tiến hành : 

1. Ổn định tổ chức:

- Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng.

- Cô kiểm tra sĩ số, quần áo của trẻ trước khi ra sân cho phù hợp với thời tiết trong ngày.

- Cô dẫn trẻ ra sân chơi.

2. Nội dung:

* HĐMĐ:Quan sát cây hoa hồng
- Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng ra sân, dẫn trẻ đến đứng xung quanh cây hoa hồng cho trẻ quan sát.

- Đây là cây gì ?  Hoa hồng có đặc điểm gì ?  Hoa hồng thường nở vào mùa gì ? 

- Vì sao gọi là hoa hồng? Hoa hồng thường có những hoa màu gì ? 

- Để hoa luôn nở đẹp thì chúng ta phải làm gì ? 

- Giáo dục trẻ chăm sóc hoa. Không hái hoa bẻ cành.

* TCVĐ: Chạy tiếp cờ
+ Luật chơi: Trẻ nào không chạy vòng qua đích hoặc không có cờ đã chạy thì phải quay trở lại chạy từ đầu.

+ Cách chơi. 2 đội sẽ đứng thành 2 hàng dọc , 2 trẻ đầu hàng cầm cờ khi có hiệu lệnh của cô thì bạn đầu hàng chạy theo hướng thẳng và chạy vòng qua đích rồi chạy về đưa cờ cho bạn thứ 2 và đứng xuống cuối hàng. Khi nhận được cờ bạn thứ 2 phải chạy theo hướng thẳng vòng qua đích rồi chạy về đưa cờ cho bạn thứ 3. Cứ như vậy, nhóm nào hết lượt trước là thắng cuộc.Trẻ nào không chạy vòng qua đích hoặc không có cờ đã chạy thì phải quay trở lại chạy từ đầu.

 Cô cho trẻ chơi 2 – 3 lần.

*TCDG: Rồng rắn lên mây
+ Cô cho trẻ nêu cách chơi, luật chơi của TC.

+ Trẻ chơi: 2- 3 lần.

+ Trong khi trẻ chơi cô bao quát hư​ớng dẫn trẻ.


* Chơi  ý thích: lá cây, chơi mâm quay 6 ngựa, cầu trượt liên hoàn
- Cô quan sát hướng dẫn trẻ chơi, giữ an toàn cho trẻ.
3. Kết thúc: Gần hết giờ chơi, cô tập trung trẻ lại, cho cháu xếp hàng vào lớp.
C. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Thiết kế thiệp tặng mẹ (STEAM)
I.Mục tiêu: 

S- Khoa học: Trẻ biết tên các nguyên liệu để thiết kế thiệp tặng mẹ

T- Công nghệ: Sử dụng các nguyên, vật liệu, dụng cụ (giấy các loại, bìa cát tông, kéo, keo, băng dính hai mặt...) để thiết kế thiệp tặng mẹ
E - Kĩ thuật:Quy trình tạo nên chiếc thiệp ;Thực hiện kĩ thuật vẽ, bóc, xé, dán, in dấu vân tay, gắn đính để thiết kế thiệp tặng mẹ.

A - Nghệ thuật:Trang trí thiệp từ các nguyên vật liệu khác nhau đảm bảo thẩm mỹ, sáng tạo, màu sắc hài hòa.
M - Toán: Xếp theo quy tắc, đếm .

II. Chuẩn bị: 

- Rối tay, sân khấu
- Kết hợp cùng phụ huynh chuẩn bị lá cây, hạt ngô, hạt gạo, hạt lạc, lõi ngô

- Bút chì, kéo, băng dính 2 mặt

- Bìa cứng, giấy màu.

III. Tổ chức hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Hỏi :
- Xin chào tất cả các bạn nhỏ. Đố các bạn biết tớ là ai ? Tớ rất vui khi được đến thăm các bạn nhỏ lớp 4 tuổi A đấy. Các bạn ơi. Các bạn có biết sắp đến ngày gì của mẹkhông ? Tớ rất yêu mẹ tớ đấy. Các bạn có yêu mẹ các bạn không ? Vậy các bạn định làm gì để tặng mẹ nhân ngày 20/10?

- Tớ được biết rằng ở lớp các bạn có cô Hảo rất là giỏi đấy và cô Hảo sẽ đồng hành các bạn nhỏ làm tấm thiệp để tặng mẹ. Bây giờ tớ phải về để làm thiệp tặng mẹ rồi. Tạm biệt các bạn nhỏ.

2. Tưởng tượng:
- Cô Hảo chào tất cả các con. Cô vừa được nghe các con trò chuyệnvới bạn Heo con đúng không nào ?Vậy không chờ đợi gì nữa cô con mình cùng quay trở về lớp để đưa ra ý tưởng và cùng thỏa thuận xem sẽ làm thiệp như thế nào để tặng mẹ nhé.

- Cô cho trẻ về nhóm cùng lên ý tưởng và thỏa thuận về tấm thiệp mình định làm.

- Cô đưa ra các câu hỏi gợi mở cho trẻ trả lời:

- Con định sẽ làm thiệp thế nào ?

- Làm bằng nguyên vật liệu gì ?

- Con đã từng thấy tấm thiệp có dạng hình gì nào ?

- Muốn tấm thiệp đẹp và chắc chắn con phải làm như thế nào ?

3. Lên kế hoạch:
- Vừa rồi cô thấy các con đưa ra rất nhiều ý tưởng để làm thiệp tặng mẹ này. 

- Vậy để có tấm thiệp đẹp các con phải làm gì trước ?

- Muốn vẽ bản thiết kế thì cần có gì ?

- Cầm bút chì bằng tay nào ?

- Rất nhiều ý tưởng cho bản thiết kế đưa ra vậy cô mời các bạn đại diện một bạn trong các nhóm lên lấy đồ dùng để cho các bạn thực hiện bản thiết kế và ý tưởng của mình nào.

- Cô quan sát, giúp đỡ khi trẻ gặp khó khăn.

4. Thiết kế:
- Rất nhiều bản thiết kế cô thấy các con đã hoàn thiện và bây giờ các con đã sẵn sàng tạo lên những tấm thiệp thật đẹp dành tặng mẹ chưa nào ?

- Cô cho trẻ thực hiện theo bản thiết kế, trang trí tấm thiệp theo ý tưởng của mình.

- Cô gợi ý trẻ các nhóm chế tạo hoàn chỉnh tấm thiệp từ các nguyên vật liệu khác nhau, thêm các chi tiết của tấm thiệp làm thêm các dấu vân tay bằng hoa, gắn thêm hoa....

- Cô giám sát và hỗ trợ trẻ trong quá trình thực hiện khi trẻ gặp khó khăn.

+ Con đang làm gì? Làm như thế nào?

+ Con gặp khó khăn gì không? Con đã làm gì để khắc phục?

+ Con nhờ ai giúp mình? Con thấy kết quả thế nào?

5. Kiểm tra và cải tiến
* Cô cho trẻ trưng bày sản phẩm của nhóm mình hoặc cá nhân

* Cô đặt các câu hỏi cho trẻ. 

- Con làm được gì đây?

- Con thiết kế như thế nào?

- Con thấy các hột hạt gắn đã chắc chắn chưa? (Cô cho trẻ cầm lên, kiểm tra, sờ)

+ Con có muốn thay đổi gì trong thiết kế hoặc sản phẩm của mình không? 

+ Nếu được chỉnh sửa các con sẽ chỉnh sửa gì?

* Kết thúc: Cô cho trẻ mang những tấm thiệp của mình đã làm được dành tặng mẹ, nhân ngày 20/10 nào.
	- Tất cả trẻ trai và trẻ gái đều chú ý trò chuyện với bạn Heo con

- Ngày 20/10

- Làm thiệp tặng mẹ

- Trẻ chú ý nghe và chào tạm biệt Heo con

- Trẻ trả lời vâng ạ

- Trẻ cùng đi vào lớp lên ý tưởng cho bản thiết kế

- Trẻ trò chuyện về ý tưởng mình định làm

- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô

- Trẻ khám phá và trả lời có giấy mầu. bìa cứng,  hột hạt..

- Thiệp hình vuông, hình tròn... ạ

- Phải gắn chắc chắn ạ, phải bôi keeo vào hột hạt và lá cây, bông hoa ạ...

- Tất cả trẻ trai và trẻ gái đều trả lời vẽ bản thiết kế ạ

- Có bút, cầm bằng tay phải ạ.

- Đại diện trẻ lên bê đồ dùng về nhóm cho các bạn

- Trẻ thiết kế

- Rồi ạ.

- Trẻ thực hiện

- Trẻ trả lời

- Trẻ lên trưng bày sản phẩm

- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô

- Trẻ đi lấy sản phẩm


C. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

- Tổ chức trò chơi mới: Tay phải, tay trái của bé

- Trò chơi: Nghe tiếng hát tìm đồ vật
- Ch¬i tù do: xâu vòng hoa, góc thư viện.

I. Yêu cầu: 

* Kiến thức: - Giúp trẻ nhận biết đặc điểm, dáng vẻ bề ngoài của mình, của bạn.

* Kỹ năng: - Phát triển tố chất nhanh nhẹn của trẻ.

- Rèn khả năng quan sát, ghi nhớ có chủ định

- Rèn kỹ năng trả lời câu hỏi to, rõ ràng, phát triển ngôn ngữ mạch lạc

* Thái độ: - Trẻ tích cực tham gia hoạt động.

II. Chuẩn bị:

- Không gian lớp học thoáng mát, gọn gàng, sạch sẽ.

- 1 mũ chóp kín

III. Tiến hành:

* Tổ chức trò chơi mới: Tay phải, tay trái của bé
+ Cách chơi: 

Cô cho trẻ hát bài “ Đếm ngón tay” và yêu cầu trẻ thực hiện theo hiệu lệnh như​: 

        “ Tay phải ( tay trái) của cháu đâu?

Trẻ đư​a tay phải, tay trái lên cao và cùng làm động tác “ gió thổi, cây lay”. 

Sau đó cô giáo yêu cầu trẻ đếm bàn tay phải ( tay trái) xem  có bao nhiêu ngón tay.
- Cô cho trẻ chơi nếu trẻ chơi thành thạo cô có thể yêu cầu trẻ cụp xuống 1 ngón tay ( hoặc thêm 1 ngón tay nữa thì sẽ có bao nhiêu ngón tay). 

- Yêu cầu trẻ đếm số ngón tay của 2 bàn tay.

- Cô cho trẻ cầm phấn và đặt bàn tay mình xuống đất sau đó in theo viền bàn tay.
+ Luật chơi: 

Khi đi tới vạch kẻ giữa thì đổi đồ chơi cho nhau rồi chạy về đ​ưa đồ chơi cho bạn đứng sau mình.

 - Chia trẻ thành hai đội, mỗi đội chia thành hai nhóm đều nhau, đứng xếp hàng ở hai đầu song song, 2 cháu đứng đầu hàng phía bên này cầm túi cát, 2 cháu đứng đầu bên kia cầm vòng tròn. 

Khi có hiệu lệnh của cô, 4 cháu đứng ở đầu hàng cầm túi cát và vòng đi tới vạch kẻ ở giữa thì đổi đồ chơi cho nhau, sau đó quay đằng sau, chạy về đ​ưa đồ chơi cho bạn thứ hai, rồi xuống đứng ở cuối hàng của mình.

 Đội nào xong trư​ớc mà không có ngư​ời bị rơi túi cát và vòng là thắng cuộc. trò chơi tiếp tục. Cô chú ý động viên, khuyến khích trẻ chơi hứng thú.

* Trò chơi: Nghe tiếng hát tìm đồ vật

- Cô giới thiệu trò chơi, hỏi trẻ luật chơi, cách chơi.

- Cô cho trẻ chơi 2 – 3 lần. Cô bao quát trẻ chơi và nhắc trẻ vui chơi đoàn kết.

* Ch¬i tù do: Góc sắm vai, góc thư viện, góc kĩ năng, lắp ghép.

- Cô giới thiệu đồ chơi, góc chơi. Sau đó cho trẻ tự lựa chọn đồ chơi, góc chơi để chơi.

- Cô nhắc trẻ thu dọn đồ chơi cất đúng nơi quy định, sau khi chơi xong.

* Nêu gương cuối ngày.

* Vệ sinh – trả trẻ.

Đánh giá trẻ cuối ngày

- Tình trạng sức khỏe củatrẻ : 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc thái độ và kĩ năng của trẻ

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

- Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
Thứ 3 ngày 22 tháng 10 năm 2024
A. HOẠT ĐỘNG HỌC

Văn học

                                         Thơ: Cái lưỡi. ( t/g: Lê Thị Mỹ Phương)

I. Mục đích yêu cầu
* Kiến thức
- Trẻ nhớ tên bài thơ, hiểu nội dung bài thơ “ Cái lưỡi”.

* Kỹ năng
- Trẻ thuộc bài thơ, đọc thơ diễn cảm, trả lời được 1 sô câu hỏi của cô

*Giáo dục
- Trẻ biết bảo vệ, giữ gìn vệ sinh các giác quan, bộ phận trên cơ thể , biết tác dụng của các giác quan

II. Chuẩn bị:

1. Chuẩn bị của cô

- Tranh thơ, nhạc bài “Xòe bàn tay, đếm ngón tay

2. Chuẩn bị của trẻ:

- Trẻ ngồi hình chữ U

III. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	DK hoạt động của trẻ

	1.Gây hứng thú:
- Cô và trẻ hát và vận động bài hát: Xòe bàn tay, nắm ngón tay

- Cô con mình vừa hát bài hát nhắc bộ phận gì trên cơ thể? 

- Ngoài bàn tay trên cơ thể chúng mình còn những bộ phận nào nữa?

- Các con ạ! Mỗi 1 bộ phận, giác quan trên cơ thể đều có những tác dụng khác nhau , bộ phận , giác quan nào cũng quan trọng chúng mình phải biết giữ gìn,vệ sinh, bảo vệ nó nhé. Có 1 bài thơ nói về 1 giác quan trên cơ thể mình đấy, đó là giác quan nào chúng mình cùng nghe cô đọc bài thơ “ Cái lưỡi ” của nhà thơ Lê Thị Mỹ Phương nhé.

2. Nội dung
a. Cô đọc thơ
- Cô đọc lần 1 không tranh.

Cô vừa đọc bài thơ “Cái lưỡi” của nhà thơ Lê Thị Mỹ Phương

- Cô đọc lần 2 kết hợp tranh minh họa.

Cô vừa đọc bài thơ gì? Bài thơ do ai sáng tác?

b. Đàm thoại - Trích dẫn:
- Cô vừa đọc bài thơ gì?

- Cái lưỡi giúp chúng mình điều gì? 

- Các vị thức ăn đó như thế nào nhỉ? 

Trích: “ Tôi là cái lưỡi

              Giúp bạn hàng ngày

              Nếm vị thức ăn

               Nào chua nào ngọt”

- Ngoài có tác dụng nếm vị thức ăn thì cái lưỡi còn nhắc nhở chúng mình điều gì?

Trích: “ Những gì nóng quá

               Bạn chớ vội ăn

                Hãy chờ 1 tí

               Không thì đau tôi ”

- Chúng mình có yêu quí cái lưỡi của chúng mình không? Vì sao? 

- Giáo dục: Cái lưỡi là 1trong những bộ phận quan trọng của cơ thể vì vậy các con phải biết giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, các con đã nhớ chưa

c. Trẻ đọc thơ
- Cho cả lớp đọc cùng cô 2 lần.

- Thi đua tổ, nhóm, cá nhân đọc..

 - Cả lớp đọc lại 1 lần.

- Cô động viên, khuyến khích trẻ đọc thơ

3. Kết thúc
- Cả lớp hát bài hát “ đôi mắt xinh”
	- Trẻ hát và vận động cùng cô.

- Bàn tay

- Trẻ kể: mắt, mũi, tai, chân,..

- Trẻ lắng nghe

- 2 – 3 trẻ trả lời.

- Cái lưỡi.

- Nếm vị thức ăn 

- Nào chua nào ngọt

- 3 – 4 Trẻ trả lời

- Giúp chúng ta nếm được vị của các  món ăn.

- Trẻ đọc thơ cả lớp.

- 3 tổ, 3 nhóm, 1 cá nhân

- Cả lớp đọc.

- Trẻ hát


B. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

- HĐCMĐ: Quan sát: Bồn hoa

- TCVĐ: Chạy tiếp sức; TCDG: Mèo đuổi chuột

- Chơi ý thích:  Chơi cát, nước, bóng, vòng lốp, lá cây

I. Yêu cầu
* Kiến thức: - Trẻ nhận biết được một số đặc điểm nổi bật của bồn hoa: Tên các cây hoa, màu sắc, đặc điểm của một số cây hoa như  thân, lá. Trẻ biết ích lợi của hoa đối với đời sống con người 

* Kỹ năng: - Trẻ được quan sát, ghi nhớ có chủ đích

                   - Rèn kỹ năng trả lời câu hỏi to, rõ ràng, phát triển ngôn ngữ mạch lạc.

* Thái độ: - Giáo dục trẻ chăm sóc, bảo vệ hoa, không hái hoa, bẻ cành

II. Chuẩn bị: - Địa điểm cho trẻ quan sát sạch sẽ, thoáng mát.

                       - Trang phục của trẻ gọn gàng phù hợp với thời tiết.

- Kẻ 2 vạch mức song song cách nhau 8 – 10 m, dài khoảng 3 – 4 m.
- Số gậy nhỏ bằng số hàng của 1 bên vạch mức (2, 3, 4 gậy).

III. Tiến hành 

1. Ổn định tổ chức:

Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng.

Cô kiểm tra sĩ số, quần áo của trẻ trước khi ra sân cho phù hợp với thời tiết trong ngày.

Cô dẫn trẻ ra sân chơi.

2. Nội dung:

* HĐMĐ: Quan sát: Bồn hoa
- Cô và trẻ hát bài: Khúc hát dạo chơi

- Trước mặt chúng mình có gì?

- Ai nhận xét gì về bồn hoa này? Có những loại hoa nào? Ai nhận xét gì về lá của cây bóng nước? Lá có màu gì?

- Chúng mình thử đoán xem cây hoa huệ này có hoa màu gì? Còn đây là hoa gì?

- Thân cây hoa hồng có đặc điểm gì? Lá hoa như thế nào?

- Ngoài hai loại hoa này ra trong bồn hoa còn có cây gì nữa?

- Cây sống được và nở hoa đẹp là nhờ có gì?  Hoa trồng để làm gì?

+ Giáo dục trẻ chăm sóc và bảo vệ hoa, không hái hoa, bẻ cành

+ So sánh hoa bóng nước và hoa sen

Giống nhau: Đều có tên gọi là hoa

Khác nhau: Thân cây hoa nước thẳng, thân hoa sen cong, có đốt, lá hoa bóng nước nhỏ, hơi dài, lá hoa sen hơi tròn, to

* TCVĐ: Chạy tiếp sức Mèo đuổi chuột
+ TCVĐ: Chạy tiếp sức
- Chia trẻ thành các nhóm nhỏ, xếp thành hàng dọc đứng 2 bên vạch xuất phát (2, 3 hoặc 4 hàng). Mỗi trẻ đầu hàng bên trái cầm một cây gậy nhỏ.

- Khi có hiệu lệnh của cô, những trẻ cầm gậy ở hàng bên trái chạy nhanh sang trao gậy cho những trẻ đầu hàng bên phải, sau đó chạy đến xếp cuối hàng bên phải. Những trẻ nhận được gậy nhanh chóng chạy sang đưa cho bạn số 2 của hàng bên trái rồi chạy xếp cuối hàng đó. Trò chơi cứ tiếp tục như vậy cho đến khi hết.

- Đội nào trước, hàng ngũ ngay ngắn, đội đó thắng.

- Tổ chức cho trẻ chơi 2 - 3 lần

+ TCDG: Mèo đuổi chuột 

- Cô giới thiệu trò chơi, hỏi trẻ luật chơi, cách chơi.

- Cô cho trẻ chơi 2 – 3 lần. Cô bao quát trẻ chơi và nhắc trẻ vui chơi đoàn kết.

* Chơi ý thích:  Chơi cát, nước, bóng, vòng lốp, lá cây

- Trẻ chơi theo ý thích: chơi với đồ chơi ngoài trời

C. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Kỹ năng ATGT: Đèn giao thông và những điều bé cần biết

- Trò chơi: Trời nắng trời mưa.

- Chơi tự do: xếp hình hoa, góc sắm vai, góc nghệ thuật.
 I. Yêu cầu

* Kiến thức: - Trẻ biết đếm  các ngón tay trên bàn tay của mình.

* Kỹ năng: - Trẻ biết vẽ, tô màu bàn tay, bàn chân của  mình của bạn

- Ôn luyện kĩ năng đếm, thêm bớt cho trẻ

* Thái độ: Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, tích cực tham gia hoạt động.

- Trẻ chơi vui vẻ, đoàn kết.

 II. Chuẩn bị
- Lớp học gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, 

- Góc nấu ăn, đồ chơi xếp hình.

 III. Tiến trình hoạt động


*Kỹ năng ATGT: Đèn giao thông và những điều bé cần biết

- Cô đưa ba hình tròn màu ( đỏ,vàng,xanh) và hỏi trẻ về màu sác, điều trẻ đã thấy giống với hình tròn màu này

- Cùng với cô xem ba bạn Bi, Bon, Ben tham gia vào tình huống giao thông ngày hôm nay nhé!

- Đèn màu xanh có ý nghĩa như nào?

-Đèn màu đỏ có ý nghĩa như nào?

- Đèn màu vàng có ý nghĩa như nào?

-Đèn dành cho người đi bộ có mấy màu? Có đặc điểm như thế nào? Gồm mấy màu?

- Đèn dành cho các phương tiện giao thông có mấy màu? Đó là những màu nào?

- Cây cột ngoài đường có đèn nhấp nháy màu xanh - đỏ - vàng, trông thật đẹp phải không các con?

-GD: Không chỉ đẹp thôi đâu, cây cột đèn còn giúp xe cộ và người đi bộ qua đường an toàn đấy: đèn giao thông dành cho các loại xe sẽ có 3 màu: thấy màu xanh là xe mình cứ đi tới luôn, thấy màu vàng thì mình đi chậm lại và thấy màu đỏ nhớ dừng xe lại nhé. Đèn dành cho người đi bộ với chỉ 2 màu xanh và đỏ
- Cô cho trẻ đọc bài thơ :“Đèn màu vàng, báo giảm tốc độ Đèn màu đỏ, báo phải dừng lại Đèn màu xanh, cho phép đi tiếp Giúp cho mọi người đi an toàn Cảm ơn nhé các loại đèn giao thông!”
* Trò chơi: trời nắng trời mưa

- Cô cho trẻ nêu cách chơi, luật chơi của TC.

- Trẻ chơi: 2- 3 lần.

- Cô bao quát trẻ chơi và nhắc trẻ chơi đoàn kết.

* Chơi tự do: xếp hình hoa, góc sắm vai, góc nghệ thuật.
* Nêu gương cuối ngày.

* Vệ sinh – trả trẻ.

Đánh giá trẻ cuối ngày

- Tình trạng sức khỏe củatrẻ : 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc thái độ và kĩ năng của trẻ

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

- Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
Thứ 4 ngày 23 tháng 10 năm 2024
A. HOẠT ĐỘNG HỌC

Thể dục

+ VĐCB: Bật qua vật cản cao 10-15cm.

+ TCVĐ: Đôi bạn khéo.

I. Yêu cầu:

 *Kiến thức:
- Trẻ biết tên bài tập vận động cơ bản: Bật qua vật cản cao 10-15cm.
- Trẻ hiểu cách bật qua vật cản: Dùng sức của đôi bàn chân bật qua vật cản.
- Trẻ biết tên TCVĐ và hiểu cách chơi trò chơi “ Đôi bạn khéo”.
 *Kỹ năng:
- Trẻ có kỹ thực hiện được vận động bật qua vật cản 10-15 cm.
- Trẻ thực hiện được theo hiệu lệnh của cô: dồn hàng, tách hàng, chuyển đội hình.
- Trẻ chơi được trò chơi vận động “ Đôi bạn khéo”
* Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia bài tập và trò chơi vận động.
II.Chuẩn bị:
1) Đồ dùng của cô: 6 vật cản , nhạc bài hát: “she”, Bé khỏe bé ngoan, nhạc vui nhộn chơi trò chơi, đề can.

- Trang phục gọn gàng.

2) Đồ dùng của trẻ:
- 2 vật cản có độ cao 10cm, 2 vật cản có độ cao 12cm, 2 vật cản có độ cao 15 cm( bề mặt rộng khoảng 5-6cm).
- 4 Rổ nhựa to, 10 quả bóng to, vạch xuất phát.
-Sân bãi sạch sẽ, trang phục gọn gàng.
III. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	DK hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú(2 phút)

- Xúm xít , xúm xít

- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề.

- Kiểm tra sức khỏe trẻ.

2. Nội dung ( 22 phút)

2.1. Khởi động.

- Hôm nay, chúng ta sẽ đi thăm vườn hoa, đoạn đường đến vườn hoa rất khó đi nên các con hãy chú ý lắng nghe, quan sát theo hiệu lệnh của cô. Các con đã nhớ chưa?  

- Cô và trẻ vừa đi vừa vỗ tay theo hát bài ‘‘she’’, trẻ đi theo vòng tròn, kết hợp các kiểu chân theo hiệu lệnh của cô.

2.2.Trọng động

- Đã đến cổng công viên, mời các bạn cùng tập thể dục để cơ thể luôn khỏe mạnh, chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo.
*BTPTC: Cô cùng trẻ tập các động tác kết hợp lời ca bài “Bé khỏe bé ngoan ”

- Tay: Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên. ( 2l x 4n)

- Lưng, bụng lườn: Nghiêng người sang trái, sang phải.( 2l x 4n)
- Chân: Nhún chân( 4l x 4n)

- Bật: Bật tại chỗ.( 4l x 4n)
* VĐCB:Bật qua vật cản cao 10-15cm.

Để đến công viên, các con phải bật qua vật cản cao 10-15cm. Các con hãy nhìn cô làm mẫu.

- Cô làm mẫu : 

+ Lần 1 : Không giải thích.

+ Lần 2 : Cô vừa làm mẫu vừa giải thích

Cô đi từ đầu hàng ra vạch xuất phát, “chuẩn bị”:chân đứng tự nhiên, đầu gối hơi khuỵu, đưa tay từ trước ra sau, dùng sức của chân bật mạnh để bật cao lên qua được vật cản, chạm đất nhẹ nhàng bằng 2 chân (từ mũi chân đến cả bàn chân), tay đưa ra trước để giữ thăng bằng. Tiếp tục như vậy cô bật hết vật cản, rồi cô đi về cuối hàng đứng. 
+ Lần 3 : Cô nhấn mạmh lại chỗ khó, gọi 1 trẻ khá lên thực hiện 

-Trẻ thực hiện.

+ Lần 1 : Cho lần lượt 2 trẻ ở 2 hàng lên tập.

+ Lần 2: Lần lượt 4 trẻ thực hiện 

+ Lần 3 : Thi đua 2 đội, đội nào bậtnhanh và chính xác, đội đó sẽ giành chiến thắng.

Cô quan sát, động viên và sửa sai cho trẻ ( chú ý động viên trẻ kịp thời ) 

Củng cố : Hỏi trẻ tên vận động cơ bản, gọi 1-2 trẻ lên tập củng cố lại vận động

* TC: Đôi bạn khéo

+ Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi.

Cô chia lớp thành 2 đội, 2 bạn trong 1 đội sẽ tạo thành 1 cặp, nhiệm vụ của 2 bạn là cầm tay nhau và kẹp quả bóng vào giữa đi từ vạch xuất phát đến rổ của đội mình thì đẩy quả bóng vào rổ rồi về trị trí cuối hàng đứng. Lần lượt như vậy, trong quá trình chơi nếu đôi bạn nào để rơi quả bóng thì quả bóng của đôi bạn đó không được tính. Thời gian được tính bằng 1 bản nhạc. Các con đã rõ cách chơi và luật chơi chưa?

+ Tiến hành cho trẻ chơi.

+ Cô nhận xét, tuyên dương, động viên trẻ chơi.

2.3. Hồi tĩnh

- Trẻ làm chim bay, cò bay, đi nhẹ nhàng vào lớp
3. Kết thúc: ( 1 phút) Trẻ đi vào lớp theo hàng, chuyển hoạt động.
	- Bên cô bên cô

- Trẻ lắng nghe và trả lời.

- Trẻ đi kết hợp đi các kiểu chân theo hiệu lệnh.

- Trẻ tập BTPTC

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ quan sát.

- Trẻ quan sát và lắng nghe.

- Trẻ lên thực hiện bài tập.

- Lần lượt trẻ thực hiện theo sự hướng dẫn của cô.

- Trẻ thi đua

- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe cô giới thiệu cách chơi và luật chơi.

- Trẻ chơi.

- Trẻ lắng nghe cô nhận xét.

- Trẻ làm chim bay cò bay nhẹ nhàng đi vào lớp.


B. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

- HĐCMĐ: Quan s¸t thêi tiÕt, d¹o ch¬i quanh s©n tr­êng.

- TCV§: “Chã sãi xÊu tÝnh”; “KÐo co”
- ý thÝch: Ch¬i với bóng, vòng, phấn, hột hạt , ch¬i víi c¸t, n­íc…
I/ Môc ®Ých yªu cÇu:

- TrÎ nªu ®­îc c¸c dÊu hiÖu vÒ thêi tiÕt cña ngµy h«m ®ã.

- BiÕt nhËn xÐt vÒ thêi tiÕt , ®i d¹o ®i ch¬i biÕt nhËn xÐt ®­îc c¶nh vËt xung quanh tr­êng…

- Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào các trò chơi. 
- Gi¸o dôc trÎ biÕt gi÷ g×n søc khoÎ theo mïa. Thỏa mãm nhu cầu vui chơi của trẻ.
II/ ChuÈn bÞ :

- S©n s¹ch sÏ, Bóng, vòng, phấn, hột hạt,…

- Dây thừng.

III/ TiÕn hµnh :

1. Ổn định tổ chức:

Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng.

Cô kiểm tra sĩ số, quần áo của trẻ trước khi ra sân cho phù hợp với thời tiết trong ngày.

Cô dẫn trẻ ra sân chơi.

2. Nội dung:

 * HĐMĐ: Quan s¸t thêi tiÕt, d¹o ch¬i quanh s©n tr­êng.

      - C« cho trÎ quan s¸t thêi tiÕt vµ nhËn xÐt vÒ thêi tiÕt ngµy h«m ®ã . 

      - H«m nay thêi tiÕt thÕ nµo? 

      - M­a hay n¾ng? 

      - BÇu trêi h«m nay thÕ nµo? ...

      - Khi ®i n¾ng ta ph¶i lµm g×? §i d­íi trêi m­a ta lµm g× cho khái ­ít?

  Tõ ®ã gi¸o dôc trÎ biÕt gi÷ g×n søc khoÎ theo mïa.

       C« cho trÎ ®i d¹o ch¬i quanh s©n tr­êng, trÎ nhËn xÐt c¸c c¶nh vËt xung quanh…Th¨m quan khu vui ch¬i…

 * TCV§:Chã sãi xÊu tÝnh  KÐo co

   + Chã sãi xÊu tÝnh

   + KÐo co.

Cô giới thiệu trò chơi, cô hỏi trẻ luật chơi, cách chơi và cho trẻ chơi 2- 3 lần mỗi trò chơi. Nhắc nhở trẻ chơi đúng luật, vâng lời cô giáo.

* Chơi tự do: Ch¬i với bóng, vòng, phấn, hột hạt , ch¬i víi c¸t, n­íc…
  Cô giới thiệu các trò chơi bằng đồ chơi ngoài trời và đồ chơi cô mang theo. Trẻ lựa chọn và chơi.

  Cô quan sát trẻ chơi để đảm bảo an toàn cho trẻ.

3. Kết thúc: 

 Gần hết giờ chơi, cô tập trung trẻ, cho trẻ đi rửa tay và xếp hàng vào lớp.

C. HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ

Giao lưu trò chơi vận động với các bạn trong lớp
Trò chơi 1: Thi xem đội nào nhanh
Trò chơi  2: Thi xem đội nào khéo
I. Mục  đích  yêu  cầu
- Trẻ nhớ tên trò chơi vận động.

- Trẻ biết dùng sự khéo léo của đôi tay, chân  để  chơi các trò chơi vận  động  giao giữa các lớp.

- Rèn khả năng quan sát, phối hợp tay-chân .

- Phát triển khả năng định hướng không gian và sự khéo léo nhịp nhàng cho trẻ.

- Hình thành cho trẻ kỹ năng khéo léo linh hoạt, phản ứng nhanh theo hiệu lệnh của cô.

- Giáo dục trẻ có tinh thần đoàn kết trong luyện tâp và vui chơi tập thể.

- Trẻ  biết quan sát và đợi đến lượt mình.

- Giáo dục trẻ yêu thích chơi các trò chơi vận  động  và hứng thú, tích cực tham gia vào hoạt động rèn luyện cho cơ thể khỏe mạnh.

II. Chuẩn bị
- Máy vi tính; bóng nhựa, xắc xô, vòng thể dục, chướng ngại vật,đường dích rắc,túi cát

- Sân trường rộng rãi

- Âm nhạc: các bài hát chủ đề bản thân

- Bóng nhựa,rổ.

- Chướng ngại vật ,cổng chui,vòng thể dục,ghế thể dục,rổ,bóng

III.Tiến hành

1.Ổn định tổ chức:

- Để  chuẩn bị chơi các trò chơi, chúng ta cùng nhảy dân vũ bài “Rửa tay” nhé.

- Cô cho trẻ nhảy theo nhạc.

- Giáo dục trẻ chơi vui vẻ, đoàn kết.
2.Nội dung

TC 1: Thi xem đội nào nhanh
 * Cách chơi:
- Mỗi lớp chia thành 1 đội  .

 -Cô cho trẻ xếp hàng dọc sau vạch chuẩn. Khi nghe hiệu lệnh của cô thì trẻ đứng đầu sẽ đi qua đường dích dắc qua các chướng ngại vật, đến bục bước lên và bật sâu xuống. Sau đó  bò chui qua cổng thể dục, chạy đến lấy bóng thả vào rổ  rồi chạy về xếp cuối hàng bạn khác tiếp tục.Trẻ chơi liên tục trong thời gian  bằng 1 bản nhạc.kết thúc cô và trẻ kiểm tra kết quả của từng đội,đội nào chuyển được nhiều bóng thì sẽ thắng cuộc

* Luật chơi
- Trẻ phải đi trong đường dích dắc qua các chướng ngại vật , không dẫm lên vạch đường dích dắc .

 2.Trò chơi  2: Thi xem đội nào khéo
* Cách chơi
- Cô chia trẻ thành 2 đội cho xếp thành hàng dọc.

- 2 trẻ đứng đầu 2 hàng của 2 đội nhặt mỗi trẻ một quả bóng (theo đúng yêu cầu của cô) cầm bằng hai tay đưa lên đầu. Trẻ thứ 2 đón bóng bằng 2 tay và đưa cho trẻ tiếp theo, cứ như vậy cho đến trẻ cuối hàng. Trẻ cuối hàng cầm bóng để vào rổ của đội mình. Cứ tiếp tục đưa bóng cho bạn như thế khi bản nhạc kết thúc. Đội nào được nhiều bóng đội đó sẽ được chiến thắng

 3. Kết thúc: Cô nhận xét kết quả và tuyên bố lớp giành chiến thắng trong các trò chơi.
D. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

Kể chuyện bé nghe: Cậu bé mũi dài

- Trò chơi: Truyền tin

- Chơi tự do: Lắp ghép, xem tranh, góc kỹ năng,...
I. Yêu cầu:

- Trẻ hiểu được nội dung truyện, hiểu được tác dụng, sự cần thiết của các giác quan

Trẻ nhớ luật chơi, cách chơi trò chơi.

- Rèn cho trẻ kỹ năng nghe trả lời câu hỏi đủ câu rõ ràng.

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh sạch sẽ các giác quan, đoàn kết và biết quan tâm đến mọi người.

II. Chuẩn bị:

- Tranh truyện: Cậu bé mũi dài.

- Tranh lô tô

III. Tiến hành:

* Kể chuyện bé nghe: Cậu bé mũi dài
-Cô cùng trẻ múa bài “ Cái mũi”

- Một cậu bé có chiếc mũi dài và cậu định vất chiếc mũi đó đi. Cậu bé đó có trong câu chuyện gì?

- Cô kể bằng cử chỉ điệu bộ, tranh cho trẻ nghe câu truyện 2 lần.

 Đàm thoại:

+ Mọi người gọi cậu bé là gì?

+ Chỉ vì không trèo lên cây hái táo được  mà cậu đã ước gì?

+ Những ai đã khuyên chú bé mũi dài? Khuyên như thế nào nhỉ?

+ Được các bạn khuyên bé mũi dài đã nhận ra điều gì?

* Giáo dục: Tất cả các bộ phận trên cơ thể của chúng ta đều rất quan trọng. Mắt để nhìn , tai để nghe, mũi để thở và ngửi này... Vậy các con cần phải giữ gìn vệ sinh các bộ phận trên cơ thể sạch sẽ  hàng ngày. 

*Trò chơi: Truyền tin

- Cô cho trẻ ngồi thành 4 nhóm (4 hàng dọc) và mỗi nhóm cử 1 bạn làm đại diện cho 

nhóm. Cô cho mỗi trẻ đại diện xem 1 tấm lô tô. Các trẻ này phải ghi nhớ thẻ lô tô của 
mình và chạy về chỗ.

   Khi về đến hàng của mình, mỗi trẻ sẽ nói thầm trong tai của trẻ kế tiếp, trẻ nhận được tin sẽ truyền vào tai của trẻ tiếp theo cho đến trẻ cuối cùng.

  Trẻ cuối cùng chọn thẻ đồ dùng vừa nghe được chạy lên gắn vào nhóm tương ứng. Đội thắng là đội nhận được tin nhắn chính xác và chọn đúng loại đồ dùng.
- Cho trẻ chơi 2,3 lần. 

- Cô động viên trẻ chơi.

* Chơi theo ý thích: lắp ghép, xem tranh, góc kỹ năng,...
- Cô giới thiệu đồ chơi, cho trẻ nói cách chơi của đồ chơi đó 

-  Sau cho trẻ về nhóm chơi và tự chơi cô bao quát giúp đỡ trẻ chơi

Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ, động viên trẻ cất đồ chơi.
* Nêu gương cuối ngày.

* Vệ sinh – trả trẻ.

Đánh giá trẻ cuối ngày

- Tình trạng sức khỏe củatrẻ : 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc thái độ và kĩ năng của trẻ

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

- Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
Thứ 5 ngày 24 tháng 10 năm 2024
A. HOẠT ĐỘNG HỌC

Âm nhạc
NH: Rửa mặt như mèo (TT)
Dạy hát: Vì sao con mèo rửa mặt 
TCAN: Nghe nhạc đoán tên bài hát
I. Mục Đích Yêu Cầu
* Kiến Thức:
- Trẻ nhớ tên bài hát “Vì sao con mèo rửa mặt” và tên tác giả  Hoàng Long

- Trẻ thuộc bài hát và hát đúng gai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát.

- Biết nội dung của bài hát “Vì sao con mèo rửa mặt” Nói về  bạn mèo thường xuyên rửa mặt hằng ngày giúp cho mặt luôn sạch sẽ.

*Kỹ năng:    
 - Trẻ hát đúng lời, đúng giai điệu lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát.
- Trả lời câu hỏi của cô to rõ dàng, mạch lạc.    
*Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
 II. Chuẩn Bị
1.Đồ dùng của cô:
- Xắc xô, nhạc bài hát: Vì sao con mèo rửa mặt, Rửa mặt như mèo

2.Đồ dùng của trẻ.
- Xốp cho trẻ ngồi.

- Trang phục gọn gang sạch sẽ.
- Trẻ ngồi xung quanh cô, đội hình chữ u

III.Tiến Hành
	Hoạt động của cô
	DK hoạt động của trẻ

	1.Gây hứng thú(1-3’)
-  Cô trò chuyện nhắc nhở trẻ do dịch covid vẫn còn tất phức tạp nên ở nhà nhớ thường xuyên hằng ngày vệ sinh sạch sẽ, rửa tay hằng ngày bằng xà phòng,hạn chế đi ra ngoài. Nếu có việc cần thiết đi ra ngoài  thì nhớ phải đeo khẩu trang.
2. Nội dung (18-20’)
 2.1 Dạy hát “ Vì sao con mèo rửa mặt” (Nhạc và lời: Hoàng Long)
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.

- Cô hát lần 1: hát chậm, rõ lời bài hát.

+ Cô vừa hát bài hát gì?

+ Do ai sáng tác?

Để hiểu rõ hơn về nội dung cũng như giai điệu của bài hát các con lắng nghe cô hát lại bài hát nhé.

- Cô hát lần 2: kết hợp nhạc, cử chỉ điệu bộ.

+  Giới thiệu nội dung bài hát: Nói về  bạn mèo thường xuyên rửa mặt hằng ngày giúp cho mặt luôn sạch sẽ.
- GD: Các con hãy giống như bạn mèo phải thường xuyên vệ sinh sạch sẽ các con nhớ chưa nào!

- Cô mời cả lớp hát cùng cô (2- 3 lần) 

- Cô chú ý sửa sai cho trẻ nếu có

- Cô mời tổ lên hát thi đua

- Cô mời nhóm bạn trai, bạn gái lên hát.

- Cô mời cá nhân trẻ lên hát

- Cô hỏi lại tên bài hát và mời cả lớp hát lại 1 lần (hát dưới hình thức nối tiếp).

2.2 Nghe hát: Con chim vành khuyên 
 - Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.

- Cô cho trẻ nghe lần 1: chậm rõ lời bài hát.

=> Bạn chim vành khuyên gặp ai bạn ấy cũng chào hỏi lễ phép. Những em bé ngoan ngoãn và lễ phép được mọi người rất yêu quý đó!
- Cô cho trẻ nghe lần 2 vận động minh họa theo bài hát.

- Lần 3: Cho trẻ nghe ca sĩ hát và hưởng ứng cùng giai điệu bài hát.

2.2 TCÂN: Nghe nhạc đoán tên bài hát
Hôm nay, cô thấy lớp mình, bạn nào cũng rất ngoan, hát cũng rất hay. Vì vậy, cô sẽ thưởng cho các con chơi một trò chơi.

- Cô hỏi lại trẻ cách chơi, luật chơi

- Cô cho trẻ chơi (3 - 4 lần)

3. Kết thúc: (1-2 p)
- Cô nhận xét giờ học – tuyên dương trẻ.

- Chuyển hoạt động cho trẻ
	· Trẻ chú ý lắng nghe

· Trẻ lắng nghe

· Bài hát “Vì sao con mèo rửa mặt”

· Nhạc sĩ Hoàng Long ạ

· Trẻ lắng nghe

· Vâng ạ

· Cả lớp hát

· Tổ hát

· Cá nhân trẻ hát

· Trẻ hát nối tiếp

· Trẻ lắng nghe

· Trẻ lắng nghe và quan sát

· Trẻ hưởng ứng cùng cô

· Trẻ trả lời

· Trẻ chơi




B. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

- HĐCMĐ: Thí nghiệm: Mũi bé để làm gì?

- TCVĐ: Qua cầu hái nấm, TCDG: Chí chí chành chành.

- Ý thÝch:  l¸ c©y. Cầu trượt liên hoàn, xích đu, phấn

I / Môc ®Ých yªu cÇu :
- Giúp trẻ phát triển sự tinh nhạy của cơ quan khứu giác khi nhận biết và phân biệt mùi của sự vật khác nhau.

- Rèn luyện khứu giác, phản ứng nhanh theo sự việc cho trẻ.

- Giáo dụ trẻ giữ gìn vệ sinh, chơi đoàn kết không tranh giành đồ chơi.

II / ChuÈn bÞ:

 - Các cây nấm nhiều màu sắc.

 - Tấm ván đặt trên sàn làm cầu.

 - Một bát nhỏ đựng vỏ cam, vỏ chanh, hoa tươi,…, khăn bịt mắt.

III / TiÕn hµnh:

1. Ổn định tổ chức:

Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng.

Cô kiểm tra sĩ số, quần áo của trẻ trước khi ra sân cho phù hợp với thời tiết trong ngày.

Cô dẫn trẻ ra sân chơi.

2. Nội dung:

* HĐMĐ: Thí nghiệm: Mũi bé để làm gì?
Cô trò chuyện cùng trẻ về  các bộ phận trên khuôn mặt và nhiệm vụ của các bộ phận 

này. Hôm nay cô cháu mình cùng tìm hiểu xem mũi để làm gì nhé.

 Cô giới thiệu đồ dùng và cho trẻ thực hành.

 Bịt mắt 1 trẻ.

 Trẻ bê từng bát lên ngửi và nói lên cảm nhận của mình về từng loại mùi đã ngửi được, cho trẻ đoán tên đồ vật có mùi như trẻ cảm nhận được.

( cô chọn vât có mùi đặc trưng để trẻ dễ ngửi)

Cô cho cả lớp nhận xét về nhiệm vụ của mũi.

Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh cơ thể bằng cách tắm rửa hàng ngày và không nghịch bẩn.

* Trò chơi vận động: Qua cầu hái nấm. TCDG: Chi chi chành chành.
 +TCVĐ: Qua cầu hái nấm:

Trẻ đứng ở một phía của sân chơi, phía bên kia đặt các cây nấm nhiều màu sắc. Trên 

đường đi hái nấm, trẻ phải đi qua một cây cầu. Khi nghe hiệu lệnh của cô, trẻ đi qua 

cầu, hái nấm và mang đến cho cô. 

 Cô nhận xét và tuyên dương trẻ hái được nhiều nấm.

 + TCDG: Chí chí chành chành.

Cô giới thiệu trò chơi và cho trẻ chơi – 3 lần.

* Chơi ý thích: l¸ c©y, cầu trượt liên hoàn, xích đu, phấn
  Cô giới thiệu các trò chơi bằng đồ chơi ngoài trời và đồ chơi cô mang theo. Trẻ lựa chọn và chơi.

  Cô quan sát trẻ chơi để đảm bảo an toàn cho trẻ.

3. Kết thúc: 

 Gần hết giờ chơi, cô tập trung trẻ, cho trẻ đi rửa tay và xếp hàng vào lớp.

C. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

- KNS: Đi, gập tất đúng cách

- Trò chơi Truyền tin

- Chơi tự do: lắp ghép, xem tranh, góc kỹ năng,...
I. Yêu cầu: 

* Kiến thức: - Trẻ tự đi được tất,đi đúng chiều tất
* Kỹ năng: - Phát triển tố chất nhanh nhẹn của trẻ.

- Rèn khả năng quan sát, ghi nhớ có chủ định

- Rèn kỹ năng trả lời câu hỏi to, rõ ràng, phát triển ngôn ngữ mạch lạc

* Thái độ: - Trẻ tích cực tham gia hoạt động.

II. Chuẩn bị: - Không gian lớp học thoáng mát, gọn gàng, sạch sẽ.

- Tất của cô và trẻ


III. Tiến hành.

* KNS: Đi, gập tất đúng cách
- Cô kể câu chuyện thỏ con bị ốm vì trời lạnh không giữ ấm

- Muốn cho cơ thể khỏe mạnh, chúng mình phải làm gì?

· Giaos dục: Ngoài ăn uống đủ chất, tập thể thao đều đặn thì mặc trang phục phù hợp với thời tiết cũng rất quan trọng đó. Hôm nay, cô sẽ dạy chúng mình cách đi tất để bảo vệ cơ thẻ khi mùa đông sắp đến nhé!

· Cô thực hiện mẫu:

· +Đi tất: Ngón cái và ngón trỏ của 2 bàn tay giữ 2 bên miệng tất, dồn tất lại và đi vào bàn chân,kéo nhẹ theo chiều dài chân

· + Gấp tất: Đặt 2 chiếc tất chồng lên nhau, phần mũi của 2 chiếc tất hướng xuống phía dưới. Đặt tất sao cho phần mũi của chiếc tất phía trên ngắn hơn chiếc tất phía dưới. Tiến hành cuộn tất từ phía dưới lên trên, hết chiều dài tất-dùng 2 bàn tay giữ và bẻ phần cổ tất bao kín phần tất vừa cuộn sau đó để vào nơi quy

- Trẻ thực hiện

-Cô quan sát, giúp đỡ và hướng dẫn trẻ

*Trò chơi: Truyền tin

- Cô cho trẻ ngồi thành 4 nhóm (4 hàng dọc) và mỗi nhóm cử 1 bạn làm đại diện cho 

nhóm. Cô cho mỗi trẻ đại diện xem 1 tấm lô tô. Các trẻ này phải ghi nhớ thẻ lô tô của 
mình và chạy về chỗ.

   Khi về đến hàng của mình, mỗi trẻ sẽ nói thầm trong tai của trẻ kế tiếp, trẻ nhận được tin sẽ truyền vào tai của trẻ tiếp theo cho đến trẻ cuối cùng.

  Trẻ cuối cùng chọn thẻ đồ dùng vừa nghe được chạy lên gắn vào nhóm tương ứng. Đội thắng là đội nhận được tin nhắn chính xác và chọn đúng loại đồ dùng.
- Cho trẻ chơi 2,3 lần. 

- Cô động viên trẻ chơi.

* Chơi theo ý thích: lắp ghép, xem tranh, góc kỹ năng,...
- Cô giới thiệu đồ chơi, cho trẻ nói cách chơi của đồ chơi đó 

-  Sau cho trẻ về nhóm chơi và tự chơi cô bao quát giúp đỡ trẻ chơi

Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ, động viên trẻ cất đồ chơi.
* Nêu gương cuối ngày.

* Vệ sinh – trả trẻ.
Đánh giá trẻ cuối ngày

- Tình trạng sức khỏe củatrẻ : 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc thái độ và kĩ năng của trẻ

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

- Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
Thứ 6 ngày 25 tháng 10 năm 2024
A. HOẠT ĐỘNG HỌC 

Làm quen với chữ cái: chữ “ă”
I. Mục đích- yêu cầu

1. Kiến thức: 

- Trẻ nhận biết và phát âm chữ cái “ă” biết cấu tạo của chữ “ă”
- Trẻ biết tên trò chơi, biết cách chơi các trò chơi theo sự hướng dẫn của cô.

2. Kỹ năng:


- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.

- Rèn khả năng tập trung, chú ý, khả năng quan sát, ghi nhớ có chủ định của trẻ.

- Rèn kỹ năng trả lời to, rõ ràng các câu hỏi.

 3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động cùng cô và các bạn. 
- Biết lấy và cất gọn đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định.

II. Chuẩn bị:

1. Đồ dùng của cô:

- Nhạc bài hát “Bài hát chữ “ă””, Head shoulders, knees, toes, Cái mũi, Chúc mừng sinh nhật, Vì sao con mèo rửa mặt.

- Thẻ chữ cái “ă” hình ảnh powerpoint đôi mắt, từ “đôi mắt”, chữ “ă”  in hoa và chữ “ă” viết thường trên powerpoint, ti vi, máy tính, cấu tạo chữ “ă” trên powerpoint

- Tranh mẫu, bút sáp, bảng, nam châm, ghế, xắc xô, que chỉ.

2. Đồ dùng của trẻ:

- Vở  “Bé làm quen chữ cái”, bút sáp, bàn ghế đủ cho trẻ ngồi, thảm xốp.

- Xúc xắc, 2 ngôi nhà có dán chữ “ă” và 1 ngôi nhà không có chữ “ă” que chỉ, thẻ chữ “ă” 3 rổ đựng to, nhà có dán hình chữ “ă” nhạc các bài hát.

 III. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	DK hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú: (3 phút)

- Cô và trẻ vận động theo giai điệu bài hát: “Head shoulders, knees, toes”

- Cô cháu mình vừa vận động theo giai điệu bài hát gì?

+ Bài hát có nhắc đến những bộ phận nào trên cơ thể?

2. Nội dung: (21 phút)
* Làm quen chữ cái “ă”

- Cô cho trẻ xem hình ảnh “ đôi mắt”

+ Đây là gì?

- Dưới hình ảnh đôi mắt có từ “đôi mắt”, cả lớp đọc (2-3 lần) 

- Đến xem trong từ đầu có mấy chữ cái.

- Ai lên lấy cho cô chữ cái thứ 2 từ P sang T trong từ đầu  nào.

- Đây chính là chữ “ă” mà cô muốn giới thiệu với chúng mình. 
- Cô đổi thẻ chữ: “ă” cho trẻ quan sát.

- Cô giới thiệu chữ cái “ă” và phát âm 2-3 lần.

- Cô hướng dẫn cách phát âm chữ “ă” cô mở miệng, đẩy hơi ra ngoài và phát âm “ă”
- Cô cho trẻ phát âm: cả lớp, tổ nhóm, cá nhân trẻ đọc.

- Chữ “ă”  gồm mấy nét?

* Cô khái quát lại cấu tạo chữ “ă” gồm 1 nét cong tròn khép kín,  1 nét sổ thẳng bên phải nét cong tròn khép kín, và một dấu mũ trên đầu

- Cô giới thiệu chữ “ă” in hoa, in thường và chữ “ă” viết thường.

- Các con thường thấy chữ “ă” ở đâu?

- Cô đã chuẩn bị cho mỗi tổ 1 rổ thẻ chữ cái, các bạn hãy về tổ chọn cho mình 1 thẻ chữ “ă”  và vào vị trí đứng.

- Cô kiểm tra lại.

- Cho trẻ phát âm theo tổ, nhóm, cá nhân, và cuối cùng cả lớp phát âm lại.

VĐ giữa giờ: Cả lớp đi thành vòng tròn theo lời bài hát: “Bài hát chữ “ă””

* Luyện tập:

- Trò chơi 1: Tìm nhà

+ Cô giới thiệu tên trò chơi.

+ Cô cùng trẻ nêu cách chơi, luật chơi.

Cả lớp xếp thành vòng tròn, trên tay mỗi trẻ có 1 lô tô chữ “ă” vừa đi vừa lắc lư theo nhạc, khi có hiệu lệnh “tìm nhà, tìm nhà”, các con phải nhanh chân tìm về ngôi nhà có dán chữ “ă” Bạn nào tìm sai nhà phải nhảy lò cò.

Cô cho trẻ chơi 2 – 3 lần

- Trò chơi 2: Xúc xắc kì diệu:

 + Cô có xúc xắc với nhiều mặt khác nhau, mỗi mặt có 1 chữ, mời 1 trẻ lên lăn xúc xắc, xúc xắc lăn vào chữ nào thì trẻ đọc to chữ đó lên.
+ Trẻ lăn và đọc to.

Cô cho trẻ chơi 2 – 3 lần

* Thực hiện vở

-  Cô cho trẻ về bàn ngồi quan sát tranh mẫu của cô

- Cho trẻ đọc chữ “ă” 2 lần.

-  “ Cái gì chúm chím đáng yêu?

Thốt lời chào hỏi, nói nhiều điều hay?”

- Dưới từ “cái miệng” có chữ “ă” các con tìm và gạch chân chữ “ă”
+ Ngoài ra còn có những chữ “ă”rỗng để các con tô màu nữa đấy.

+ Cô tô mẫu, hướng dẫn cách tô, cho trẻ tô theo khả năng.

Khi trẻ tô cô bao quát, nhắc nhở trẻ tư thế ngồi, cách cầm bút.

Cô chọn 1 – 2 bài tô đẹp nhận xét tuyên dương trẻ.

3. Kết thúc: (1 phút)
Cô nhận xét, khuyến khích, động viên trẻ.
	- Trẻ vận động cùng cô.

- Trẻ đoán.

- Trẻ trả lời

- Cả lớp đọc theo sự hướng dẫn của cô.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ lắng nghe cô đọc.

- Trẻ đọc theo cả lớp, tổ nhóm, cá nhân trẻ đọc .

- Trẻ lắng nghe cô gt cấu tạo chữ cái.

- Hỏi 2-3 trẻ cấu tạo chữ “ă”
- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ tìm thẻ chữ “ă”
- Trẻ phát âm theo sự hướng dẫn của cô.

- Trẻ vận động cùng cô.

- Trẻ lắng nghe và chơi cùng cô.

- Trẻ chơi.

- Trẻ về bàn ngồi

- Trẻ phát âm chữ cái “ă”
- Cái miệng ạ.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ đọc cùng cô.

- Trẻ khoanh tròn chữ “ă” tô màu.

- Trẻ chú ý quan sát cô làm mẫu, và tô theo khả năng.

- Trẻ lắng nghe.


B. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

- HĐCMĐ:QS cây sấu

- TCVĐ:  Bóng tròn to,  Bịt mắt bắt dê

- Chơi ý thích: đồ chơi mâm quay 6 ngựa, bập bênh, lá cây, phấn.
I.Mục đích yêu cầu: 

- Trẻ biết tên, đặc điểm của cây Sấu. biết ích lợi của quả Sấu, môi trường sống của cây sấu.

- Trẻ biết cách chơi, chơi đúng luật.

- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết, không xô đẩy nhau.
II. Chuẩn bị:

- Sân chơi sạch sẽ, bằng phẳng, an toàn cho trẻ, cây Sấu trong sân trường .

- đồ chơi mâm quay 6 ngựa, bập bênh, lá cây, phấn.

III. Tiến hành:

1. Ổn định tổ chức:

Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng.

Cô kiểm tra sĩ số, quần áo của trẻ trước khi ra sân cho phù hợp với thời tiết trong ngày.

Cô dẫn trẻ ra sân chơi.

2. Nội dung:

* HĐMĐ. Quan sát cây Sấu 

- Cô cùng trẻ quan sát và đàm thoại về cây Sấu

- Cây Sấu gồm có những gì?Đây là gì? Cô chỉ từng bộ phận Rễ, thân, cành, lá và hỏi trẻ.

- Cây Sấu cho ta những gì?

- Quả Sấu có hình gì?Quả có mầu gì? Các con thấy mẹ thường dùng quả Sấu để nấu món ăn gì ?

- Chúng mình phải làm gì để cây luôn tươi tốt? 

- GD trẻ chăm sóc cây, không nên ngắt lá bẻ cành cây.

* TCVĐ: Bóng tròn to, TCDG: Bịt mắt bắt dê  

- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi.

- Cho trẻ chơi 2- 3 lần, khi trẻ chơi cô chú ý quan sát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết.

+ TCDG: Bịt mắt bắt dê
- Cô giới thiệu trò chơi, hỏi trẻ luật chơi, cách chơi.

- Cô cho trẻ chơi 2 – 3 lần. Cô bao quát trẻ chơi và nhắc trẻ vui chơi đoàn kết.

- Nhận xét, động viên trẻ chơi.

* Chơi ý thích: đồ chơi mâm quay 6 ngựa, bập bênh, lá cây, phấn.
 Cô cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài sân trường mà trẻ thích.  

3.Kết thúc : Gần hết giờ chơi, cô tập trung trẻ, cho trẻ đi rửa tay và xếp hàng vào lớp.

C. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

                                      - Tổ chức văn nghệ cuối tuần: Múa: Cái mũi: 

                                                                                 Đọc thơ: “Cái lưỡi”

                                                                                 Kể chuyện: Dê con nhanh trí

                                      - Chơi tự do: xâu vòng, chơi góc sách truyện, ghép nút,… 
                                      - Nêu gương cuối tuần.

I. Mục đích yêu cầu:

- TrÎ biÕt h¸t móa nh÷ng bµi h¸t, bài thơ có trong chủ đề bản thân 

- Ch¸u h¸t móa thÓ hiÖn tù nhiªn m¹nh d¹n vµ ®oµn kÕt cïng b¹n.

- Gi¸o dôc trÎ ®oµn kÕt trong buæi liªn hoan. 

II. ChuÈn bÞ:
- §å dïng ©m nh¹c: Mò móa, x¾c x«, ph¸ch tre.

- Bµi h¸t: Cái mũi. Bài thơ “Cái lưỡi”. Tranh truyện: Dê con nhanh trí

- xâu vòng, chơi góc sách truyện, ghép nút,… 

- Phiếu bé ngoan.

III. TiÕn hµnh: 

* Hát múa tập thể:


- C« giíi thiÖu c¸c bµi h¸t, C« cho trÎ lªn thÓ hiÖn. 

- Múa: Cái mũi. Trẻ hát múa theo tổ, nhóm, cá nhân

- Đọc thơ: Cái lưỡi. Theo nhóm, cá nhân

- kể chuyện theo tranh: Dê con nhanh trí. Trẻ kể theo tranh có sự gợi mở, giúp đỡ của cô. ( 2 – 3 trẻ)

- C« chó ý ®éng viªn trÎ vµ cho trÎ thay ®æi c¸c h×nh thøc. §éng viªn vµ khen trÎ kÞp 
thêi. C« gi¸o dôc trÎ luôn giữ gìn vệ sinh cơ thể và các giác quan sạch sẽ.

* Chơi tự do: xâu vòng, chơi góc sách truyện, ghép nút,… 

 Cô hướng dẫn trẻ lấy đồ chơi để chơi. Cô bao quát trẻ chơi và hỗ trợ trẻ khi cần thiết.

* Nêu gương cuối tuần.

* Vệ sinh – trả trẻ.

Đánh giá trẻ cuối ngày

- Tình trạng sức khỏe củatrẻ : 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc thái độ và kĩ năng của trẻ

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

- Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
CHỦ ĐỀ NHÁNH 4 : TÔI CẦN GÌ ĐỂ LỚN LÊN VÀ KHỎE MẠNH?
(Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 28/10  đến 1/11/2024)

KẾ HOẠCH NGÀY

Thứ hai, ngày 28 tháng 10 năm 2024
A. HOẠT ĐỘNG HỌC

Khám phá khoa học

Các loại thực phẩm và thức ăn cần thiết cho sức khoẻ của bé.

I.Mục đích yêu cầu

1)Kiến thức:- Trẻ gọi đúng tên các loại thực phẩm.
- Phân được 4 nhóm các loại thức ăn cần thiết cho cơ thể

2)Kỹ năng: - Trẻ biết ăn uống đủ chất đảm bảo cho sức khỏe

- Rèn khả năng quan sát, ghi nhớ có chủ định

- Rèn kỹ năng trả lời câu hỏi to, rõ ràng, phát triển ngôn ngữ mạch lạc

3)Thái độ: - Trẻ tham gia hoạt động tích cực, hứng thú.

II. Chuẩn bị:

1) Đồ dùng của cô:Bảng to: 2 cái, Tranh ảnh về 4 nhóm thực phẩm, nhạc bài hát “Quả”, “mời bạn ăn”, que chỉ, powerpoint trò chơi ai đoán giỏi, máy tính, tivi.

2) Đồ dùng của trẻ:Lô tô về các loại thực phẩm, nhà.

III.Tiến trình hoạt động:

	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	1.Gây hứng thú: ( 3 phút)

- Cô cho trẻ đọc bài đồng dao” Lúa ngô và cô đậu nành”

- Cô trò chuyện với trẻ về các loại thức ăn có trong bài đồng dao.


2. Nội dung (21 phút)

*Trò chuyện với trẻ về các nhóm thức ăn cần thiết cho cơ thể:
- Cô chia lớp thành 4 nhóm cùng nhau thảo luận: 

+ Nhóm 1: Tranh các loại thực phẩm giàu chất đạm: 

Thịt, cá, trứng, sữa.

+​​​​ Nhóm 2: Tranh các loại thực phẩm giàu chất tinh bột: Gạo, bột mì, củ khoai.

+ Nhóm 3: Tranh các loại thực phẩm giàu chất béo: mỡ động vật, lạc, vừng

+Nhóm 4:Tranh các loại thực phẩm giàuchất vitamin và muối khoáng: rau, hoa quả.

- Cô gọi trẻ đưa ra ý kiến: 

+ Tên thực phẩm?

+ Dùng để làm gì? 

+ Trong thực phẩm có nhiều chất dinh dưỡng nào?

+ Thực phẩm dùng để chế biến món ăn nào?

+ Thực phẩm có tác dụng như thế nào đối với cơ thế? 

- Cô cho trẻ đếm xem có mấy nhóm thực phẩm. 

- Cô gợi ý để trẻ kể thêm những thực phẩm khác mà trẻ biết và những món ăn mà trẻ ưa thích.

=> Giáo dục trẻ ăn đủ chất, đủ lượng để có cơ thể khoẻ mạnh, thông minh, phát triển toàn diện.

Cả lớp hát bài “Quả” .

* Trò chơi luyện tập:

- Trò chơi 1: Ai đoán giỏi.

+Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi

 Trên màn hình cô có 4 ô số được đánh số thứ tự từ 1,2,3,4, nhiệm vụ của các con là lên chọn 1 ô số bất kì, hình ảnh hiện lên, các con sẽ nói tên nhóm thực phẩm đó.

+ Tiến hành cho trẻ chơi.

+ Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.

- Trò chơi 2: Tìm nhà 

Cô phát cho mỗi bạn 1 lô tô có hình các loại thực phẩm, 4 ngôi nhà tương ứng với 4 nhóm thực phẩm, nhiệm vụ của các con là xếp thành vòng tròn vừa đi vừa hát, khi có hiệu lệnh tìm nhà, tìm nhà, các con phải nhanh chân tìm về nhà có nhóm thực phẩm  đúng với lô tô mình cầm. Bạn nào không tìm được nhà, tìm sai nhà sẽ phải nhảy lò cò.

+ Tiến hành cho trẻ chơi.

+ Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.

 3. Kết thúc (1 phút)

- Trẻ hátbài“ Mời bạn ăn”
	- Trẻ đọc cùng cô

- Trò chuyện cùng cô

- Trẻ thảo luận.

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời theo suy nghĩ của mình

- Chú ý lắng nghe, quan sát

- Trẻ chơi.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ lắng nghe cô phổ biến cách chơi.

- Trẻ chơi trò chơi.

- Trẻ hát và vỗ tay 


B. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

- HĐCMĐ:Quan sát: Nơi làm việc của cô cấp dưỡng trong trường
- TCVĐ: Chuyền bóng. TCDG:Kéo co

- Chơi ý thích:Chơi với giấy, phấn. hột hạt, đu quay, cầu trượt liên hoàn
I. Yêu cầu: 
- Trẻ biết được nơi làm việc, biết công việc hàng ngày của các cô các bác đó là chế biến các món ăn ngon cho các cháu, biết được một số dụng cụ lao động của các cô.

- Rèn khả năng quan sát, ghi nhớ có chủ định

- Yêu quý các cô cấp dưỡng, biết chào hỏi, lễ phép, ăn hết xuất cơm của mình, không để cơm rơi vãi, đổ cơm ra sàn.

II. Chuẩn bị: 

- Nhà bếp để cho trẻ quan sát các cô bác đang làm việc.

- Sân rộng, thoáng mát sạch sẽ, gọn gàng, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Dây thừng cho trẻ, bóng, rổ đựng, …

III. Tiến hành: 

*HĐMĐ: Quan sát nơi làm việc của cô cấp dưỡng trong trường. 

- Cô trò chuyện với trẻ về sự cần thiết của các chất dinh dưỡng đối với cơ thể ( như hàng ngày bé được ăn nhiều các món ngon có đầy đủ các chất dinh dưỡng do các cô, các bác cấp dưỡng ở trường chế biến đấy, để biết công việc của các co các bác như thế nào cô cháu mình cùng nhau tìm hiểu nhé.

- Cô cho trẻ xuống thăm quan bếp ăn của trường và đàm thoại với trẻ

+ Cô cấp dưỡng đang làm gì? (Đang chế biến món ăn  ạ).

+ Các cô chế biến món ăn ntn? (Thái, luộc, xào, nấu ạ).

+ Đồ dùng và dụng cụ của cô là gì? (Dao, thớt, xoong, chảo ạ)

+ Để có bữa cơm ngon ở trường, con phải biết ơn ai? (Các cô cấp dưỡng ạ).

+ Để các cô luôn vui lòng khi ăn cơm, con phải ăn như thế nào?(Phải ăn gọn gàng, không rơi vãi cơm, ăn hết xuất ạ).

- Cô giáo dục trẻ khi ăn phải ăn gọn gàng và ăn hết xuất ăn của mình, không được để cơm thừa.

* TCVĐ:Chuyền bóng. TCDG: Kéo co

+TCVĐ:Chuyền bóng

- Cô cùng trẻ nêu luật chơi và cách chơi.

+ Luật chơi: Trẻ nào làm rơi bóng thì đội đó phải chuyền bóng lại từ đầu.

+ Cách chơi: Cô chia lớp thành 3 đội, bạn đầu hàng sẽ là người cầm bóng bằng 2 tay . Khi có hiệu lệnh “ Chuyền” thì sẽ cầm bóng bằng 2 tay đưa lên đầu, hơi ngả tay về phía sau. Bạn thứ 2 sẽ đón bóng bằng hai tay rồi làm động tác tương tự để chuyền bóng cho bạn tiếp theo, cứ vậy chuyền lần lượt đến bạn cuối cùng của hàng.
+ Trẻ chơi: 2- 3 lần.

+ TCDG: Kéo co

Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi. Hỏi lại trẻ cách chơi.

- Cho trẻ xếp thành 2 đội để chơi.

- Cho trẻ chơi 2 – 3 lần.

*Chơi  ý  thích: Chơi với giấy, phấn, hột hạt, đu quay, cầu trượt liên hoàn
-Trẻ chơi tự do với các đồ chơi ngoài trời . Trong khi trẻ chơi cô chúý quan sát trẻ đảm bảo cho trẻ được an toàn.  
C. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Núi lửa phun trào

1.Mục đích yêu cầu

Trẻ biết được viên sủi bọt có thể nhanh chóng tạo ra một lượng lớn khí carbon

dioxide khi gặp nước. Khi tích tụ đủ khí, bong bóng khí mang theo nước màu và nổi lên khỏi lớp dầu để đi đến đỉnh, cuối cùng tràn ra ngoài không khí. Đổi lại, nó tạo ra một cảnh tượng ngoạn mục giống như một vụ phun trào núi lửa

- Biết sử dụng đồ trong trải nghiệm, yêu thích trải nghiệm và có trách nhiệm trong hoạt động nhóm

2. Chuẩn bị

- Vật liệu: viên sủi, 3 lọ sắc tố màu, dầu ăn, ống nghiệm, nước

3.Tiến hành

*Ổn định tổ chức

-Cô cho trẻ xem hình ảnh về núi lửa

- Gợi ý trẻ cùng làm thí nghiệm núi lửa phun trào với cô

*Tiến hành

- Cô làm mẫu

- Cho 15ml nước, 30ml dầu ăn và 5-10 giọt sắc tố vào ống nghiệm

- Cho một nửa viên sủi ( hoặc 1 viên nếu muốn phản ứng mạnh hơnvào ống nghiệm. Viên sủi sẽ sủi bọt, đẩy bọt khí cùng sắc tố màu nổi lên trên dầu ăn, giống hiện tượng núi lửa đang phun lên.

-GD: Viên sủi bọt có thể nhanh chóng tạo ra một lượng lớn khí carbon

dioxide khi gặp nước. Khi tích tụ đủ khí, bong bóng khí mang theo nước màu và nổi lênkhỏi lớp dầu để đi đến đỉnh, cuối cùng tràn ra ngoài không khí. Đổi lại, nó tạo ra một cảnh tượng ngoạn mục giống như một vụ phun trào núi lửa

-Trẻ thực hiện

- Cô quan sát và hướng dẫn trẻ khi cần thiết

- Giusp trẻ ghi kết quả vào phiếu trải nghiệm

* Kết thúc:

- Cô cho trẻ thu dọn đồ dùng, vệ sinh tay chân và chuyển hoạt động

D. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

-Trò chơi với chữ cái “â”

-TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật.

-Chơi tự do: góc sắm vai, góc thư viện, góc vận động
I. Yêu cầu:

- Trẻ biết tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.

- Rèn kỹ năng nghe, phán đoán, phát triển tai nghe âm nhạc.

- Tham gia hoạt động tích cực, hứng thú.

II. Chuẩn bị:

- 1 đồ vật, ghế cho trẻ ngồi, xắc xô.

III. Tiến hành:

* Trò chơi với chữ cái “â”

- Cô giới thiệu thẻ chữ “â”, cả lớp cùng phát âm, nêu cấu tạo chữ “â”

- Tiếp theo là trò chơi “Đánh trống truyền loa “

- Cách chơi. Cho trẻ nắm tay thành vòng tròn .Cô là người đánh trống cô phát cho trẻ  thẻ chữ cái “â”. cô đánh trống nhanh trẻ truyền chữ cái qua cho bạn khi nghe cô gõ mạnh tiếng trống xuống, thì trẻ cầm thẻ chữ cái đó đưa lên phát âm. 
* TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật.

- Cô cùng trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi trò chơi.

 1 bạn lên che mắt lại, các bạn còn lại giấu tay ra sau lưng, cô đưa vật cho 1 bạn bất kì. Cả lớp hát, bạn bên trên đi tìm đồ vật, khi đến gần nơi bạn đang cầm vật thì cả lớp hát to, ở xa bạn đang cầm vật thì cả lớp hát nhỏ. Bạn đi tìm vật phải nghe và đoán xem bạn nào đang cầm đồ vật.

- Tiến hành cho trẻ chơi 3-4 lần.

* Chơi tự do: góc sắm vai, góc thư viện, góc vận động

-  Cô hướng dẫn trẻ về góc chơi

- Thu dọn đồ chơi sau khi chơi

* Nêu gương cuối ngày

* Vệ sinh - Trả trẻ.

Đánh giá trẻ cuối ngày

- Tình trạng sức khỏe củatrẻ : 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc thái độ và kĩ năng của trẻ

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

- Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
Thứ ba, ngày 29 tháng 10 năm 2024
A. HOẠT ĐỘNG HỌC

Văn học

Kể chuyện: Mỗi người một việc

1. Mục đích yêu cầu:

 *Kiến thức: - Trẻ nhớ tên truyện, nhớ tên các nhân vật trong truyện, hiểu nội dung câu chuyện.

*Kỹ năng:  - Rèn khả năng trả lời câu hỏi to, rõ ràng, phát triển ngôn ngữ mạch lạc.

- Rèn khả năng quan sát, ghi nhớ có chủ định.

*Thái độ: - Yêu quý bản thân và mọi người xung quanh, có ý thức đoàn kết với bạn bè 

  2. Chuẩn bị:

* Đồ dùng của cô:

- Hình ảnh minh họa truyện, ti vi, máy tính, que chỉ.

 - Đĩa nhạc ghi các bài hát trong chủ đề

* Đồ dùng của trẻ:

Ghế, hình ảnh minh họa truyện.

  3. Tiến trình hoạt động:

	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	  1. Ổn định, gây hứng thú: ( 2 phút)

Cô và trẻ hát bài: “Đôi và một” hỏi trẻ bài hát nói về điều gì? các bộ phận cơ thể trong bài hát có chức năng ntn? Mỗi giác quan, mỗi bộ phận trên cơ thể đều có một chức năng khác nhau và chúng luôn liên kết với nhau làm cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh nhanh nhẹn. Thế mà đôi khi chúng không đoàn kết với nhau làm cho thể mệt mỏi, sau đây cô sẽ kể một câu chuyện nói về điều này

  2.Nội dung: ( 22 phút )

2.1.Cô kể lần 1 thể hiện giọng điệu 

        Cô vừa kể chuyện gì?  Trong chuyện có những ai? Để hiểu rõ hơn nội dung câu chuyện mời các bạn nghe cô kể lại.

2.2. Cô kể lần 2 kết hợp hình ảnh minh họa .

- Hỏi lại trẻ tên truyện, nhân vật truyện, đàm thoại về nội dung truyện.

=> Bài học giáo dục từ câu chuyện: các bộ phận trên cơ thể đều rất quan trọng đối với chúng ta, vì vậy các con phải biết giữ gìn, vệ sinh sạch sẽ phải rửa đúng cách ăn uống các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe . Và qua câu chuyện cũng nhắc nhở chúng mình phải biết đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau.

2.3: Đàm thoại, trích dẫn

+ Đoạn 1: “ Trong một… nhiều nhất”

- Gia đình nọ sống với nhau như thế nào? 

- Nhưng rồi điều gì đã xảy ra?

+ Đoạn 2: Mắt nói … im lặng”

- Mắt nói gì?

- Tai nói như thế nào? 

- Ai đã nói: “ Tôi suốt ngày phải ngửi ”?

- Tay và chân đã nói gì? 

- Và tất cả họ kêu lên điều gì?

- Mồm nghe thấy đã làm gì? 

+ Đoạn 3: “ Hết một ngày … cười đùa”

- Điều gì đã xảy ra khi 1 ngày trôi qua?

- Mọi người đã làm gì?

- Sau khi ăn xong tất cả cảm thấy như thế nào?

- Từ đó về sau họ sống với nhau ra sao?

- Qua câu chuyện này các con rút ra được bài học gì?

=> Qua câu chuyện giáo dục trẻ phải biết yêu quý chăm sóc bản thân, để cơ thể luôn khỏe mạnh và luôn vui vẻ đoàn kết, chan hòa với mọi người .  

* Cô cho trẻ xem video truyện.

- Qua câu chuyện con nhận ra điều gì?         

 3.Kết thúc: ( 1 phút) Cô và trẻ hát và VĐ bài Tay thơm tay ngoan
	- Bài hát nói về các giác quan, bộ phận cơ thể trên khuôn mặt

- Truyện Mỗi người một việc

- Trong truyện có bạn chân, tay, mắt, tai, miệng.

- Trẻ lắng nghe.

- Họ sống đầm ấm, vui vẻ.

- Họ cãi nhau xem ai làm việc nhiều nhất.

- “ Tôi suốt ngày phải nhìn”

-“ Tôi suốt ngày phải nghe”

- Mũi.

- Tay nói : “Tôi vẽ, tôi giặt, tôi quét nhà…”
Chân nói : “Tôi đi, tôi chạy, tôi nhảy…”

- Mồm không làm gì cả.

- Mồm buồn và không chịu ăn gì cả.

- Tất cả mọi người chân tay tai mắt miệng đều mệt mỏi không thể chịu nổi…

- Tất cả cùng nhau đi gọi mồm dậy và mang thức ăn đến 

- Sau khi mồm ăn uống, tất cả cảm thấy khỏe hẳn lên, tất cả viu vẻ, cười đùa.

- Từ đó trở đi chúng sống với nhau thân ái, hòa thuận và ai ai cũng vui vẻ làm việc.

- Trẻ hát và VĐ cùng cô


B. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

- HĐCMĐ:Quan sát nhóm thực phẩm giàu chất bột đường
- TCVĐ: Cáo và thỏ. TCDG: Lộn cầu vồng
-Chơi ý  thích: Vẽ, chơi với lá cây, hột hạt, cầu trượt, đu quay
I.Mục đích yêu cầu:

- Trẻ nhận xét và nêu được tên, công dụng của những loại thực phẩm giàu chất bột đường (Gạo, bột mì, khoai, sắn, …). Biết luật chơi, cách chơi trò chơi.

- Rèn kỹ năng quan sát và ghi nhớ có chủ định cho trẻ. Trẻ khéo léo nhanh nhẹn trong các trò chơi.

- Giáo dục trẻ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, biết giữ gìn sức khoẻ theo mùa, chơi đoàn kết với bạn.

II. Chuẩn bị :

- Sân sạch sẽ, quần áo trẻ gọn gàng.

- Gạo, khoai, sắn, bột mì.

- Phấn, lá cây, hột hạt, đồ chơi ngoài trời.

III.Tiến hành :

* HĐCCĐ:Quan sát nhóm thực phẩm giàu chất bột đường

- Cho trẻ ra sân chơi 
- Cô cho trẻ quan sát nhóm thực phẩm giàu chất bột đường      

- Gợi hỏi trẻ về tên gọi, đặc điểm, công dụng, cách chế biến.

+ Đây là gì?

+ Gạo có màu gì?

+ Gạo có ăn được không?

+ Hạt gạo là cây nào? 

+ Để có được hạt gạo bác nông dân phải làm gì?

+ Khi nấu lên, gạo sẽ chuyển thành gì?

+ Bạn nào có thể nêu cách nấu cơm?

+ Trong cơm có chất gì?

+ Ngoài gạo ra, còn có những thực phẩm nào cũng thuộc nhóm tinh bột?

=> Giáo dục trẻ khi ăn chất bột đường ăn vừa phải, không nên ăn quá nhiều sẽ dẫn đến béo phì, biết giữ gìn sức khoẻ theo mùa.

* TCVĐ: Cáo và thỏ. TCDG: Lộn cầu vồng
- TCVĐ: Cáo và thỏ

- Luật chơi:
  Thỏ phải nấp vào đúng hang của mình. Con thỏ nào chậm sẽ bị cáo bắt, và nếu nhầm hang thì phải ra ngoài một lần chơi.

- Cách chơi:
 một trẻ làm cáo ngồi ở 1góc, số trẻ còn lại làm thỏ và chuồng thỏ, cứ 1 trẻ làm thỏ thì 2 trẻ làm chuồng. Hai trẻ làm chuồng xếp thành vòng tròn. Yêu cầu các con thỏ phải nhớ đúng chuồng của mình. Các con thỏ đi kiếm ăn, vừa nhảy vừa giơ hai bàn tay lên đầu vẫy vẫy như tai thỏ và đọc bài thơ:

“Trên bãi cỏ. Các chú thỏ…. Tha đi mất”

  Khi đọc hết bài thơ thì cáo xuất hiện, cáo “gừm, gừm..” đuổi bắt thỏ. Khi nghe tiếng cáo, các con thỏ chạy nhanh về chuồng của mình. Những con thỏ bị cáo bắt phải ra ngoài 1 lần chơi, sau đó đổi vai cho nhau.

   Cô cho trẻ chơi 2 – 3 lần

- Trong khi trẻ chơi cô bao quát hư​ớng dẫn trẻ.

- TCDG: Lộn cầu vồng

Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi. Hỏi lại trẻ cách chơi.

- Cho trẻ xếp thành nhóm, 2 trẻ 1 nhóm để chơi.

- Cho trẻ chơi 3 – 4 lần.

* Chơi  ý  thích: Vẽ, chơi với lá cây, hột hạt, cầu trượt, đu quay

     Cô giới thiệu góc chơi, hỏi trẻ tên đồ chơi, cách chơi đồ chơi nhắc trẻ chơi đoàn kết 
không tranh giành đồ chơi và cho trẻ về góc chơi. 

Cô quan sát trẻ chơi để đảm bảo an toàn cho trẻ.

C. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

-Kỹ năng ATGT: An toàn khi ngồi trên xe máy

-Ôn: Tay phải, tay trái của trẻ.

-Chơi tự do: góc lắp ghép, góc nghệ thuật, góc sắm vai.
I. Yêu cầu:

-Giups trẻ hiểu được ngồi trên xe máy ngồi đằng sau là an toán, khi ngồi nhớ giữ tay thật chặt

- Giúp trẻ nhận biết đặc điểm, dáng vẻ bề ngoài của mình, của bạn.

- Phát triển tố chất nhanh nhẹn của trẻ. Rèn khả năng quan sát, ghi nhớ có chủ định

- Trẻ tích cực tham gia hoạt động.
II. Chuẩn bị:- Không gian lớp học thoáng mát, gọn gàng, sạch sẽ.

III. Tiến hành.

* Kỹ năng ATGT: An toàn khi ngồi trên xe máy

-Cô đóng vai bạn Bi rủ trẻ cùng tham gia với cô tham gia giao thông khi ngồi sau xe máy

- Bạn Bi ngồi xe với mẹ như nào?

- Còn Bon thì ngồi ra sao?

- Ben thì ngồi như nào?

- Bạn nào là bạn ngồi trên xe máy đúng?

-Lúc leo lên xe mình leo bên nào? Vì sao nhỉ?

-Khi ngồi trên xe chúng mình sẽ ngồi ra sao?

-GD: Ngồi trước xe máy thì thích thật đấy, nhưng ngồi đằng sau mới thật an toàn nhé các bé ơi. Lúc leo lên xe, các bé nhớ leo từ bên trái để tránh bô xe nóng, vịn chặt tay bố mẹ để không bị ngã nè. Và lúc ngồi đằng sau bé cũng đừng lắc lư để bố mẹ điều khiển xe máy an toàn nhé.
- Kết thúc: Cô cùng trẻ hát bài hát  trên nền nhạc “Vui giao thông”

Tham gia giao thông, đi trên phố phường 

Có bố mẹ đèo bạn ơi, ngồi ngoan 

Leo lên sau xe, bám chặt phía trước 

Hãy cẩn thận giữ an toàn bạn ơi!
* Ôn: Tay phải, tay trái của trẻ.

- Luật chơi:Trẻ dùng tay phải hoặc tay trái để lấy đồ vật theo yêu cầu và mang về đặt vào vòng tròn.
- Cách chơi
   Cô chia trẻ thành 2 nhóm. Khi có hiệu lệnh, hai trẻ đứng đầu hai nhóm cùng xuất phát. Trẻ phải sử dụng tay phải (hoặc tay trái) để lựa chọn đồ dùng, đồ chơi, sau đó đặt đồ chơi vào vòng tròn quy định của nhóm, rồi chạy về nhóm của mình. Về đến nơi, trẻ phải chạm vào tay phải của bạn tiếp theo để bạn đó được xuất phát rồi chạy xuống cuối hàng. Nhóm nào thực hiện nhanh, đúng luật chơi và về đích trước là thắng cuộc. Nhóm nào về đích chậm hơn hoặc chơi sai là thua cuộc. Nhóm thua cuộc phải giơ tay phải (hoặc tay trái) lên và nhảy lò cò 1 vòng vừa nhảy vừa nói: “Đây là tay phải (hoặc tay trái)”.

 Cô cho trẻ chơi 3-4 lần              
* Chơi tự do: góc lắp ghép, góc nghệ thuật, góc sắm vai.

- Cô quan sát trẻ chơi và động viên khuyến khích để trẻ chơi tích cực và hứng thú.

* Nêu gương cuối ngày

* Vệ sinh – trả trẻ

Đánh giá trẻ cuối ngày

- Tình trạng sức khỏe củatrẻ : 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc thái độ và kĩ năng của trẻ

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

- Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
Thứ tư, ngày 30 tháng 10 năm 2024
A. HOẠT ĐỘNG HỌC

Thể dục:

+ VĐCB: Chạy theo bóng và bắt bóng.
+ TCVĐ: Chèo thuyền

I. Mục đích - yêu cầu:
* Kiến thức: Trẻ biết tên bài tập, biết lăn bóng bằng hai tay và di chuyển theo bóng. Trẻ biết tên trò chơi và cách chơi.
* Kỹ năng:
- Trẻ biết lăn bóng bằng hai tay, di chuyển theo bóng và không làm bóng chạy ra khỏi tay.
- Trẻ biết tập bài tập phát triển chung và VĐCB theo hiệu lệnh của cô. Chơi trò chơi hứng thú.
* Thái độ: Giáo dục trẻ tính kiên trì, mạnh dạn, đoàn kết với bạn.
II. Chuẩn bị:

 * Đồ dùng của cô: - Sân tập bằng phẳng, trang phục gọn gàng.

- Xắc xô, bóng, rổ đựng.
 *Đồ dùng của trẻ:
- 5 quả bóng, vạch xuất phát, vạch đích, trang phục gọn gàng.
III. Tiến trình tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của cô
	DK Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức: ( 2 phút)

- Cùng trẻ hát vận đông bài “Cái mũi”

- Trò chuyện về nội dung bài hát.

- Giáo dục trẻ giữ gìn, vệ sinh hàng ngày các giác quan.

- Hôm nay, lớp 4B của chúng ta có tổ chức hội thi bé yêu thể dục, trong đó có nội dung:  “ Chạy theo bóng và bắt bóng”, các con có muốn tham gia không? Để có sức khỏe tham gia hội thi cô cháu mình cùng tập luyện nhé.

- Kiểm tra sức khỏe trẻ.

2. Nội dung: ( 22 phút )

2.1: Khởi động:
- Cô cho trẻ làm đoàn tàu đi vòng tròn theo hiệu lệnh kết hợp đi các kiểu chân và cho trẻ về đội hình 3 hàng ngang theo tổ.
2.2: Trọng động:   
* Bài tập phát triển chung:

- Tay: Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên.

- Lưng, bụng lườn: Nghiêng người sang trái, sang phải.

- Chân: Nhún chân
- Bật: Bật tại chỗ.

* Vận động cơ bản: “Chạy theo bóng và bắt bóng”
 - Cô làm mẫu:

 + Lần 1:  Cô làm mẫu cho trẻ xem

 + Lần 2:  Cô làm mẫu kết hợp giải thích:

TTCB: Cô cầm bóng bằng hai tay, đặt bóng dưới đất trước vạch xuất phát, đầu gối hơi khuỵu. Khi có hiệu lệnh “ lăn”, cô lăn bóng bằng hai tay và chạy theo bóng. Tay cô không rời bóng, cô lăn đến vạch đích rồi cầm bóng đứng dậy, đi về cuối hàng đứng.                

- Trẻ thực hiện:

+ Cô gọi 1-2 trẻ khá lên làm cho cả lớp quan sát.

+ Cả lớp thực hiện 2-3 lần.

- Lần 1: Cá nhân trẻ từng tổ thực hiện.

- Lần 2: Thực hiện theo nhóm

- Lần 3: Thi đua giữa 2 tổ.

- Cô chú ý: Khi trẻ thực hiện bài học cô nhắc nhở, động viên trẻ tự tin khi thực hiện bài tập.

- Củng cố: Cho trẻ nhắc lại tên vận động

* Trò chơi: Chèo thuyền:

 Cô nêu cách chơi: Tập hợp trẻ thành 4 hàng dọc, sau đó cho trẻ ngồi, 2 chân hơi co và dang rộng bằng vai, hai tay nắm lấy 2 vai bạn đằng trước. Khi có hiệu lệnh, trẻ làm động tác ngả người ra sau rồi hơi cúi người về phía trước. Cứ tiếp tục động tác nhịp nhàng và ăn khớp với nhau như vậy thành động tác chèo thuyền.

 - Cô cho trẻ chơi 3 – 4 lần

 - Cô nhận xét sau mỗi lần chơi

2.3: Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại hít thở nhẹ nhàng.

3. Kết thúc (1 phút)
- Cô nhận xét tuyên dương, chuyền hoạt động.
	- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời.

- Trẻ đi theo hiệu lệnh của cô.

- Trẻ tập BTPTC

- Trẻ quan sát cô làm mẫu.

- Trẻ thực hiện vận động

- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe cô giới thiệu cách chơi.

- Trẻ chơi trò chơi.

- Trẻ nghe cô nhận xét.

- Trẻ đi lại nhẹ nhàng.

- Trẻ lắng nghe.


B. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

-HĐCMĐ:Quan sát: Một số giác quan trên khuôn mặt

- TCVĐ: Tìm bạn.TCDG: Rồng rắn lên mây.
- Chơi  ý  thích: vòng, phấn, cầu trượt, đu quay, bập bênh,sỏi, cát, nước
I. Yêu cầu:
- Trẻ gọi tên các giác quan, biết đ​ược vị trí, tác dụng của từng giác quan đó.

- Rèn kĩ năng quan sát, phán đoán chính xác vị trí của từng bộ phận.

- Giáo dục trẻ biết vệ sinh sạch sẽ thân thể, bảo vệ các giác quan.

II. Chuẩn bị: 

- Bạn trai(gái) trong lớp để quan sát. Trẻ nam và trẻ nữ trong lớp.

III. Tiến hành:

*HĐMĐ:Quan sát: Một số giác quan trên khuôn mặt

- Cô cùng trẻ chơi trò chơi: Đoán nhanh các giác quan trên khuôn mặt trẻ.

- Cô hỏi trẻ vừa chơi trò chơi gì? Cô GD trẻ biết vệ sinh sạch sẽ các giác quan trên cơ thể của mình, ăn uống đầy đủ các chất dinh d​ưỡng cho cơ thể khỏe mạnh.

- Cô cho trẻ quan sát khuôn mặt một bạn trai (gái) cùng lớp và hỏi trẻ: Trên khuôn mặt bạn có những giác quan nào? (Mắt, mũi, mồm, tai) Tác dụng của từng giác quan? (mắt để nhìn, tai để nghe, mồm để ăn; nói, c​ười, mũi để ngửi ạ) Làm thế nào để các giác quan và các bộ phận luôn khỏe mạnh? ( Th​ường xuyên vệ sinh sạch sẽ ạ)  Cách bảo vệ như​ thế nào? (Đeo kính, khẩu trang khi đi ra ngoài ạ). Giáo dục trẻ phải giữ gìn, chăm sóc các giác quan và bộ phận bằng cách vệ sinh thư​ờng xuyên.

* TCVĐ:Tìm bạn.TCDG: Rồng rắn lên mây.
+TCVĐ:Tìm bạn

- Cách chơi: Cô cho trẻ vừa đi vừa hát bài "Tìm bạn thân". 

Khi trẻ hát hết bài hoặc khi đang hát, Cô bất ngờ ra hiệu lệnh: "Tìm bạn".  Mỗi trẻ phải tìm cho mình một người bạn khác giới (nếu số lượng trẻ trai và gái không bằng nhau thì trước khi chơi, cô phải cho các người chơi đóng vai sao cho trẻ trai và gái bằng nhau). Các nhóm bạn nắm tay nhau vừa đi vừa hát. 

Đến khi cô hô: "Đổi bạn" thì trẻ phải tách nhau ra và tìm cho mình một bạn khác theo đúng luật chơi.

- Luật chơi: bạn nào tìm sai bạn sẽ phải hát, múa 1 bài.

+ Cô cho trẻ nêu cách chơi, luật chơi của TC.

+ Trẻ chơi: 2- 3 lần.

+ Trong khi trẻ chơi cô bao quát hư​ớng dẫn trẻ.

+ TCDG: Rồng rắn lên mây.

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi. Hỏi lại trẻ cách chơi.

- Cho trẻ xếp thành 1 hàng để chơi. Lần đầu cô làm “Thầy thuốc”. Khi trẻ biết chơi cô cho trẻ sõi lên làm thầy thuốc.

- Cho trẻ chơi 2 – 3 lần.

* Chơi  ý thích: vòng, phấn, cầu trượt, đu quay, bập bênh,sỏi, cát, nước

Trong khi trẻ chơi cô chú ý quan sát trẻ .
C. HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ

Giao lưu nhảy hiện đại 

1. Mục đích yêu cầu

-Trẻ làm quen với các động tác cơ bản: lắc hông, xoắn tay, lắc vai, nhún người theo nhịp nhạc nhanh chậm tùy lúc.
-Trẻ tập cách cảm âm điệu bài hát.
-Trẻ thử sức với điệu nhảy uốn dẻo bằng cách sử dụng tay và hông.
-Trẻ học cách nhảy với điệu nhạc tươi vui mới mẻ.
2 Chuẩn bị

- Sân tập bằng phẳng, rộng rãi, thoáng mát

- Nhạc bài hát “Cha cha cha” 

- Trang phục nhảy hiện đại

3.Tiến hành

*Ổn định tổ chức:
- Chào mừng các bạn nhỏ  lớp 4 tuổi A tham dự buổi giao lưu của chúng ta ngày hôm nay

- Hôm trước các con được giao lưu nội dung gì?

- Cô sẽ gửi đến chủ đề ngày hôm nay mà các con sẽ tham gia giao lưu nhé!

- Cho trẻ cả 2 lớp nghe nhạc và vận động tự do trên nền nhạc bài “cha cha cha” , hỏi ý kiến của trẻ về cách vận động mà cô giáo đã cho làm quen ở lớp
* Thực hành biểu diễn vũ điệu “cha cha cha” 

+ Cả lớp đội hình tự do cô tập cùng trẻ
+ Từng lớp lên biểu diễn

+ Nhóm bạn trai, bạn gái của từng lớp lên giao lưu
+ Trẻ chọn trang phục, đạo cụ và vận động theo đội hình vòng tròn  (cô giáo chọn trang phục cùng trẻ)
+ Nhóm nhỏ của 2 lớp kết hợp với nhau.
+ Đồng diễn cả khối trên nền nhạc theo đội hình hàng ngang

Trong quá trình trẻ thực hiện giáo viên quan sát hướng dẫn, sửa sai cho trẻ
*Kết thúc

- Cho trẻ thu dọn đồ dùng và chuyển hoạt động.
D. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

- Ôn các thao tác rửa mặt, rửa tay.
- TCVĐ : Kết bạn

- Chơi tự do: lắp ghép, góc kỹ năng, góc nghệ thuật
I. Yêu cầu:

- Trẻ biết tên trò chơi, biết luật chơi và cách chơi của trò chơi. Nhớ thao tác rửa mặt rửa tay.

- Phát triển tố chất nhanh nhẹn , khéo léo qua trò chơi vận động. Rèn cho trẻ kĩ năng rửa mặt rửa tay.

- Thỏa mãn nhu cầu vận động , nhu cầu chơi của trẻ.

II. Chuẩn bị:

Lớp học thoáng mát, gọn gàng.

III. Tiến hành: 

* Ôn kỹ năng rửa mặt, rửa tay
- Cô và trẻ vận động bài dân vũ rửa tay

- Các con vừa vận động bài hát gì?

- Bạn nào có thể nêu các bước rửa tay cho cô và cả lớp cùng nghe?

- Mời tổ, nhóm, cá nhân trẻ làm thao tác rửa tay.

- Ngoài ra, ở lớp cô còn dạy chúng mình rửa gì?

- Mời trẻ rửa mặt theo tổ, nhóm, cá nhân.

- Cô nhận xét, tuyên dương, động viên trẻ.

* Tổ chức trò chơi : Kết bạn
Cách chơi:- cô và trẻ vừa đi vừa hát, khi cô ra hiệu lệnh “kết bạn, kết bạn” tre nói: “kết mấy, kết mấy” . Cô yêu cầu: 2 bạn cùng giới, trẻ phải tìm bạn cho mình, hoặc khi cô hô tìm bạn khác giới trẻ cũng thực hiện theo hiệu lệnh.

- Ai chưa tìm được bạn phải nhảy lò cò.

* Chơi tự do:lắp ghép, góc kỹ năng, góc nghệ thuật

-  Cô hướng dẫn trẻ về góc chơi

- Thu dọn đồ chơi sau khi chơi

* Nêu gương cuối ngày

* Vệ sinh – trả trẻ

Đánh giá trẻ cuối ngày

- Tình trạng sức khỏe củatrẻ : 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc thái độ và kĩ năng của trẻ

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

- Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
Thứ năm, ngày 30 tháng 10 năm 2024
A. HOẠT ĐỘNG HỌC

Kỹ năng sống 
Nhận biết một số vùng riêng tư và đụng chạm (hoặc hành vi an toàn - không an toàn
          I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
          1. Kiến thức:
- Trẻ biết các vùng riêng tư trên cơ thể mình và cơ thể người khác: Vùng miệng, vùng ngực, vùng giữa hai đùi và vùng mông.
          - Biết một số đụng chạm (hành vi) an toàn là những người thân trong gia đình: Ông, bà, bố, mẹ...
          - Biết một số đụng chạm (hành vi) không an toàn: Bị người lạ hoặc không phải người thân ôm, hôn, bị đụng chạm vào vùng riêng tư.
          2. Kỹ năng:
          - Bước đầu có kĩ năng nhận biết, phân biệt các vùng riêng tư trên cơ thể mình, kỹ năng nhận biết và phân biệt đụng chạm an toàn - không an toàn.
- Củng cố kỹ năng hoạt động nhóm, tập thể, cá nhân.
- Củng cố kỹ năng nghe và trả lời câu hỏi của cô mạch lạc, rõ ràng.
          3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú và tích cực tham gia các hoạt động.
- Giáo dục trẻ nhận ra những vùng riêng tư, đụng chạm an toàn - không an toàn.
          II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng của cô:
- Giáo án, tivi, máy tính
- 3 bức tranh in cơ thể bạn trai, bạn gái, phía sau cơ thể.

- Nhạc bài hát: “Head, shoulders, knees and toes”, "Hãy bảo vệ chính mình”, “Vỗ cái tay lên đi”,...

- Các Video phim ngắn “Kỹ năng bảo vệ vùng riêng tư”.

 
2. Đồ dùng cho trẻ:
- Quần áo của trẻ gọn gàng, Trẻ khỏe mạnh, vui vẻ.
- Bảng; Búp bê; Chấm tròn; Que tính.

- Bông hoa in số 1, 2 cho các đội chơi.

III. CÁCH TIẾN HÀNH

	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức: (2-3p)

- Nhiệt liệt chào mừng các vị đạo biểu khách quý cùng toàn thể các cô giáo đã đến tham dự “Lớp học vui nhộn” ngày hôm nay!

- Đến với lớp học vui nhộn ngày hôm nay là sự có mặt của 3 đội chơi đến từ lớp 5A trường mầm non Ninh Khang: Đội ngôi sao xanh, ngôi sao đỏ, ngôi sao vàng

- Trước khi đến với những bài học lý thú cô mời các con cùng hát và vận động bài hát có nhắc đến các bộ phận cơ thể nhé!

- Trong bài hát nhắc đến những bộ phận nào của cơ thể?

- Trên cơ thể của chúng ta có rất nhiều các bộ phận như đầu, cổ, thân, chân, tay…, tất cả các bộ phận đều có những chức năng riêng mà chúng ta cần phải bảo vệ. Trong các bộ phận đó có một số bộ phận thuộc vùng riêng tư trên cơ thể của mỗi người. Vậy những vùng riêng tư đó là những vùng nào thì ngày hôm nay cô cháu mình cùng tìm hiểu nhé!

2. Nội dung: (26-27p)

2.1. Nhận biết các vùng riêng tư trên cơ thể

- Các con hãy nhìn xem lớp học vui vẻ của chúng ta có bí mật gì nào! (cô làm ảo thuật, đưa tranh bạn trai, bạn gái, mặt sau của bạn trai mặc đồ bơi cho trẻ quan sát) 
+ Các con cho cô biết đây là cơ thể bạn gì?
+ Cô giới thiệu 4 vùng riêng tư: vùng miệng, vùng ngực, vùng giữa 2 đùi và vùng mông (cô vừa nói vừa chỉ vào ảnh) 
 Đây là 4 vùng riêng tư trên cơ thể của mỗi người mà không ai được tự ý chạm vào hoặc không ai có thể bắt các con chạm vào đó.
+ Trên cơ thể chúng ta có mấy vùng riêng tư? Đó là những vùng nào? (4-5 trẻ)

+ Cô cho cả lớp nhắc lại các vùng riêng tư của cơ thể? 

- Cô mời 1 trẻ dán chấm tròn điểm vào vùng thuộc vùng riêng tư của cơ thể trên tranh bạn trai, bạn gái.

=> Giáo dục: Trên cơ thể có 4 vùng riêng tư đó là: Vùng miệng, vùng ngực, vùng giữa 2 đùi, vùng mông. Những vùng riêng tư này không ai được phép chạm vào và chúng ta cũng không được phép chạm vào vùng riêng tư của người khác, các con nhớ nhé?

- Cô cháu mình cùng chơi trò chơi “Nghe thấu đoán tài”: Khi cô nói các vùng riêng tư - trẻ nói tên các bộ phận (ngược lại)

- Tặng mỗi trẻ 1 bạn búp bê và những chấm tròn. Nhiệm vụ của các bạn dán chấm tròn vào những vùng riêng tư, trong 1 bản nhạc. Sau khi trẻ dán xong cô kiểm tra bằng cách cho trẻ nói tên bộ phận vùng riêng tư và chỉ vào búp bê.
=> Cô giáo dục: Búp bê để các con chơi hàng ngày nên các con có thể chơi gắn lên các bộ phận riêng tư của bạn búp bê. Nhưng khi chơi với các bạn trong lớp, chúng mình không được tự ý đụng chạm các vùng riêng tư của các bạn nhé! (Cô cho trẻ cất búp bê)
 - Các con đã học rất giỏi, cô mời các con cùng hát, vận động cùng cô nào!

2.2. Nhận biết đụng chạm an toàn và đụng chạm không an toàn và cách phòng tránh khi bị xâm hại.

a) Nhận biết đụng chạm an toàn
- Các con vừa hát bài hát nhắc nhở chúng ta điều gì?

+ Cô hỏi các con: Khi các con đi học về được ông, bà, bố mẹ ôm vào lòng thì các con cảm thấy thế nào?

=> Những đụng chạm vào cơ thể mà chúng ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu thì đó là những đụng chạm tốt hay còn gọi là những đụng chạm an toàn.

+ Vậy ai là người có thể chạm vào các vùng riêng tư của các con? 

+ Khi các con bị ốm thì ai là người khám bệnh cho các con?

=> Bác sĩ được chạm vào các vùng riêng tư khi thăm khám cho các con mà có mặt bố mẹ con ở đó. Điều đó giúp các con khỏe mạnh.

+ Cô giáo có được đụng chạm vào vùng riêng tư của các con không? Chạm vào khi nào?

=> Cô giáo cũng chạm được vào vùng riêng tư của các con vì cô thay mặt bố mẹ các con chăm sóc các con hàng ngày khi ở lớp đó là các con bị ướt quần áo, hay đi vệ sinh cô giáo thay quần áo và rửa cho các con.

- Các con hãy quan những đụng chạm an toàn nhé! (cô cho trẻ quan sát video về đụng chạm an toàn).

+ Các con vừa xem video gì?

=> Các con vừa được xem đoạn video về một số đụng chạm an toàn. Khi chúng ta được những người yêu thương và tin tưởng chạm vào chúng ta thì đó là những đụng chạm tốt và an toàn.

- Ở trong lớp các con là bạn của nhau, sau những giờ học các con có thể đấm lưng, xoa bóp vai cho các bạn, đó là những động chạm đúng mức và thể hiện tình cảm yêu quý bạn bè đấy. Cô mời các con cùng thể hiện tình cảm của mình với các bạn nào! 

b) Nhận biết đụng chạm không an toàn và cách phòng tránh khi bị xâm hại

- Các con vừa được các bạn đấm lưng xoa bóp vai, các con thấy cơ thể đã khỏe mạnh hơn chưa?

+ Cô hỏi trẻ: Đã khi nào con bị ai đó đụng chạm vào cơ thể mình mà làm con cảm thấy không thoải mái, không vui không?

- Trong cuộc sống có rất nhiều những đụng chạm khiến các con cảm thấy không vui, không thoải mái, trong đó có những đụng chạm khiến các con cảm thấy xấu hổ, cảm thấy sợ hãi thì đó là đụng chạm gì, và các con phải xử lý như nào? 

- Cô mời các con cùng xem đoạn video nhé! 

(Cô cho trẻ xem video về đụng chạm không an toàn:  bạn nhỏ bị hàng xóm đụng chạm vào vùng riêng tư)

+ Các con vừa xem video về điều gì?

 + Con có nhận xét gì về những hành động của chú hàng xóm?

- Khi người khác có hành động đụng chạm vào các vùng riêng tư trên cơ thể và những đụng chạm đó khiến các con sợ hãi, không thoải mái, đó chính là đụng chạm không an toàn. Kẻ làm điều này đối với con đó là những kẻ xấu.

+ Con sẽ nói gì/làm gì nếu một người nào đó chạm vào "vùng riêng tư" của con?

- Trong video bạn nhỏ đã xử lý như nào, chúng ta cùng xem tiếp nhé! (cô cho trẻ xem tiếp video)
+ Bạn nhỏ đã xử lý như thế nào?

+ Bạn xử lý đúng chưa?

-> Cô giáo dục trẻ: Khi có kẻ xấu đụng, chạm vào vùng riêng tư của các con, con phải vùng vẫy, bỏ chạy tới nơi có nhiều người, vừa chạy vừa hét thật to và rõ rằng: "CỨU CON" sau đó con cần phải chạy đến bố mẹ hoặc người mà con tin tưởng đang có mặt tại đó và kể lại tất cả mọi việc về kẻ xấu đó, để bố mẹ và mọi người có thể giúp con.
=> Các con không được tự ý đi đâu một mình, hoặc không chơi ở những nơi vắng vẻ. Vì khi đó nếu có kẻ xấu đến làm hại con, sẽ không có ai thấy và cứu giúp con được.

-> Cho trẻ xem video khái quát về một số đụng chạm an toàn, không an toàn.

* Để nhớ hơn về bài học hôm nay thì các con cùng cô hát bài: "Hãy bảo vệ chính mình”.

2.3. Củng cố: 

Trò chơi : Thử tài của bé

- Chia lớp thành 3 đội, mỗi đội có các thẻ số 1, 2 tương ứng với đáp án của mỗi câu hỏi. Lần lượt câu hỏi sẽ xuất hiện trên màn hình, các đội chú ý nghe câu hỏi cũng như đáp án của từng câu hỏi. Khi cô nói thời gian thảo luận bắt đầu các thành viên trong đội cùng nhau trao đổi. Khi đồng hồ đếm ngược kết thúc, các đội sẽ giơ đáp án mà mình chọn lên.
- Luật chơi: Khi có hiệu lệnh thời gian thảo luận bắt đầu các đội mới được thảo luận, hết giờ các đội mới được chọn đáp án giơ lên.
- Câu hỏi 1: Ai là người có thể đụng chạm vào vùng riêng tư trên cơ thể các con ?
+ Đáp án 1: Ông bà, bố, mẹ
+ Đáp án 2: Hàng xóm, người xa lạ.
- Câu hỏi 2: Khi bị người lạ đụng chạm vào vùng riêng tư trên cơ thể các con sẽ làm gì?
+ Đáp án 1: Để im và không phản ứng, không nói gì.
+ Đáp án 2: La hét, bỏ chạy, kể với người thân
- Câu hỏi 3: Vùng riêng tư của các con là gì ?

+ Đáp án 1: Vùng ngực, giữa hai đùi, mông, mắt
+ Đáp án 2: Miệng, ngực, vùng giữa hai đùi, mông.

- Nhận xét, khen trẻ.
3. Kết thúc: (1-2p)

- Cô nhận xét buổi học, khen trẻ.

- Chương trình “Lớp học vui nhộn” xin được kết thúc tại đây, xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu khách quý, kính chúc quý đại biểu, các cô giáo luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc các bé luôn chăm ngoan học giỏi. Xin chào và hẹn gặp lại!
- Cô trẻ hát “Hãy bảo vệ chính mình”.
	- Trẻ vỗ tay

- Trẻ hát vận động bài (Head, shoulders, knees and toes)  cùng cô.

- Trẻ trả lời (đầu, 2 vai, chân, mắt, tai, mũi, miệng)

- Trẻ lắng nghe

- Bạn trai và bạn gái ạ!

- Trẻ lắng nghe.

- 4 vùng: Vùng miệng, vùng ngực, vùng giữa 2 đùi và vùng mông

- Trẻ lên dán vào vùng riêng tư.

- Trẻ chú ý lắng nghe

- Trẻ chơi theo yêu cầu của cô.

- Trẻ chơi dán chấm tròn lên búp bê.

- Trẻ vận động cùng cô.

- Phải bảo vệ vùng riêng tư.

- Vui và thích thú

- Chú ý lắng nghe

- Bố mẹ, ông bà

- Bác sĩ

- Chú ý lắng nghe

- Có ạ!

- Chú ý lắng nghe

- Trẻ xem video

- Xem video những động chạm an toàn

- Trẻ hát vận động bài hát “Vỗ cái tay lên đi” cùng cô.

- Rồi ạ!

- Trẻ kể: bị bạn cắn, bạn bẹo

- Trẻ xem video

- Bạn nhỏ bị bắt chạm vào vùng riêng tư

- Hành động xấu

- Trẻ chú ý lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ xem video

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ chú ý lắng nghe

- Trẻ xem video

- Trẻ hát vận động cùng cô.

- Trẻ chú ý lắng nghe.

- Trẻ chơi trò chơi.

- Trẻ chú ý lắng nghe

- Trẻ hát, ra chơi.


B. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

- HĐCMĐ:Quan sát nhóm thực phẩm giàu vitamin và muối khoáng

- TCVĐ: Chạy tiếp cờ. TCDG: Bịt mắt bắt dê

- Chơi ý  thích:Chơi với lá cây, hột hạt, đu quay, cầu trượt, bập bênh .

I. Yêu cầu:
- Trẻ biết tên, tác dụng của những loại thực phẩm giàu vitamin và muối khoáng (Rau ngót, hành lá, khoai tây, cà rốt,..)

- Rèn luyện kỹ năng quan sát, kỹ năng vận động và tính kiên trì cho trẻ.

- GD trẻ biết ăn đầy đủ các loại thức ăn, chăm tập thể dục để cơ thể khỏe mạnh.

II. Chuẩn bị:  

- Một số rau: rau ngót, cà rốt, khoai tây, hành lá….

- Sân chơi sạch sẽ, thoáng mát.

III. Tiến hành:  

* HĐMĐ:Quan sát nhóm thực phẩm giàu vitamin và muối khoáng

Cô trò chuyện với trẻ, hàng ngày chúng mình ăn những gì? (Thịt, cá, trứng, sữa, cơm, bánh, quả,…) Đó là những chất dinh dưỡng quan trọng có trong 4 nhóm thực phẩm  rất cần thiết cho cơ thể chúng ta phát triển khỏe mạnh đấy. Hôm nay cô cháu mình cùng nhau tìm hiểu về các nhóm thực phẩm giàu vitamin và muối khoáng.

 - Cho trẻ quan sát nhóm thực phẩm giàu vitamin và muối khoáng, gợi hỏi trẻ:

  + Đây là rau gì?

  + Rau có màu gì?

  + Rau có tác dụng  đối với cơ thể như thế nào?

  + Rau này chế biến như thế nào?

=> Giáo dục trẻ muốn cơ thể khỏe mạnh thì cần phải ăn đầy đủ các chất, ăn nhiều rau và củ quả sẽ sáng mắt, đẹp da.   

* TCVĐ: Chạy tiếp cờ. TCDG: Bịt mắt bắt dê

* TCVĐ: Chạy tiếp cờ

+ Luật chơi:Trẻ nào không chạy vòng qua đích hoặc không có cờ đã chạy thì phải quay trở lại chạy từ đầu.

+ Cách chơi. 2 đội sẽ đứng thành 2 hàng dọc , 2 trẻ đầu hàng cầm cờ khi có hiệu lệnh của cô thì bạn đầu hàng chạy theo hướng thẳng và chạy vòng qua đích rồi chạy về đưa cờ cho bạn thứ 2 và đứng xuống cuối hàng. Khi nhận được cờ bạn thứ 2 phải chạy theo hướng thẳng vòng qua đích rồi chạy về đưa cờ cho bạn thứ 3. Cứ như vậy, nhóm nào hết lượt trước là thắng cuộc.Trẻ nào không chạy vòng qua đích hoặc không có cờ đã chạy thì phải quay trở lại chạy từ đầu.

- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần , sau mỗi lần chơi cô thay đổi hình thức chơi cho trẻ.

- Trong khi trẻ chơi cô quan sát trẻ chơi và hướng dẫn những trẻ còn yếu.

* TCDG: Bịt mắt bắt dê

Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi. Hỏi lại trẻ cách chơi.

- Cho trẻ xếp thành vòng tròn để chơi.

- Cho trẻ chơi 2 – 3 lần.

* Chơi  ý  thích: Chơi với lá cây, hột hạt, đu quay, cầu trượt, bập bênh
Trẻ chơi tự do với các đồ chơi ngoài trời . Trong khi trẻ chơi cô chúý quan sát trẻ đảm bảo cho trẻ được an toàn.

C. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

- KNS: Pha nước chanh
- Bé yêu thơ: Tâm sự của cái mũi  ( tác giả: Phạm Hổ) 
-  Chơi tự do:góc xây dựng, góc vận động, góc thư viện
I/ Yêu cầu

- Trẻ biết cắt chanh,biết vắt chanh,biết bỏ hạt

- Trẻ nhớ tên bài thơ, thuộc bài thơ

-  Rèn khả năng quan sát, ghi nhớ có chủ định

- Giáo dục trẻ có ý thức tập thể dục th​ường xuyên cho ng​ười khoẻ mạnh, yêu thiên nhiên, yêu trường lớp.

II/ Chuẩn bị:

- Bàn, ghế đủ cho trẻ. 

- Góc sắm vai, ghép nút lớn, thả hình, lắp ghép,… 

III/ Tiến hành:

* KNS: Pha nước chanh 

- Cô tạo tình huống người mệt mỏi, cô hỏi cả lớp, với những đồ dùng tại đây: đường, chan, nước. Các con có thể giúp cô bớt mệt bằng những cách nào?

- Cùng nhau giúp cô bớt mệt bằng cách pha nước chanh nhé

- Bạn nào đã được uống nước chanh rồi?

- Qủa chanh có vị gi?

- Khi kết hợp với đường sẽ có vị gì?

- Cùng nhau chia nhóm và thực hành pha nước chanh nhé!

* Bé yêu thơ: Tâm sự của cái mũi

- Cô cho trẻ xúm xít quanh cô.

- Cô đọc 2 câu đầu bài thơ “Tâm sự của cái mũi”. Hỏi trẻ đó là bài thơ gì? Do ai sáng

tác?

- Cả lớp đọc 2 – 3 lần.

- Cho trẻ đọc thi đua giữa các tổ, các nhóm, cá nhân.

- Khuyến khích trẻ đọc diễn cảm.
* Chơi tự do: góc xây dựng, góc vận động, góc thư viện
Cô giới thiệu đồ chơi và cho trẻ tự lựa chọn để chơi. Cô bao quát trẻ chơi.

* Nêu gương cuối ngày

* Vệ sinh – trả trẻ

Đánh giá trẻ cuối ngày

- Tình trạng sức khỏe củatrẻ : 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc thái độ và kĩ năng của trẻ

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

- Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
Thứ sáu, ngày 1 tháng 11 năm 2024
A. HOẠT ĐỘNG HỌC

Tạo hình

Vẽ bánh sinh nhật

I. Mục đích – yêu cầu

* Kiến thức

- Trẻ biết sử dụng các kĩ năng đã học để nặn một số loại bánh theo ý thích của mình 

Thông qua hoạt động tạo hình trẻ nhận biết một số loại bánh quen thuộc: bánh

quy tròn; bánh socopie; bánh quấn thủng; bánh đũa; bánh sinh nhật

* Kĩ năng

Phát triển kĩ năng: chia đất, xoay tròn, ấn dẹp, lăn dọc, xoắn, gắn dính...để tạo

thành các loại bánh khác nhau.

- Trẻ biết sử dụng đất nặn với nhiều màu sắc khác nhau.

* Thái độ

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động

- Trẻ biết giữ gìn sản phẩm của mình và sản phẩm của bạn

- Giáo dục trẻ biết yêu quý, quan tâm đến bạn bẻ, biết đến ngày sinh nhật.

II. Chuẩn bị

1. Đồ dùng của cô

- Sản phẩm của cô: bánh sinh nhật, bánh quấn thủng, bánh scopie, bánh quy tròn

- Bảng đa năng trang trí các hình ảnh: bánh sinh nhật, bong bóng, hoa, mũ, gấu bông,..

- Máy vi tính

- Khay để sản phẩm, hộp quà

- Nhạc không lời bài hát : “ Happy birthday to you”, nhạc không lời

2. Đồ dùng của trẻ

- Bài vè làm bánh

III. Tiến hành

	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1.Gây hứng thú (2 phút)

+ Các con thấy, lớp chúng ta hôm nay như thế

nào?

+ Hôm qua cô cùng các con trang trí lớp đẹp để

làm gì?

+ Hôm nay là sinh nhật ai?

+Các con muốn làm gì để tặng sinh nhật bạn?

- Cô nói: Cô cũng nặn bánh để tặng cho bạn. Các con xem bánh của cô nặn nhé!

2.Nội dung( 22 phút)

2.1.Quan sát mẫu:

- Cô cho trẻ xem mẫu nặn của cô và cùng trò

chuyện về tên gọi, màu sắc, cách nặn các loại bánh 

đó. (kết hợp cho trẻ làm động tác mô phỏng)

- Cô có bánh gì đây ?

Cô làm gì để nặn bánh nào ?

Cô có bánh gì đây ?

- Cô làm gì để nặn bánh quy tròn ?

- Tương tự hỏi với bánh quần thừng, bánh

chocopie

- Cho trẻ nêu ý định của mình:

+ Con thích nặn bánh gì?

+ Muốn nặn được bánh đó con nặn như thế nào?

+ Con chọn màu gì để nặn?

Cô cho đọc bài “Vè làm bánh” về ngồi vào bàn

Cô hỏi trẻ: Tư thế ngồi nặn?

+ Dĩa khăn trên bàn để làm gì?

2.2 Trẻ thực hiện 

- Trong quá trình trẻ thực hiện, cô quan sát, động viên gợi ý giúp đỡ trẻ hoàn thành sản phẩm của

Mình

- Cô mở nhạc không lời

2.3. Trưng bày sản phẩm

- Cô cho trẻ mang sản phẩm của mình lên đặt trên

bàn

- Cô nói: Với những chiếc bánh các con vừa nặn

các con sẽ làm gì?

| - Cô mời bạn … lên nhận quà, chọn quà mình thích

+ Con thích sản phẩm nào? Vì sao con thích?

Cô nhân xét một số sản phẩm đẹp

- Cô nhắc nhở những trẻ nặn chưa xong, giờ hoạt

động góc sẽ nặn tiếp.

- Cô nói: Để cho sinh nhật bạn vui hơn nữa, bây

giờ cô cháu mình cùng hát nhé!

- Cô cùng trẻ hát và làm điệu bộ bài hát “Hapy

birthday to you"

3. Kết thúc(2 phút) : Trẻ cùng cô thu dọn đồ dùng và đi rửa tay
	· Dạ đẹp ạ

· Tổ chức sinh nhật

· Trẻ kể tên

· Làm bánh ạ

· Vâng ạ

· Trẻ quan sát và làm động tác mô phỏng

· Bánh sinh nhật

· Trẻ trả lời

· Bánh quy

· Trẻ trả lời

· Trẻ nêu ý định

· Trẻ trả lời

· Trả nêu lên ý hiểu

· Trẻ trả lời

· Trẻ đọc vè

· Trẻ trả lời

· Trẻ thực hiện

· Trẻ mang sản phẩm lên trưng bày

· Tặng bạn ạ

· Trẻ được mời lên nhân quà

·  Trẻ trả lời

· Trẻ hát cùng cô và bạn

· Trẻ thu dọn đồ dùng cùng cô


B. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

- HĐCMĐ:Quan sát đồ chơi ngoài sân trư​ờng

- TCVĐ:Tạo dáng. TCDG: Mèo đuổi chuột
-  Chơi ý thích:mâm quay 6 ngựa, cầu trượt liên hoàn, vòng, bóng, giấy.
I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ biết tên các đồ chơi ngoài sân tr​ường nh​ư cầu tr​ượt, đu quay, xích đu, nói được đặc điểm, công dụng cua các đồ chơi đó.

- Rèn kỹ năng trả lời câu hỏi to, rõ ràng, phát triển ngôn ngữ mạch lạc

- Biết giữ gìn, bảo vệ đồ dùng, đồ chơi.

II.  Chuẩn bị:
-Đồ chơi ngoài sân trư​ờng, nhạc các bài hát.

- Vòng, bóng, đồ chơi ngoài trời.

III.  Tiến hành:

* HĐMĐ:Quan sát đồ chơi ngoài sân trư​ờng

- Chúng mình có biết trong sân tr​ờng có những đồ chơi gì không?

 - Cô dẫn trẻ đến gần các đồ chơi và hỏi: Các con có biết đây là đồ chơi gì không? (Đây là xích đu, cầu tr​ượt liên hoàn, đu quay…)

- Hôm nay cả lớp mình cùng quan sát đồ chơi này nhé. Đây là cầu trư​ợt gì?. Các con nhìn xem cầu trư​ợt đồng hồ này nó nh​ư thế nào? Nó có cầu thang đi lên đến trên cùng là 2 chiếc gì?. Các cháu đi lên bằng cầu thang và xuống bằng cách nào?

- T​ương tự như​ vậy cô cho trẻ quan sát đồ chơi khác.

- Các con có thích các đồ chơi này không? Tr​ường mầm non của chúng mình có

rất nhiều đồ chơi khác nhau… Và mỗi đồ chơi này đều có đặc điểm và cách chơi khác nhau để các con lựa chọn đồ chơi cho mình

- Khi chơi các con sẽ chơi như​ thế nào? (Không xô đẩy, tranh dành đồ chơi của nhau). Giáo dục trẻ biết giữ gìn đồ chơi.

* TCVĐ: Bóng tròn to. TCDG: Mèo đuổi chuột

+TCVĐ: Bóng tròn to.

Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi. Hỏi lại trẻ cách chơi.

- Cho trẻ xếp thành vòng tròn để chơi.

- Cho trẻ chơi 2 – 3 lần.

+TCDG: Mèo đuổi chuột
Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi. Hỏi lại trẻ cách chơi.

- Cho trẻ xếp thành vòng tròn, 1 trẻ để chơi.

- Cho trẻ chơi 2 – 3 lần.

* Chơi ý thích:Mâm quay 6 ngựa, cầu trượt liên hoàn, vòng, bóng, giấy.
   Cô hướng dẫn trẻ cách chơi, nhắc trẻ chơi đoàn kết.

C. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

- Văn nghệ cuối tuần: hát, múa các bài hát trong chủ đề.

-  Đóng chủ đề
-  Chơi tự do: góc lắp ghép, góc nghệ thuật, góc kỹ năng
I, Yêu cầu: 

-Trẻ hát và biểu diễn tốt các bài hát về bản thân: Tay thơm tay ngoan, tâm sự của cái mũi, cái mũi, Vì sao con mèo rửa mặt? , Đường và chân

- Trẻ mạnh dạn, tự tin biểu diễn các bài hát, bài thơ. 

- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.

- Trẻ tham gia hoạt động tích cực, hứng thú, yêu cái đẹp, yêu âm nhạc.

II, Chuẩn bị: 

- Hoa, mũ múa, nhạc cụ gõ đệm

- Các bài hát: Tay thơm tay ngoan, tâm sự của cái mũi, cái mũi…

III, Tiến hành: 

*  Văn nghệ cuối tuần: hát, múa các bài hát trong chủ đề.

- Cô trò chuyện với trẻ: hôm nay là ngày học cuối tuần,trong một tuần cô thấy các con ai cũng ngoan và học giỏi. Hôm nay cô muốn tặng cho chúng mình những giai điệu âm nhạc thật hay và và sôi nổi cô mời các con hãy hát vang cùng cô nào.

- Cô giới thiệu chư​ơng trình “Văn nghệ cuối tuần” và mời trẻ cùng tham gia. Cô cho trẻ hát các bài hát, bài thơ về chủ đề bản thân: Tâm sự của cái mũi, Tay thơm tay ngoan, Cái mũi, Vì sao con mèo rửa mặt, Đường và chân.

- Cô mời tập thể lớp tham gia, thi đua theo tổ-nhóm-cá nhân d​ưới mọi hình thức biểu diễn. Cô động viên và khen trẻ. 

-Cô GD trẻ biết giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không tranh giành và xô đẩy bạn.

*Đóng chủ đề:
- Đàm thoại giúp trẻ nhớ lại những điều đã đ​ược khám phá ở chủ đề Bản Thân 

- Từ đó trẻ có những hành vi ứng xử giao tiếp phù hợp. 

- Trẻ biết cách bảo vệ và chăm sóc các bộ phận của cơ thể mình.

- Trẻ biểu diễn văn nghệ một số bài hát đã học ở chủ đề: Bài cái mũi, tay thơm tay ngoan, vì sao con mèo rửa mặt.

- Trẻ đọc thuộc được các bài thơ trong chủ đề.

- Giới thiệu chủ đề mới: Gia đìnhbằng cách: Cho trẻ tự giới thiệu về gia đình của trẻ trẻ: Tên, tuổi, những người thân trong gia đình, địa chỉ gia đình, , ...Tr​ưng bày một số tranh ảnh: Về gia đình, đồ dùng trong gia đình. Và bày các đồ dùng đồ chơi ở góc gia đình cho trẻ được tham gia vào các hoạt động đa dạng để khám phá chủ đề. Cho trẻ tham gia Trò chơi đóng vai các thành viên trong gia đình, và thực hành dọn dẹp nhà cửa, lau dọn đồ dùng. Tổ chức hát múa, trò chơi có liên quan đến chủ đề
* Chơi tự do: góc lắp ghép, góc nghệ thuật, góc kỹ năng

-  Cô hướng dẫn trẻ về góc chơi

- Thu dọn đồ chơi sau khi chơi

* Nêu g​ương cuối tuần

* Vệ sinh - Trả  trẻ.
Đánh giá trẻ cuối ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ : 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc thái độ và kĩ năng của trẻ

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

- Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
Nhận xét của chuyên môn:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
